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Phần I
KHÁI QUÁT CHUNG 

VỀ BỆNH DẠ DÀY

1, Khái niệm

Dạ dày ở giữa thực CỊuảii và tá trímg, là bộ 
phận tiêu hoá lớn nhất. Nó có vai trò chứa và tiên 
hoá thực phấin. Hình dạng và vị trí của nó biến dổi 
theo sự biến dổi của thổ vị và dnng híọìig tlu'fc ăn 
ít hay nhiền. i)ạ dàv còn chịn sự ảnh hưởng ciìa 
tnổi tác, cá tính và thế chất của từng ngiíời. QiicUi 
sát dạ dày diiiii tiên ảnh X-qnang, chủng ta sẽ thấy 
rõ dạ dày của tre cni, người già. ngitòi thấp inập, 
thiíờng là hìnli sn'ng bò: người cao gầv thì dạ dày 
có hình inóc cân; còn ngiíời có thể chất cường 
tráng thì dạ cl.iy có hình chư "J". Do sự phát triển 
của cơ thành dạ dàv. sự biến hoá của dinig tích dạ 
dày củng rất lớn. Ngoài ra. dnng tích của dạ dày 
củng tăng trnVing theo số tnổi. Bề inặt của dạ dày 
đại bộ phận la rời rạc. vì thế inà CỊuy inô hoạt động 
của nó ciìng Iiíơng dối lớn. Qna đặc diểin của dạ 
dày. chúng ta có thể nói dạ dày không có inột hình 
dạng nhất địnli, nhirng xét về hình dạng cơ bản mà 
nói. nó thườiui ở dạng cố định.
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2. Cấu tạo chung của dạ dày

Dạ dày là khí quản dạiiíỊ túi, đoạn íỊần iiíỊhiêng 
nối liền với tliực quản phồiiíị lên. Nliiíng đoạn 
ngliiêníí xa di chuyển lới tá tràiuỊ thì dần dần hẹp lại.

về inặt ộ ả ỉ phẫu, dạ dày chia làni 3 phần: 
Vùng đáy. víing thân và vìing hang. Chỗ nối giữa 
thực quản và dạ dày gọi là tâin vị, chỗ nối giữa dạ 
dày và tá tràng là inôn vỊ. Nicin mạc dạ dày có rất 
nhiều tuycn. Các tuyến vìmg tâm  vị và môn vỊ bài 
tiết chất nhầy. Các tuyến vìmg thân và đáy dạ dày 
gồm ba loại tế bào: tế bào chính bài tiết 
pepsinogcn, tế bào viền bài tiết HCl và yếu tố nội, 
tế bào cổ luycn bài tiết chất nhầy. Một số tuyến bài 
tiết vào một khoang chung, khoang này sc đổ vào 
bề mặt nicm mạc dạ dày. Những tế bào biểu mô 
biến đổi ( i’ia niêm  mạc vìmg hang bài tiết gastrin. 
Dạ dày co một m ạng lưới m ạch m áu và m ạch bạch 
huyết phong phú. Dây thần kinh phó giao cảm  của 
dạ dày là nhánh của dây X - Dây giao cảm  di từ 
dám  rối í 6 (Oliac - plexxus).

Klii thức ăn vào dinh diíỡng, nó đưỢc sắp xếp 
thành nhu ng vòng tròn đồng tâm  trong thân và đẩy 
dinh dưỡi Ig: thức ăn mới đến nằm  ở giữa, thức ăn 
đến triíớc nằm  ở sát thành dạ dày. Klii thức ăn vào 
dinh dưỡ Ig, phản xạ dây X làm giảm trương lực 
của tliànli dinh dưỡng vímg thân làm cho thân 
dinh dưõ Ig phình dần ra  phía ngoài. Do đó, dạ 
dày clnìi'a htợc nhiều diức ăn hơn. Kliả năng chú'a
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tối đa của dinh dưỡng có thể lên tới 1,51. Lúc này 
áp suất bên trong dinh dưỡng vẫn thấp.

3. Dấu hiệu rối loạn chức năng dạ dày

Rối loạn chức năng dạ dày (RLCNDD) chiếm 
xấp xỉ 50% số bệnh nhân đến khám  bị rối loạn 
tiêu hóa và thiíờng gặp ó' các đối titỢng là người 
trẻ, nhất là lứa tuổi dậy tliì; ngiíờỉ có trạng thái 
thần kinh dễ xúc cảm  hoặc ngitời có trạng thái rối 
loạn thần kinh thực vật.

Vì sao chức năng dạ dày rối loạn?
Dạ dày có nhiều chức năng trong đó hai chức 

năng chính là vận động và tiết dịch, về chức năng 
vận động, dạ dày có hai vung chức nâng riêng biệt, 
vìuig thân vỊ là vímg chứa - đây là nơi khởi đầu cho 
tníơng lực co bóp của dạ dày; vímg hang vị là vímg 
đáp ứng với sự giản ra  do thức ăn từ đó hoạt hóa 
cho vímg tạo nhịp nằm  trcn bờ cong lớn đoạn giữa 
thân vị. về chức năng tiết dịch, đó là quá trình bàl 
tiết dịch vị dạ dày của các tế bào chức năng dưới 
sự chi phối của các yếu tố thần kinh và thể dịch. 
Klii nói đến rối loạn chứ( năng dạ dày là nói đến 
tình trạng rối loạn chức năng vận động và chức 
năng tiết dịch do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến rối loạn 
vận động và rối loạn tiết (lịch của dạ dày, song có 
thể tóm  lược làm hai nhóm  nguyên nhân chính:
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N guyên nhân nguyên  phát: thiíờng là do 
những yến tố thần kinh tâm  thần gây nên, ví dụ 
như sự bực tức, phẫn nộ làm cho niêm mạc dạ dày 
nhợt m àn, ức chế tiết dịch và giảm nhu động hay 
sự sỢ hãi làm niêm  mạc dạ dày xung huyết, tăng 
tiết nhu động củng tăng.

N guyên nhân thứ phát: tluíờng xảy ra sau các 
bệnh viêm đại tràng m ạn, viêm ruột diừa mạn, 
viêm tụy mạn, viêm túi m ật mạn. viêm gan m ạn 
hoặc do sai lầm trong ăn uống: Ăn vội vã, nhai 
không kĩ. giờ giấc ăn thất tluíờng, lao động nặng 
nhọc ngay sau biìa ăn. hoặc vìía làm vìía ăn, ăn 
nhiều gia vỊ, ăn uống chất quá nóng, qná lạnh, hút 
thuốc lá. cà phê, chè đặc khi đói, ăn uống quá 
nhiều bia rUỢu.

Phân loại rối loạn chức năng dạ dày
Nhóm bệnh gảy  rối loạn ưận động: thường gặp 

là các bệnh như  gi. un trUơng lực dạ dày, mất 
triíơng Iríc dạ  dày, giãn dạ dày cấp, tăng trương lực 
dạ dày, co thắt m ôn vị, co thắt tâm  vị.

Nhóm bệnh gây  rối loạn tiết dịch: vô dịch vị 
(Achilie), vô toan, tăng toan, tăng tiết.

Ngoài hai rối loạn nêu trên  còn thêm rối loạn 
cảm  giác: đau ở dạ d.iy.

Cần chú ý ba rối loạn trên có thể cùng có ở 
m ột bệnh nhân, hoặc m ột bệnh nhân chỉ xuất hiện 
một trong ba rối loạn kể trên.
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Xử trí bệnh như thế nào?
Tùy theo các biểu hiện lâm sàn^ của bệnh mà 

có các biện pháp xử trí khác nhau. Sau đây là một 
số biểu hiện thường gặp và biện pháp xử trí.

Giảm trương lực dạ dày: thường xuất hiện sau 
chấn thương các loại: saii căng thẳng thần kinh 
tàm  thần; bội thực sau một thời gian dài nhịn đói; 
sau một số bệnh lí: viêni đường mặt, viêm tụy, 
vỉèm dạ dày. Các biểu hiện chính là; mệt mỏi, 
giảm sức lao động, khó ngủ; cảm gỉ;'ic đầy bụng, 
ậm ạch, đau lâm râm, ăn kém, chóng no, buồn 
nôn. nóng rát, ợ hơi, đại tiện táo hoặc lỏng, trướng 
bụng, sình ruột; X-ciuang thấy dạ dày giãn dài, co 
bóp yếu. Ngiíờỉ bệnh nên được xoa bóp, vật lí trị 
liệu. Ãn uống điều độ. Dùng thuốc motilỉum và 
vitamin nhóm  B.

Giãn dạ dày cấp: thường xuất hiện sau chấn 
thương ổ bụng (mổ, vết thitơng); viêm tụy có mủ; 
ăn hoặc uống qná mức kéo dài. Biểu liiện chủ yếu: 
Đau thượng vị dữ dội, đột ngột như dan bụng cấp 
hoặc đau bụng âm ỉ, ậm ạch; nôn nliiều, kéo dài 
gây rối loạn điện giải, kiềm m áu có thổ dẫn đến tỉf 
vong, tỉ lệ tử vong khoảng 40-50%. Hình ảnh X- 
quang thấy dạ dày giãn to, ứ đọng tliức ăn, dịch. 
Có thể phải đặt sonde hút dạ dày liéii tục, không 
được rửa dạ dày và dùng những thuốc đặc hiệu 
khác. Không điíỢc dùng m orphin, proinedol.

Tăng trương lực dạ dày: Ngiụèn nhân do
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chấn thiỉơng tảin thần, nhiễm độc chì, thiếc mạn 
tính; trong các cơn đau quặn gan, Uiận; trong bệnh 
viêm loét dạ  dày, đại tràng. Biểu hiện lâm  sàng 
chủ yếu là đau thiíỢng vị thvtờng xuyên, tăng khi 
xúc động, khi lao động: buồn nôn, nôn, ợ chua, ợ 
hơi. Hình ảnh X-quang thấy dạ  dày hình sừng bò. 
Biện pháp điều trị là không sử dụng các chất kích 
thích, dùng thêm  sinh tố, thuốc an tliần, chống co 
thắt cơ trơn.

Co thắ t m ôn vị: Nguyên nhân do loét dạ dày tá 
tràng, políp dạ dày: viêm dạ dày tăng toan; viêm 
đại tràng  m ạn; ngliiện thuốc lá nặng; tliiếu vỉtamin 
B l. Triệu chứng: Đau hạ sườn phải giống đau 
quặn gan; nôn nhiều gây rối loạn điện giải, kiềm 
m áu; có thể sờ thấy m ột khối u rắn  ở hạ siíờn 
trong cơn đau; X-quang; ứ  đọng baryt ở dạ dày. 
Ngiíời bệnh nên ăn uống nhẹ tranh  các chất kích 
thích: dùng thuốc an thần, giãn cơ và truyền dịch 
khi nôn nhiều.

Tăng toan: Xuất hiện do căng thẳng thần kinh, 
tâm  thần, nghiện thuốc lá; loét dạ  dày, hành tá 
tràng, viêm dạ  dày giai đoạn đầu. Biểu hiện: Đau 
thượng vị, cảm  giác nặng bimg, H(21 tự do tăng trên 
40m Eq. Bệnh nhân nên ăn uống diều độ, bỏ thuốc 
lá. Dùng các thuốc giảm tiết, sinh tố, an thần.

B ệnh  Achili: là tình trạng dịch vị thiếu HCl 
cùng với pepsin thực thể và chiíc năng. Nguyên 
nhân do căng thẳng thần kinh, nhiễm  độc kim
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loại, níỢu hay sau các bệnh dạ dày - ruột, sau 
nliiễiu khuẩn m ạn (lao, Brucedlose). Cũng có thể 
do bệnh hệ thần kinh, thiếu sinh tố. Biểu hiện 
bệnh là cảm  giác nặng bụng, nóng rát, đau âm ỉ, 
có lúc nhói vìmg thượng vị, bnồn nôn, nôn mửa, 
ăn m ất ngon. Nhiều tntờng hỢp bị tiêu chảy, đi 
ngoài Ị)hàn sống, gầy sút, lu'ỡi bóng đỏ, thiếu ni;m. 
chảy m áu vết ấn răng trên lưỡi. Điền trị bệnh bàng 
chế độ ăn dễ tiêu hóa. dùng dung dịch pepsin và 
HCl 1% uống, kết hỢp với dùng các loại sinh tố, có 
thể dìmg tliuốc an thần trong trường hỢp đau 
nhiều và m ất ngủ nhuìig phải theo chỉ định ctia 
bác sĩ.
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Phần II
CÁC BỆNH DẠ DÀY 

THƯỜNG GẶP

VIÊM DẠ DÀY

Viêm dạ dày là m ột bệnh lí tương đối rỏ ràng. 
Nluíng thuật ngữ này thường bị lạm  dụng để giải 
thích một số triệu chứng của hệ thống tiên hóa 
nhu' Ợ chua, khó tiêu... Thực tế bệnh viêm dạ dày 
có thể không gây triệu chứng lâm sàng nào cả.

Theo các chuyên gia y học, viêm dạ dày là hậu 
quả của sự kích thích niêm mạc bởi các yếu tố 
nuoại sinh hoặc nội sinh như: nhiễm  độc chất, 
nliiễm khuẩn, các rối loạn miễn dịch. Lớ]) niêm 
m.ic là lớp trong cùng của dạ dày được cấu lạo bởi 
ba lớp: lớp tế bào biểu mô phủ, lớp đệm  và lớp cơ 
nicm. Tùy theo từng nghiên cứu trên  thế gio'i, tỉ lệ 
vi< in dạ dày trong dân chúng là 15-11,5 trêu 1.000 
nuitời dân. Bệnh được chia Uiành 2 nhóm  la viêm 
dạ dày cấp tính và viêm dạ dày m ạn tínli. Mỗi 
nl!Óni có những đặc điểm  riêng. Trong lliực tế 
kliám  và chữa bệnh hằng ngày, các thầy thuốc gặp 
clnt yếu là viêm dạ dày m ạn tính. Tình trạng bệnh 
lí iiày tăng dần theo độ tuổi và chiếm  tỉ lệ từ 40- 
7( % trong bệnh lí dạ dày, tá tràng.
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VIÊM DẠ DÀY CẤP

Viêm dạ dày cấp chính là tình trạng viêm cấp 
tính của niôm mạc dạ dày, thnờng có tính chất tạm 
thời, có thổ kèm xnất huyết nicni mạc và nặng hơn 
có thể kèm viêm loct niêm mạc dạ dày.

1. Nguyên nhân nào gây nên viêm dạ dày
câp?

Nguyên nhân gây vicm dạ dày cấp có nhiều, 
song có thể xếp vào hai nhóm  chính:

* Yếu tố ngoại sinh thường gặp:
- Vi rút, vi khuaii và độc tố của chúng.
- Thức ăn: nóng quá, lạnh quá, cihig khó tiêu, 

nhai không kĩ hoặc bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc do 
lụ cầu. coli, ntỢu, ( hè, cà phê, nùi tạt...

- Thuốc asiiirin, APC, natrisalicylat, quỉnin, 
sulfamỉd, corlancyl, phenylbutazol, reserpin, 
digỉtalin, kháng sinh, KCL...

- Các chất ăn mòn: muối kim loại nặng (đồng, 
kẽm), thuỷ ngân, kiềm, acid sulphuric, acid 
chlothydric Nitrat bạc...

- Các kích thích nhiệt, dị vật.

* Yếu tố nội sinh gặp trong các bệnh sau:
- Các bệnh nhi('m khuẩn cấp (cúm, sởi, bạch 

cầu, thương hàn, vièm phổi... viêm ruột thừa, tăng 
áp lực tĩnh mạch cua, thoát vị hoành...)
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- Urê m áu cao, tăng tliyroxin, tăng đường máu.

- Bỏng, nhiễm  phóng xạ (l.lO O r - 2 .500r), các 
stress nặng, chấn thitơng sọ não, u não, sau phẫu 
thuật thần kinh, tim, bệnh tim, phổi cấp, xơ gan...

- Dị ứng: thức ăn (tôm, ốc, sò, hến...)

2. Biểu hiện viêm dạ dày cấp

Tổn thiíơng trong viêm dạ dày cấp có thể khu 
trú  hoặc lan tỏa, tùy theo mức độ nặng nhẹ và 
nguyên nhân thitờng chia làm 4 dạng chính, với 
các biểu hiện lâm sàng khác nhau:

Viêm long dạ  dày: Thường xảy ra  sau khi ăn 
phải chất kích ứng, nhiễm  khuẩn hoặc nhiễm  
virus. Tổn thuơng biểu hiện bằng tình trạng niêm 
mạc phù nề sung huyết và có nhiều đám  viêm xâm  
nhiễm bởi bạch cầu đa nhân ở niêm mạc. Biểu 
hiện lâm sàng là cảm  giác đau cáng tức hoặc nóng 
ran  víing thượng vị, kèm  theo nôn, choáng váng.

Viêm dạ  dày  thể  xu ấ t huyết: Thường biểu 
hiện dưới dạng các vết ăn m òn đơn độc hoặc kèm  
theo xuất huyét. Niêm mạc có những chấm  xuất 
huyết, đôi khi có những mảng, đám  xuất huyết 
dưới niêm mạc v à  các vết XIÍỚC, chảy máu, chính là 
do sự vỡ m ạch m áu lớp tiết chính. Xuất hiện do 
các yếu tố có nguồn gốc ngoại sinh như rvíỢu, 
thuốc kliáng \1êm non-strero ỉd ... Biểu hiện lâm 
sàng chủ yếu thường gặp là xuất huyết. Khi chảy 
m áu nhiều và nặng có thể gây choáng và shock.
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Thường được chẩn đoán bằng nội soi cấp ci'fu.

Viêm dạ dày  thể ăn mòn: Thiíờng do các chất 
kícli ứng tác động liên liếp Icn bc mặt niêm mạc 
dạ dày, gây ra  sự biến đổi trầm  trọng cùng với sự 
phù nề đơn điệu của niêm mạc' dạ dày và sau dó là 
tình trạng hoại tử tại chỗ của niêm mạc dạ dày. 
Sau một thời gian, các hbrin hàu gán lại tạo thành 
các mô sẹo. Mức dộ tổn tluiơng phụ thuộc bản 
chất và nồng độ chất gây tổii tlutơng; ngoài ra còn 
phụ thuộc sự hòa loãng các chất ãn mòn do các 
chất bên trong dạ dày, và sự trung hòa chất kiềm 
do acid dạ dày. Oicu hiệu lâm sàng chú yếu là đau 
tluíọìig vị ngay tức thì sau khi dạ dàv tiếp xúc với 
chất kích ứng; sau dó là nôn, dôi khi nôn ra  máu; 
trong các trường hỢp nặng có tlic có shock.

Viêm dạ dày thể  nhiễm  khuẩn: Với sự có mặt 
của các vi sinh vật gây nhicm Khuấn. Trong tníờng 
hỢp dạ dày bị vicm tấy, dịch ri vicni làm niuìig mủ 
các vách nicni mạc cùng với thành dạ dày, có thể 
gây hậu quả thủng và gây viêm phúc mạc. Ngitời ta 
gọi đó là dạ dày phù thũng. The bệnh này giảm rất 
nhiều từ khi có kháng sinh, nliuìig hiện nay dang 
có xu liiíớng gia tăng trở lại.

3. Hậu quả do viêm dạ dày cấp để lại là gì?

Quá trình vicm dicn ra tư vài giờ dcn vài ngày, 
liền sẹo nhanh, phục hồi hoàn toàn. Song có một 
số tác giả cho rằng có thể tù’ vicm dạ dày cấi). nếu
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l3ị nhiều đợt có thổ cluiyổn thành viêm mạn, vì 
niêm  mạc bị phá hủy liên tiếp và có vai trò của cơ 
chế tự iniỗn. Viêm dạ dày thể ăn mòn hoặc xnất 
huyết có thể dẫn dến shock, trụy tim mạch...

4. Điều trị viêm dạ dày cấp như thế nào?

Tníớc hết là chế dộ ăn. tùy theo tình trịuiíí mà 
có thổ cần nhịn ăn thay bàiiíí trnycii tĩnh mạch 
tronĩỊ 1 - 2 ngày đầu, sau dó uốiuí sửa, ăn súp, 
thức ăn mềm, rồi ăn cơm bình thườiiíí.

Nạiycn tắc chuiiíí trong diều trị là bù míớc 
điện giải và chống shock; nếu có nhicm khuẩn thì 
dùng kháng sinh, nếu có xuất huyết tiêu hóa thì 
điều trị theo phác dồ xuấl huyết tiêu hóa; nếu do 
ngộ dộc hoặc uống nhầm  hóa chất thì Ịihải rửa dạ 
dày...

l 'ù y  theo nguyên nhàn và tình trạng bệnh mà 
cán nhắc sử dụng các thuốc anlacid, các thuốc 
giảm tiết hoặc các thuốc băng se và bảo vệ niêm 
mạc dạ dàv.

Phương pháp điều trị viêm dạ dày cấp dứt 
điểm:

* Khi hênh nhân có tncu chứng nghỉ ngờ là viêm 
dạ dày, các thầy thuốc sẽ cho ìầm một số xét nghiệm như:

- Xét nghiệm m áu de đánh giá mức dộ mất 
máu;

- Xét ngliiệni phàn tìm vi khuẩn H.Pylori;
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- Nội soi dạ dày tá tràng để đánh giá mức độ 
thương tổn của dạ dày, và sinh thiết nơi nghi ngờ 
khi cần thiết. Kết qnả sinh thiết sẽ cho thông tin vồ 
bệnh, hitóìig điền trị và liên híỢng qná trinh lành 
bệnh của bệnh nhân.

*  Đê điều trị có hiệu quả bệnh viêm dạ dày cấp tính 
cần phải dựa trên các nguyên tắc sau:

- Bệnh nhân cần ăn kiêng, tránh các thức ăn 
kích thích nicni mạc dạ dày như ntợn, thuốc lá, 
nước ngọt có gas...

- Loại trừ  ngnyên nhân gây viêm dạ dày nến có, 
diềư trị các triện chứng nhn' giảm dan, giám tiết 
acid.

- Cnối cùng là dùng thnốc kháng sinh thích 
hỢp để tiên diệt vi khnấn H.Pylori. hiện nay 
llníờng phối hỢp cả thnốc ức chế và bài tiết acid dạ 
dày với tối thiến hai loại kháng sinh, thời gian 
dùng thnốc là từ 7 đến 15 ngày.

- Nến là vicm dạ dày cấp tính do stress thì tốt 
nhất nên đưỢc điền trị phòng ngừa ỏ' những bệnh 
nhân nằm  viện có ngny cơ bị stress nặng nlin' chấn 
tluíơng nặng, mổ lớn, bỏng nặng, choáng nhicm 
ti ùng ... phải được dùng Ihnốc giảm tiết ncid dạ 
dày như thnốc iìfc chế bơm proton ngay klii clnta 
c <í triện chủìig rõ. Nến diồn trị tốt tình trạng bệnh 
( ita bệnh vicm dạ dày.

- Ncn điền trị tốt tình trạng bệnh sc ( h thiện 
nhanh không để lại di chứng gì. Nến khôn: sc dẫn
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5. Ăn uống kiêng kị với bệnh viêm dạ dày
cấp tính

* Cách án uống hợp lí

Khi bị vicni dạ dày cấp tính, cần có thời gian 
cho dạ dày lành vết thương vì vậy có thể nhịn ăn 
trong vòng 24-28 giờ. vì thức ăn vào dạ dày sẽ kích 
thích tiết acid, càng làm loét vết tlntoìig đổ khỏi 
m ất nước và khát, có thể uống nu’ớc khoáng với 
híỢng vìfa phải.

Sau khi nhịn ăn, có thổ ăn tluVc ãn loãng nhu' 
cháo thịt, súp thịt, uống sữa. Mỗi lan ăn với số 
híỢng ít, chia ra ăn nhiều lần, thời gian ăn cách 
nhau khoảng Ih. Sau đó dần dần tàng số híỢng 
lên cho tới khi không còn bị đau bụiig, đầy hơi. ợ 
chíia, thì sc ăn uống bình thường trỏ lại.

*  Kiêng kị trong ăn uống

- Kiêng thức ăn cay kích thích: Như ớt cay, mìi 
tạt và thức ăn có quá nhiều tỉnh dầu Ihơm có tính 
kích thích... Vì nhưng thức ăn này kícli thích niêm 
mạc của dạ dày ruột, làm bệnh tăng nang.

- Kiêng thức ãn ciuá nóng hoặc qua lạnh: Thức 
ăn quá nóng hoặc (Ịuá lạnh dều hại cho niêm mạc 
dạ dày, không lợi cho việc chữa trị clumg viêm.

- Kiêng thuốc lá, trà  đặc, rượu m.uih: Nhất là 
níỢii, vì cồn gây tổn hại rất lớn đối Vi )'i niêm mạc

đến tới viêm dạ dày mạn tính.
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- Kiêng thức ăn ci'fng khô, to: Thức ăn như vậy 
dễ làni tổn thiíơng niêm mạc dạ dày, rấ t dễ tạo 
thành chứng tiêu hoá không tốt.

- Kiêng thức ăn biến chất, không sạch: Loại 
thítc ăn này có nhiều vi khuẩn, phá hoại niêm mạc 
dạ dày, không những làm bệnh tăng nặng thậm  chí 
còn làm lây nhiễm các bệnh khác.

- Kiêng thức ăn béo ngậy: Thuộc loại thức ăn 
tiêu hoá không tốt. Ăn loại thức ăn này sẽ tạo 
thành gánh nặng cho dạ dày rấ t không có lợi cho 
việc khôi phục sifc khoẻ.

dạ dày, ruột.

6. Những bài thuốc phòng và trị bệnh theo 
phương pháp Đông y

Bài 1

- Thành ])hần: Táo tây 2 quả, m ật ong 20 ml.
- Cách chế: Táo rửa sạch, hấp cách tlaủy cùng 

với m ật ong trong 20 phút.
- Công hicu: Chữa viêm dạ dày, ruột cấp tính.

- Cách dung: Ăn táo cùng m ật ong hết trong 1
lần.

Bài 2

- Thành 1 ihần: Thạch hưi tươi 250gam.

- Cách chế: Giã nát, đổ nước, sắc kĩ.

- Công hii'u: Chữa viêm dạ dày, ruột cấp tính.
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- Cách d ìin ạ  uống  mỗi ngày 3 lần.

Bài 3

- Thành phần: Đu đủ khô 15 gam, vỏ bí đao 
lOgam, lá ngải 6 gani.

- Cách chế: Đcin 3 thứ trên hấp cách thủy.

- Công hiệu: Chữa viôiii dạ dày, ruột cấp tính.

- Cách dùng: uống  mỗi ngày 2-3 lần.

Bài 4

- Thanh phần: Hạt cọ 6 gam, hạt xa tiền 6 gam.

- Cá( h chế: Hấp cách thủy cho chín.

- Công hiệu: Chữa viêm dạ dày, ruột cấp tính.

- Cách dìmg: uống mỗi ngày 2 lần.

Bài 5

- Thanh phần; Hạt trám  muối 15 gam.
- Cá( h chế: Đốt tồn tính, tán thành bột.
- Công hiệu; Chữa viêm dạ dày, ruột cấp tính.
- Cá( h dùng; Hòa nước uống, mỗi ngày 1-2 lần 

uống liều trong 3-5 ngày.

Bài 6: Tử vị hương nhu ấm

- Thành phần: Hương nhu lOg, Hậu phái 
(nước gìmg) 5g, biển đậu (sao) 5g, hoàng liên 3g.

- Cái h dùng: sắc làm hai lần, để nguội uống 
Mỗi ngà\ dùng 2 thang.

- Công hiệu: Tán nhiệt hoà tì.
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- Chủ trị; Cảm, nhiệt khí, da nóng đần dan 
nặng, chân tay mói.

Plnídng thuốc này chữa trị vicm tràng cấp tính.

Bài 7; Đại hoàng Cam thảo thang

- Tlùmli phần: Đại hoàng 12g. Cam thảo 13g.

- Cách dùng: sắc làm 2 lần nống, mỗi ngày 
dùng 2 thang.

- Công hiện: Thanh nhiệt, thông, giảm, cầm
thổ.

- Chủ trị: Thổ tả, bệnh ditòìig biển hiện cứ ăn 
vào là nôn ra. mật nôn r.i chna, dại tiện phân khô, 
táo bón rên lưới vàng, m.tch hoạt thực.

Chú ý:

- Bệnh này lấy việc chủ trị các triện chứng nôn 
mửa. mạch hoạt thực l.im trọng tâm  phân tích 
khảo chứng.

- Bệnh này do dạ dà\ nóng gây ra, vì thế ngitời 
bệnh có biển hiện đi đại 1 iện phân khô hoặc miệng 
hôi. thích nhĩừ igđồ lạnh ..

- Phương thnốc này ( liữa trị bệnh viêm dạ dày 
cấp tính.

Bài 8: Cầm bách hợp lễ

- Thành phần: Hoànr, cầm  lOOOg, hoàng bách 
lOOOg, cát căn lOOOg, can lOOOg, Mộc hitơng 
GOOg, bạch đần thông 1 OOg, thái bì 300g, mã xử 
kiện 3000g.
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- Cách dìing: sắc thật đặc, cho thêm phòng hư 
tễ. Ngiíời lớn mỗi lần uống lOOml, mỗi ngày dùng 
ba lần.

- Công hiệu: Thanh nhiệt giải độc, táo thấp 
cầm  tả.

- Chủ trị; Tiêu chảy (vicm tràng vỊ cấp tínli). 
Bệnh thường có biểu hiện là tiêu chảy, bụng đau, 
nôn oẹ, lu’ỡỉ dỏ, rên luỡỉ vàng nhờn, mạch huyền số.

Chú ý: Bệnh này thấy các triệu chứng tiêu chảy, 
bụng đau, buồn nôn rêu lưỡi vàng nhờn, mạch 
hưyền sổ làm trọng diểm giải thích kliảo chứng.

Bài 9: Quả cau

- Thành phần; Nhân sâiu  9g, Trần bì 3g, Mạch 
nha 12g, thần khnê 9g, ngô thưa dũ 3g, Hậu phác 
6g, cau 9g.

- Cách dùng; Sàc thuốc làm 2 lần, mỗi ngày 
dùng 2 thang.

- Công hiệu: Hành klií hoá trệ, kiện tỳ bổ khí.

- Chủ trị; Khối cứng do tỳ vị hif hàn, bệnh 
thường biểu hiện là ăn ít, m ệt mỏi, trong lòng lo 
buồn bất an, sắc lưỡi trắng, mạch hoàn nhược.

Chú ý:
- Bệnh này lấy ( ác biểu hiện ăn ít, bụng đầy 

khối cứng, sắc híỡi nhạt, m ạch yếu làm trọng điểm 
phân tích khảo chứng.

- Vị thuốc này l i  dị công tản khứ Cam thảo.
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cau. ngô thù du, Hận phác, Thần khúc, Mạch nha.

- Phitơng thuốc này điền trị bệnh chức phận 
thần kinh vỊ tràng, vicin dạ dày cấp, m ạn tính.

Bài 10: Quất bán chỉ thuận viên

- Thành phần: vỏ ciuất, Chỉ thực, Bán hạ inỗi 
loại 30g. Bạch (ruật 60g.

- Cách dùng: Chế thành viên nho, mỗi lần uống 
lOg, mỗi ngày dùng 3 lần hoặc lấy 1/5 htỢng các vị 
thuốc trên sác làm  2 lần, mỗi ngày dùng 2 thang.

- Công hiệu: Kiện tỳ tiêu hoá, táo thấp, hoà vị.
- Chủ trị: Tỳ hn’ ticn hoá không tốt, thấp trệ, 

bụng khó chịu.

Chú ỷ:
- Bệnh này lấy các biển hiện licu hoá không 

tốt. thấp trệ bụng khó chịu, rên liíỡi nhờn làm 
trọng tâm phân tích khảo chứng.

- Phiíơng thuốc này trị tiêu hoá không tốt, chữa 
viêm vỊ tràng m ạn tính.

Bài 11; Khúc nghiệt viêm

- 'riiành phần: Thần khúc, lUiich nghiệt mỗi 
loại 30g, hoàng liên 15g, gừng titơi 30g.

- Cách dùng; Chế thành viên nho. mỗi lần uống 
lOg. mỗi ngày dùng 3 lần, hoặc lấy i /5 lượng các vị 
thuốc trên sắc làm hai lần, mỗi ngà\ dùng 2 thang.

- Công hiệu: Tiên thực, hoà vi, hoá trệ, trừ 
tníớng.
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- Cluì trị; Tniiijí hií thực tích, khí cơ ức trệ. 
Chứuíí bệnh này có biểu hiện: Siíờn dan. tiun^ 
triíớntí, khôntỊ innốn ăn nốiiií. ợ chua, dại tiện 
lóiiíí, tinh thần một mỏi, rên liiởi trắiuí nhờn mạch 
tỉ hoạt.

Chíi ỷ:
- Bệnh nàv lấv các lũcu hicn: tinh thần một 

mỏi, rêu híỡi tráiuí nhờn, tiên hoá kcm làm trọntị 
tâm  phân biệt khảo chứuíí.

- PlníơiKí thuốc này dùiu> chữa trị tiêu hoá 
khôiiíí tốt. \1cin tràiiíỊ vị cấp tính.

Bài 12: Tam lăng viêm

- Thành phần: Tam lăng. Mộc Inídng, Thần 
khúc, T rần bì. lỉán hạ, mỗi lo.li 30g. dinh hnơng. 
quan qnế mỏi loại 15g, gừng tuiii 30g.

- Cách dùng: Chế thành viên nhó. mỗi lần 
dùng 5g, mỗi ngày dùng ba lần; hoặc lấy 1/10 các 
vị thuốc trôn sắc làm 2 lần, mỗi ngày dùng hai 
thang.

- Công hiệu: Ticn thực h(’;í trệ. hoà vị giâm 
nghịch.

- Chú trị: Ticn nhi dinh tícli. bộnh tluíờng biển 
hỉộn: bụng clntòng. nôn oc, ợ khi không muốn ăn.

Chú ỷ:
- Bệnh nàv lấy các bicn h ộn bụng trương, ợ 

khí. chán ăn làm trọng tâm lổ ]}hân tích khảo
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chứníị.
- Phươníí thuốc này chữa trị cho trẻ em tiêu 

hoá không tốt, viêni vỊ tràng cấp mạn tính.

Bài 13: Đại hoà trung ẩm

- 'riiành phần: Chỉ thực 5g, Trần bì, Sơn tra, 
Mạch nha. mỗi loại 5g, Sa nhân 6g.

- g!ách dùng: sác thuốc uống làm 2 lần, mỗi 
ngày (lùng 2 thang.

- Công hiệu: Hành khí, tiêu tích, đạo trệ.

- ( 'hủ trị: Tích tụ đồ ăn trong dạ dày.

Chú ỷ:
- Hộnh này lấy các biểu hiệu ợ chua, bụng dầy 

kliối ( ú'ng, rêu liíỡi nhờn làm trọng tâm  phân lich 
kháo chứng.

- Phương thuốc nàv chữa trị ticu hoá không lốt, 
vicm \ ị tràng cấp mạn tính.

Bài 14: Hoàng cầm hoạt thạch thang

- rhành phần; Hoàng cầm 9g, hoạt thạch 9g, 
Phục lỉnh bì 9g. đại iDliúc bì 6g, bạch khấu nliân 
3g, thong thảo 3g, tn í linh 9g.

- ('ách  dùng: sắc thuốc làm hai lần uống, mỗi 
ngày (lùng hai thang.

- ( ông hiệu: Thanh nhiệt lợi thấp.

- < 'hủ trị; Thấp ôn, bệnh thường biểu hiện là 
sốt ca ), toàn thân dan, dổ mồ hôi thì nhiệt hạ sau
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đó lại tiếp tục bị sốt, khát nhưng nống ít nước 
hoặc không khát, bựa lưỡi nhạt, vàng trơn.

Chú ỷ:
- Bệnh này lấy các biển hiện sốt cao đan toàn 

thân, đổ mồ hôi thì hạ sốt, tiếp tục bị sốt, khát 
nhưng nống ít nước hoặc không khát, rên ln'ỡi vàng 
trơn, làm  trọng tâm phân tích khảo chứng.

- Phương thnốc này dùng để chĩía trị vicm ống 
thận cấp tính, thương hàn ruột viêm vị tràng cấp 
tính.

VIÊM DẠ DÀY A\ẠN TÍMH

Viêm dạ dày m ạn tính được G.E. s tah l mô tả 
d.\n tiên năm  1728 dựa trên kết qnả  mổ tử thi. Từ 
n,'im 1956. ống nội soi mềm ra đời. Nhờ C(' nội soi 
V.I sinh thiết niêm mạc, những hiển biết về \1êm dạ 
day ngày càng phong phú hơn. Viêm dạ d.ìy mạn 
tm h đưỢc xem như là tình trạng viêm cúa l(ìp niêm 
mạc của dạ dày, hiện tưỢng này diễn ra Iif từ và 
ton tại trong thời gian dài.

1. Thế nào là viêm dạ dày mạn tính

Viêm dạ dày m ạn tính là chỉ bệnh vic n niêm 
mạc dạ  dày m ạn tính do những biến dổi bệnh lí 
khác nhau, hoặc do dạ dày SIIV thoái gây I a. Hiện 
tiiỢng này diễn ra  từ từ và tồn tại trong một thời 
gian dài.
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Viêm dạ dày mạii tính là bệnh thường gặỊ) nhất 
ở hệ tiên hoá, chiếm 80-90% số Iigiíời bệnh được 
kiểm tra chẩn doán qna soi dạ dày. Trong lâm 
sàng, tí lệ nam  giới bị nhiền hoìi nữ giới và tnổi 
càng cao thì khả nãng mắc bệnh càng nhiền hơn.

Viêm dạ dày m ạn tính tlutòìig không có những 
dấu hiệu đặc biệi. triệu chứng nặng nhẹ (hường 
không thống nhấl với mức dộ dỉcn biến bệnh lí 
qna nội soi. Phần lớn người bệnh không thấy có 
triệu chứng gì. Ncu có thì chi biểu hiện là sau khi 
ăn thấy đcầy bụng, hơi thở nóng, kém ản hơn, buồn 
nôn, đan khó chịu ỏ' vìmg bụng tròn, hoặc người 
gầy. thiếu máu, lii')i viêm, đi lóng.

Viêm dạ dày mạn tính cán cứ vào nguycn nhân 
gây bệnh đưỢc chia thành hai loại là thể ngiiyên 
phát và thể kế phat.

- Thổ kế phát Là Iiluìng bệnh kế tiếp sau cúa 
dạ dày, ví dụ bệnh viêm dạ dày san phản thuật.

- Viêm dạ dày nguyên phát: thông thường được 
chia ra làm hai loại là: Viêm dạ dày m ạn tính bề 
mặt và viêm dạ dàv imui tính suy thoái.

2. Các phương pháp phòng chống viêm dạ
dày mạn tính

BỊ kích thích I 'm tlutơng, ăn nống vô độ không 
đúng bữa, căng thẳng tư tưởng... là nguycn nhân 
gây nên bệnh vici 1 dạ dày mạn tính. Người bệnh 
dan bimg nhâm  I hâm, có khi daii rát, cảm thấy
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đầy hơi. nhất là san khi ãn, hơi thở nóng, tiên hoá 
kéin. không thấy thèm ăn, rên lưỡi dầy nhớt hoặc 
vàng nhớt chất khô.

Ncii hav cán gắt, căng thẳng làm dạ dày phải 
co bóp, các m ạch m án nhỏ bị chà xát, bíin thân dạ 
dày sc giàm khả nàng tự báo vệ... thì bệnh sẽ tăng 
lên. Vì vậy, người bệnh phái lạc quan, tinh thần 
thư giãn, vnỉ vỏ thoái mái.

Vicm dạ dày m ạn tính là m ột bệnh rất phức 
tạp. tới nav clnía có cách điền trị hiệu qnả thực sự.

- Cần lích cực điều trị theo các plníơng pháp 
san: Trong triíòìig hỢp vicm dạ dày m ạn tính, 
bệnh nhàn tlntờng bị thicn dinh dưỡng do ticn hoá 
hấ]ì thu kém. Ngiíời bệnh trong thời gian dài 
không hấp thn diíỢc các vilamin cần thiết, dặc biệt 
là vitamin 1312. sắt và chất đạm , dễ dẫn tới thiến 
mán. Do vậy chế độ ãn cần cung cấp di'i năng 
híỢng và chất đạm , đặc biệt cần bổ sung thêm các 
loại vttamin và muối khoáng nluí: B12. B l l ,  
vitamhi A. I). K, canxi, sắt. kẽm, magiê.

- Không sn' dụng các chất kích thích nhu' riíỢu, 
thuốc lá. cà pliê hoặc trà đặc.

- Ăn nốnu, thanh dạm . ăn những tluí de tiên 
hoá, kị ãn chua, ăn ngnội, cỊiiá nóng, quá cay và đồ 
khô rắn, tránli đe quá dói hoặc quá no.

- Khi ăn nên nhai chậm , nhai kĩ sẽ có lợi cho 
tiên hoá. Ăn Iiliiền bíía và số híỢng tluYc ăn trong 
mỗi bữa có the ít đi.

2(í L;\N ANl I



- Aii uống phải đúng giờ.

- Viêm dạ dày dạng co bóp. vỊ toan tiết ra giảm, 
nên ngiíời bộiili có thổ ăn thôin hoa quả chua, sữa 
chua, canh thịt để tăng thêm dịch vị.

- Ncu vị toan nhu' bệnh nhân bị ợ chua nôn nao 
cám tliấv nóng ruột, ãn nhiều nluíng dỗ đói, có thế 
ăn Ihcm rau xanh nhicu xơ. l)ánh l)ích quy.

- Kiêng ăn các thực ])hẩm lídp hoặc xào rán, ít 
ăn các thực phẩm  mặn và cá(' loại bánh quá ngọt.

- (hàm  hoặc tránh động Ị)hòng nhiồn.

- Tích cực tham gia rcn luyện thân thổ. dặc biột 
là khí công.

- Tránh căng thẳng.

Khi gặp việc không vừa ý hoặc sau khi tức 
giận, ngitời ta Ihitờng không muốn ăn; nếu phái ãn 
thì cũng cháng thấy hứng thu. luôn dầy bụng khó 
chịu. Đó là do Linh thần (III.Í càng thắng làm rối 
loạn chức năng dạ dày. Vì VMV cần tránh làm tinh 
thần căng thẳng, tập thổ dục dền, ngủ đi'i giấc có 
tác dụng phòng bệnh.

- Tích cực cluìa trị các bặnh khác: Ví dụ bệnh 
gan. nội tiết, mật. vicni nhicm các bộ phận tluíờng 
licn qnan tdỉ dạ dày mạn linh. Cluìa khỏi các bệnh 
dỏ hoặc bệnh cliuvổn biến tốt. thì bệnh dạ dày 
củng giảm nhẹ hoặc phục lu i lốt. Do vậy phải tích 
cực diều trị các bệnh licn C|n,in.
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3. Những bài thuốc phòng và trị bệnh theo
phương pháp Đông y

Theo Đông y, nguyên nhân chính ciìa viêm dạ 
dày mạn tính là sự  thiến điền độ trong công việc, 
ãn uống thất tliường, hay ăn đồ sống lạnh, uống 
ritỢn qná nhiền. Sự căng thẳng về tinh thần cũng 
dẫn dến bệnh lí này. Co the khác ỊDhục phần nào 
lình trạng vicni m ạn tính của dạ dày bằng các món 
ăn bài thuốc.

1. Thê can k h í phạm  v ị (thê nhiệt)

Triệu chứng:

Thường là dan nóng, dầy triíớng vínig thượng 
vị, ấn vào đau, ợ hơi. ọ chua, trung tiện đn’Ợc thì 
thoải mái. có thể buồn nôn, nôn mửa; bệnh tăng 
lèn khi tâm  trạng  căng thẳng, CÍUI giận.

Bài thuốc:

Sài hồ bắc. Bạch thiíỢc mỗi thi'í 12g, Chỉ xác, 
xnvcn khung, hiíơng phụ mỗi thii’ lOg: Trần bì, Cam 
thảo mỗi tliứ 6g. Sắc nong ngày một tliang. Nến ợ 
chua nhiền, thêm ô tặc cốt lOg; nếu buồn nôn và 
nôn nliiền. thêm  Bán hạ ' he 12g, ưúc nhự 12g.

Ngoài việc dùng thu ‘)C. bạn có tliể dùng thêm 
các món ăn san để hỗ tr )' điền trị:

- Cháo Hoài sơn: Sữ; bò tiíơi 1 bát, Hoài sơn (củ 
mài) 30g, l3Ột mì 30g. H( ii sơn cắt hình quân cờ. đổ 
niíớc xâm xấp, đnn nhe lửa cho tới klii sánli đặc. 
Cho sữa bò và bột mì ào. thêm niíớc nấn thành
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cháo. Liền lưỢntỊ trên làin cho một lần ản. N^ày ãn 
1-2 lần khi đói, nửa tháng là một liệu trmli.

- Cháo tỳ hà diệp: Tỳ bà diệp (lá nhót) tiíơi 
50g (khô 30g), gạo tc lOOg, dường phen một ít. 
Cho lá nhót vào bao vải thô. sắc lấy nước, cho gạo 
tẻ vào nấu cháo, thêm  đường phèn vìfa án. Tất cả 
ăn trong một bữa. Ngày ăn 1-2 bĩía.

- Dạ dày lợn hấp: Dạ dày lợn 1 cái, hạt sen 
lOOg, đại táo 10 quả, Thăng ma 5g, Sài hồ bắc 5g, 
Đương qưy, Hoàng kì trích, dẳng sâm , Bạch truật, 
Trần bì mỗi thứ lOg, bánh mì 2 cái sấy khô. Dạ 
dày lợn ngâm nước sôi trong 3 phút, vớt ra, lộn 
ngược, xát muối, bóp ri’fa sạch. Hạt sen, đại táo 
ngâm nitớc khoảng 1 giờ. Các vị thuốc con lại đem 
sấy khô, tán, rây nhỏ lấy bột mịn.

Nhồi hạt sen, đại táo vào dạ dày lợn. buộc chặt 
lại. hấp cách thủy khoảng 40 phút. Để nguội, lấy táo, 
hạt sen ra, ngliỉền Uiàiili bột nhão. TliiU dạ dày 
Uiành miếng nhỏ 1-5 cm, trộn đền với bột thuốc 
trên, thêm đường, muối, dầu ăn, hành, u’ớ|) trong 10 
phút. Ãn ữong 1 bữa với bánh mì sấy. Món ăn này 
đặc biệt thích hỢp với những ngiíời bị dầy trướng 
bụng, đại tiện lúc táo lúc nát, ăn uống kém.

2. Thê tỳ vị hư hàn (thể hàn)

Triệu chứng:

Thường thấy đau âm ỉ víiiig thiíỢng vỊ, ăn vào 
thì đau, nếu chườm  nóng, xoa bóp tliì dở đau, ăn 
uống kém, người gầy yếu, tinh thần mệi mỏi, tay
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châii lạiili.

Bài thuốc:

Bạch tn iậ t lOg, bạch linh 12g, Báu hạ chế 6g, 
T rần bì lOg, Sa nhân 6g, Iníơng phụ 6g. can 
khiíơng 4g, Cain thảo 6g. sắc  nống ngày 1 thang. 
Ncn ăn uống kcm và đầy bụng, thôin Kê nội kini 
8g. Mạch nha lOg. Cốc nha lOg dc kiện tỳ. tiêu 
thực. Nến sắc inặt trắng, mệt mỏi nhiều, có thổ 
thêm  Đương quy 12g, a giao lOg, Bạch thiíỢc 12g 
để ditờng huyết.

Các món ăn thích hợp có thể sử dtmp:

- Cháo can khương: Can kluíơng (gừng khô) 1- 
3g, cao lương khương (riềng) 3-5g. gạo tẻ lOOg. 
Đcm gừng, riềng sắc dặc lấy niíớc. nấn cháo, ăn 
điểm  tâm buổi sáng. Dùng cho nluìng tníờng hỢp 
đan bụng âm ỉ, đan tăng khi lạnh. Ihích xoa bóp. 
clntòm  ấm.

- Thịt dê hầm: Thịt dc 50g, can klntơng lOg. 
Thịt dè thái mỏng thành lát, đổ niíớc sôi vào nấu 
nhừ, vặn nhỏ lửa, cho can khiíơng, muối ăn, hành, 
đun  tiếp trong khoảng 20 phút, l)ắc ra  ăn hết 
trong một bữa, ngày ăn 1-2 lần, liên tục trong nửa 
tháng. Nhĩíng ngiíờỉ thể tạng nóng, láo bón không 
nên dùng.

- Bách dược trị vị viêm: Bạch iruật 30g, can 
khương 6g, đại táo 250g, Kê nội kini (màng mề gà) 
tán bột 15g, bột mì 500g. Cho B.ich truật, can 
khiíơng, đại táo vào bao vải, sắc khoảng 1 giờ. Bỏ
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bã thuốc, trừ  đại táo (lọc hết vỏ, bỏ hạt). Thịt táo 
và nước thuốc CÒII lại tiếp tục dun uhỏ h’i'a tới đặc 
sánh, ép thành bột nhão, cho bột Kê nội kim, bột 
mì vào trộn đều, thêm nước vìía dú, nắm  thành 
nắm  nhỏ, cán mỏng thành bánh, nitớng nhỏ lửa, 
ăn hằng ngày khi dói. Món này thích hỢp với người 
đầy bụng, ãn không tiêu.

- Thịt bò hầm  thuốc bắc: Thịt bò 500g. đẳng 
sâm  30g, 1 loàng kì 30g, Hoài sơn 50g, Bạch truật 
15g. Thịt bò rứa bằng nước ấm, nhúng trong nước 
sôi khoảng 3-5 phút, lấy ra cắt thành miếng nhỏ 2- 
3 cm. Đẳng sâm , Hoàng kì, Bạch truật, Hoài sơn 
cho vào túi vải thô, buộc lại, cho vào nồi cùng thịt 
bò. thêm gừng tươi, hành hoa, míớc vìta đủ. Hầm 
khoảng 1 giờ. Sau đó bỏ túi thuốc ra, thêm  muối, 
gia vị, ăn tliỊt, uống nước hầm.

Món nay có tác dụng bổ tỳ ích khí, thích hỢp 
với những trường hỢp tỳ khí hu’ nhược, ăn uống 
kém, tinh thần mệt mỏi, người gầy sút, bụng 
chitớng, d.\u váng m ắt hoa. Những ngiíời đầy 
chướng bụng do thấp nhiệt không nên dùng.

LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Loét dạ dày - tá tràng là một bệnh đã đitỢc biết 
từ thời cổ (lại. Bệnh xảy ra ở mọi quốc gia, mọi lứa 
tuổi. Tỉ lệ bệnh ở các nước là 1 - 3% dân số, và 
trong suốt một đời ngLíời khả năng mắc bệnh loét
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là 10%. Việc điền trị bệnh loét dạ dày - tá tràn^  đã 
có những thay đổi lớn trong ba thập niên trớ lại 
đây với việc phát triển các thuốc chống loét thế hệ 
mới tìi' thập niên 1970 và việc phát hiện và xác 
định vai trò gây bệnh loét của vi khuẩn 
Helicobacter Pylori từ thập niên 1980.

1. Triệu chứng

- Ngiíời bệnh hay đau vìing trên  rốn (thiíỢng 
vỊ), thời gian dài từ vài ba năm  đến hàng chục 
năm . '1'rỉệu chứng đau thường liên quan tới bữa ăn 
từ 30 phút đến 2 giờ, đau có tliể xuất hiện khi (lói 
hoặc nửa đêm  về sáng. Có khi chỉ biểu hiện bằng 
sự cồn cào, ăn vào thì dịu đi. Đau bụng có thể 
xiiyên ra sau liíng, đau lan sang phải.

- l)au còn có tính chu kì: Đau khoảng 2 - 8 
tuần kể cả không điều trị gì thì triệu chứng dau 
cũng giảm, sau đó sẽ có đợt đau tái phát.

Có những bệnh nhân xuất hiện ợ hơi, ợ chua, 
nóng rát vímg thượng vị. Klioảng 20% bệnh nhân 
bị loét dạ  dày - tá tràng nhưng không hề có triệu 
chứng mà ngitời bệnh vào viện vì các biến chứng 
nhu’: xuất huyết tiêu hoá, thủng dạ dày, hẹp m ôn 
vỊ hoặ< nội soi kiểm tra  mới phát hiện ra  bệnh.

2. Chẩn đoán

- c hụp X-quang có chất cản quang vímg dạ dày 
- tá tràng.
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- Nội soi vùng dạ dày tá tràng để tìm ổ loét.

- Xét nghiệm tế bào vìmg viêm loét để tìm ra vi 
khuẩn H.Pylori.

- Loét dạ dày: Ô loét có thể ở vímg bờ cong 
nhỏ, bờ cong lớn hoặc vìmg hang vị, môn vỊ. Loét 
bờ cong nhỏ dễ dẫn tới ưng thư hơn loét bờ cong 
lớn. Loét vìuig môn vị tá tràng dỗ gây hẹp môn vị, 
sa dạ dày. Loét dạ dày dễ gây thủng dạ dày.

- Loét tá tràng: Có độ acid tăng rất rõ, dễ làm 
chảy máu, nhưng ít khỉ gây ra  thủng dạ dày. Mặt 
khác, loét tá tràng sẽ không dẫn đến ung thư dạ 
dày nhií loét dạ  dày.

3. Nguyên nhân gây loét

- Liên quan đến uẩn đề án uống: uống nhiều 
níỢu, ăn nhiều gia vị va chất kích thích dạ dày, hút 
thuốc lá, sinh hoạt vô dộ. Ngoài ra còn gặp loét dạ 
dày - tá tràng trong bỏng nặng, chấn thương nặng...

- Do Lây truyền H.Pylori bằng các con đường: 
Thức ăn và nước uống từ ngiíời bị nhiễm khuẩn 
H.Pylorỉ. Đôi khi do b.ic sĩ gây ra  như dùng máy 
soi dạ dày không diệt khuẩn... ở  Việt Nam và các 
nước đang phát triển, li lệ nhiễm  khuẩii H.Pylori là 
khoảng trên 80% dân số.

- Liên quan đến yếu tố tinh thần: Những 
ngiíời bị sốc. chấn thuơng tình cảm, stress... rất 
dễ dẩn tới viêm loét.

- Có thể do m ột số loại thuốc kháng sinh: Như
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kháiig sinh chốntí viêm không steroid dùng trị 
bệnh tim mạch, thuốc điều trị bệnh kliớp, hoặc 
thuốc điều trị ức chế miễn dịch... cũng là nguyên 
nhân gây loét dạ dày, tá tràng.

- Liên quan đén sự  m ấ t cân bằng giữa gếu tố 
gày loét và yếu  tổ chống loét: Dịch vị có dộ acid 
cao vitợt quá khá năng chống dỡ của nicm mạc dạ 
dày và tá tràng. Hoặc niêm mạc dạ dày bị giảm 
dinh dưỡng nên không đủ khả năng chống lại dịch 
vị có độ acid ít hoặc bình thường.

4. Kiêng kị và đề phòng

- Cấm hút thuoc, uống rưỢu vô độ;

- Cấm ăn uốiiũ bừa bãi;

- T ránh  ăn các thực phẩm  chiên rán nhiều chất 
béo;

- T ránh ăn C i ic  đồ ngọt có chứa cafcin nhu' 
sôcôla, chè...;

- Nên ăn ít và i hia làm uhỉều bữa. Khỉ ăn phải 
ăn chậm , nhai ki. chọn đồ ăn mềm nluí cháo, 
canh, mì, phở...;

- Có cách nấu míớng phù hỢp như luộc, nấu, 
hầm ... Tức la au r IC món ăn chế biến ít mỡ.

5. Các biến chứng của loét dạ dày - tá
tràng

Đây là căn bội h nhiềii ngiíời mắc nlutng cluía
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được quan tâin đúuíí mức, nhiều ngiíời đến bệnh 
viện khỉ đã xuất hiện các biến chứng nguy hiổm, 
thậm chí là quá muộn dể cho kết quả điều trị tốt. 
('ác biến cliứng đó là:

- X uất huyết tiêu hoá: Ngiíời bệnh đau bụng 
nhiều, nôn ra máu. dại tiện phân dcn nhu' nhựa

- Hẹp môn vị: Làm bệnh nhân nôn nhiều, 
không thể ăn dược, ăn vào gây nón và đau bụng, 
khiến cơ thể bị suy nhiíỢc.

- Thủng dạ dày hoặc tá tràng: Đột ngột người 
bệnh thấy đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, nôn 
ra  máu, nếu không cấỊ3 cứu kịp thời dễ bị tử vong.

- Ung thư dạ dày: Loét lá tràng thì không gây 
ung thu', nlutng loét dạ dày là m ot nguvên nhàn 
quan trọng dẫn đến ung thu'. Nhicu ngiíời dau dạ 
dàv hàng chục năm không điều trị iriột đổ. dốii khi 
sức khoe giảm sút di nhiều di kham  thì dã thành 
ung thu'.

Tritớc kia thiíờng chụ]) X-quang để chẩn đoán 
loét dạ dày - tá tràng, nhihig pluíoìig pháp này tỏ 
ra  kém chính xác và không xác địnli dvíỢc bản chất 
ổ loét là lành tính hay ác tính. Ngà\ nay, nội soi dạ 
dày - tá tràng bàng ống mềm cho phép thầy thuốc 
quan sát trực tiếp đitợc lổn thu’ơiu>. đồng thời sinh 
thiết giúp chẩn đoán ngiíời bệnh có bị nhiễm 
H.Pylori hay không. Trong triíờng hỢp nghi ngờ ổ 
loét dạ dày ác tính, cho phép sinh thiết de chẩn
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đoán trên  vi thể giúp tìm điíỢc tế bào ác tính. Nội 
soi còn giúp theo dõi qná trình liền sẹo và khỏi 
của ổ loét.

6. Làm sao đê biết chỗ loét đã bị chảy
máu?

Loét dạ dảy - tá tràng là loại bệnh thiíờng gặp. 
phần lớn những ngitời bị loét dạ dày - tá tràng đều 
ở độ tuổi thanh thiếu niên và trung niên. Vì họ có 
nhịp sống căng thẳng, công việc và bài vở dồn dập, 
khiến cho acid dạ dày bị bài tict quá mức.

Nguyên nhân mắc bệnh chủ yến là do thói 
quen ăn uống không hỢp lí, thần kinh căng thẳng 
trong thời gian khá dài, vì vậy việc bảo đảm  chất 
dinh dưỡng hàng ngày vô cùng qium trọng. Nhưng 
với nhũìig ai dã mắc phải càn bệnh loét dạ dày 
này, điều đáng sỢ nhất lại là liệu chỗ loét đã bị 
chảy m áu hay clnía? Bởi lẽ hễ đã bị chảy máu. 
ngvíời bệnh sẽ bị đe doạ thật sự. Thế nên, những 
bệnh nhân đã nhiễm  căn bệnh này nhất thiết phải 
biết rõ: tritớc khi dạ dày chảy máu, ngiíời bệnh sẽ 
có những biểu hiện triện chứng và phản ứng gì.

- Buồn nôn: Vì chỗ loét tiong  dạ dày bị chảy 
m áu, híỢng m áu tích trong d.,i dày sẽ nhiều hẳn 
lên, phản xạ của hộ thần kinh sẽ khiến người bệnh 
buồn nôn.

- BỊ đau ưà cơn đau giảm  dần: Nếu các cơn 
đau dạ dày vốn rất dữ  dội đội nhiên thuyên giảm.
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nhiều khả năng là dạ dày đang cliảy niáu.

- Ra mồ hôi lạnh: Mii dạ dày chảy máu, lượng 
mán tuần hoàn hiệu qiiả trong cơ thể sẽ không đủ, 
vì thế triệu chứng lạnh da và tứ chỉ, toát mồ hôi 
lạnh sẽ xuất hiện.

- Rối loạn tâm  lí: Tim đập m ạnh lên, có biển 
hiện hoảng loạn.

Chú ý:

Khi thấy bản thân có các triện chứng trên thì 
tới bác sĩ ngay. Và sau khỉ điíỢc điền trị xong, cần 
tuân thủ các nguyên tắc san: Nghỉ ngơi đều dặn, 
đúng giờ giấc, không hút thuốc, hoặc phải cai 
thuốc: không đưỢc uống rưỢu, không uống cà phê 
hay trà  khi đói bụng: tránh mặc những bộ đồ bó 
sát. ( 'hú  ý chỉ ăn no khoảng 70-80%, và san khi 
dùng bữa không đưỢc đi nằm  ngay để tránh thức 
ăn bị trào ngược lên thực quản.

7. Ăn uống kiêng kị của người bệnh viêm
loét dạ dày, tá tràng

Loét dạ dày - tá tràng là bệnh có thể đỉềxi trị 
khỏi bằng thnốc. Các thnốc điều trị như thuốc 
trnng hoà acid trong dạ dày, các thuốc kháng sinh 
có tá( dụng diệt H.Pylorỉ: dùng 7 - 10 ngày kh;mg 
sinh phối hỢp hai trong bốn loại sau: amoxillin, 
m etronỉdazol, tetraxiclin, clarỉthromycin kết liỢp 
với thuốc ức chế bơm  proton.
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* Những loại thức ăn nên ăn
- Cháo, cơm nát, bánh mì, bánh qiiy, cơm 

nếp...

- Thịt cá nghiền nát, hấp hoặc om.
- Khoai tây, khoai sọ luộc chín hoặc hầm  nhừ.
- Các loại sĩfa, bơ, phomát.
- Đitòìig, m ật ong, bánh m ứt kẹo, thạch, chè.
- Niíớc uống: niíớc lọc, nước khoáng.

* Những loại thức ăn cần kiêng kị
- Cấm hút thuốc.

- Các loại thực phẩm  có tính kích thích làm  hại 
niêm mạc dạ dày như: rưỢu, bia, ớt, tỏi, cà phê, 
(hè...

- Các loại thiĩc phẩm  tạo hơi trong dạ dày nhu’: 
dưa cà muối, hành, đậu, đỗ...

- Các loại hoa quả chua nhu': chaiah, cam, bưởi 
( hua, tương ớt, giấm, mẻ và sữa chua.

- Các loại thức ăn chế biến sẵn như: lạ]) xiíờng, 
xúc xích, đùi lợn hun khói.

- Các loại hoa quả như chuối tiêu, đu đủ, táo 
( ùng không nên ăn.

8. Đ iều trị bệnh dạ dày, tá tràng bằng 
Đ ôn gy

Viêm loét dạ dày, tá tràng là m ột chứng bệnh 
thiíờng gặp ở nhiều lứa tuổi, do nhiều nguyên
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nhân. Bệnh thể khi cấp, khỉ hoãn, có liên quan tới 
gia clình, dòng họ và hay chuyển thành m ãn tính 
hoặc dễ tái phát.

Bệnh thitờng gây đau ở vímg ditới tâm, vìmg 
tluíỢng vị với các triệu chứng chủ yếu là ợ hơi, ợ 
chua, đầy hơi... Các chứng trạng thường phát ra  ở 
tỳ, vị. Nguyôn nhân cùa bệnh là do lo lắng, buồn, 
giận dũ’ hoặc do tỳ vị hư hàn mất điều hòa, do ăn* 
uống không điều độ. no đói thất thường, uống 
nhiều níỢu, ăn nhiều đồ cay nóng...

Những bài thuốc trị bệnh này có thể là:

Đối với can khí phạm vị

- Triệu chứng: Đau vìmg thượng vị lan tới hai 
mạng sườn, ậm ạch khó chịu, miệng đắng, hay cáu 
gắt, m ặt đỏ, Ợ hơi hoặc nôn chua, rêu lưỡi vàng. 
Mạch huyền sác. Nếu nặng, đau dư dội từng cơn, 
nôn mửa, miệng nhạt.

- Bài thuốc: Diên hồ sách 12g, ô dưỢc 20g, 
hương phụ 20g. Sa nhân 8g, Trần bì 12g, Cam 
thảo 12g.

- Cách dùng: Diên hồ sách đập dập. Các vị 
trên sắc với 1.500 ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 
ISOnil, uống chia đều 4 phần, uống trong ngày.

* Hỏa uất dùng bài: Thược dược 20g, đan bì 
20g, chi tử 20g. thanh bì 8g, Trần bì lOg, trạch tả 
16g, bối m ẫu 12g.

- Cách dùng: Thược dưỢc tẩm  giấm thanh vi
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sao. Các vị trên  sắc với 1.700ml nước, lọc bỏ bã 
lấy 250m l, uống ngnội, chia đều 5 phần uống 
trong ngày.

* Huyết ứ dùng bài; Bồ hoàng 48g, ngũ linh chi 
48g. Hai vị trên tán bột mịn. uống  mỗi lần 15g, 
ngày uống 4 lần.

, Do tỳ vị hư hàn

- Triệu chứng: Đau vìmg thượng vị liên miên, 
m ệt mỏi, thiện án, đầy bụng, nôn m ửa nước trong, 
chân tay lạnh, phân nát. Rêu lưỡi trắng, chất htỡỉ 
bệu nhợt. Mạch trầm  trì.

- Bài thuốc: Nhân sâm  15g, can khương 30g, 
thục tiêu lOg, di đường lOOg.

- Cách dừng: Các vị trên sắc với 1.200ml nvíớc, 
lọc bỏ bã lấy ISOml đun sôi hòa với di đường, 
quấy tan đcu, chia đều 4 phần, uống trong ngày.

Do thương thực

- Triệu chứng: Đau vùng tliượng vị sau  ăn hoặc 
uống, đau dữ dội hoặc đau âm  ỉ ngày m ột tăng 
dần. Ngiíời mệt mỏi có thể kèm  theo tiêu chảy. 
Mạch thực.

- Bài thuốc: Mạch nha 20g, Sơn tra  16g, Thần 
khúc 20g, ]’hụé linh 18g, Bán hạ 16g, T rần  bì 8g, 
la bạc tử lOg, liên kiều 8g.

- Cách dùng: Các vị trên  giã dập, sắc với 
l.SOOml miớc, lọc bỏ bã lấy 250m l, uống ấm  chia

40 LAN ANI -  Inên soạn



đều 4 phần, ngày uống 3 lần, tối uống 1 lần.

Một số bài thuốc Nam chữa viêm loét dạ dày, 
tá tràng

Bài 1: Lá khôi 80g, bồ công anh 40g, khổ sâm  
12g.

Cách dùng: sắc uống hoặc sao giòn tán bột 
mịn tinh, chia đều uống ngày 3 lần.

Bài 2: Cây dạ cẩm  300g, đường kính 900g, sắc 
đặc dvíới dạng cao lỏng hoặc dạng siro, chia đều 
uống trong 3-5 ngày.

9. Dược thiện cho người viêm loét dạ dày,
tá tràng

Những ngitời bị viêm loét dạ dày, tá tràng thể 
hàn tà phạm  vị có thể dùng gạo tẻ lOOg nấu thành 
cháo rồi hòa với Sa nhân 5g (tán bột), chia ăn vài 
lần trong ngày. Nếu thiếu Sa nhân, có thể thay 
bằng ngô thù du 1 Og, gítng tươi 3 lát hoặc hạt tiêu 
3g, gừng tvíơỉ 3 lát.

Hàn tà phạm vị là thể bệnh thường phát vào mùa 
lạnh hoặc khi ăn đồ sống. lạnh. Bệnh nhân đau 
bụng thành cơn, sỢ lạiứi, ứú( h ấm nóng (nếu chườm 
nóng vỉing tliiíỢng vị hoặc uống nước nóng thì đỡ 
đau); kliông khát, nếu có kliát thì thích uống nước 
nóng: rêu híỡi trắng, ựiạch kliẩn. Ngitời mắc thể này 
cũng có thể dímg món ăn bài thuốc sau:

- Cá diếc tươi 250g, gìíng tươi 30g, quất bì lOg,
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hạt tiêu 3g. Cá đánh vảy, bóc inaiiíí, bỏ nội tạntí và 
rửa sạch; ẠÌng rửa sạch, thái phiến, quất bì thái 
chỉ. Dùng vái lụa gói gừng, cinất bì và hạt tiêu rồi 
nhét vào bụng cá, cho nước víía đủ, hầm  nhỏ lửa, 
ãn cá, uống nước khi dõi bụng.

Viêm loét dạ dày, tá tràng thể can khí phạm vị

Vùng lluíỢng vị đan cluíóìig, lan ra hai bên 
m ạng siíờn, không thích xoa nán. nếu ấn vào thì 
đau tăng. Bệnh nhân bnồn nôn, ợ hơi. ợ chua, đầy 
hơi, ăn khó tiêu, nếu ợ hơi hoặc trung tiện được thì 
dễ chịu, đại tiện không thông khoái, tinh thần uất 
ức, rêu lưỡi trắng dày, m ạch hưyền.

- Mạch nha sống 30g (n ’i'a sạch), thanh bì lOg 
(thái phiến), sắc kĩ cả hai trong 25 phút rồi lọc bỏ 
bã, lấy nước, chia uống vài lần trong ngày khi còn 
ấm.

- Phật thủ 15g rửa sạch, thái vạm, hãm  với 
niíớc sôi trong bình kin rồi hòa thêm một chút 
đường phèn, uống thay trà  trong ngày. Củng có tliể 
dùng Phật thủ 20g thái viin, sắc lấy nvíớc rồi cho 
lOOg gạo tẻ nấn thành cháo, chế Uiêm một chút 
đường phèn, chia ăn vài lần trong ngày.

- Rễ cây quất vàng 30g rửa sạch, thái đoạn, dạ 
dày lợn 150g thái miếng, hầm  cả hai tliứ cho chín 
rồi chế thêm  gia vỊ, ăn dạ dày, uống nước hầm.

Viêm loét dạ dày, tá tràng thể tỳ vị hư hàn

Vìmg tluíỢng vị đau âm  ỉ suốt ngày. Bệnh nhân
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thích chườm nóiiíí và xoa nắn, có cảm 0ác  lạnh 
bụng, đầy hơi, ăn kém, chậm  tiêu, có thổ bnồn nôn 
và nôn ra  niíớc trong, gầv sát. mệt mỏi, da niêm 
mạc nhợt, đại tiện lỏng nát, tay chân lạnh, lưỡi 
nhợt bện, mạch trầm  tế.

- Cá điếc to 2 con, Sa nhân 6g, Trần bì 3g, tiển 
hồi hương 6g, hạt tỉcn, hcUih, gìíng, tỏi, muối ăn vìta 
đủ, dần lạc l.OOOg. Cá đánh vảy, bỏ mang và nội 
tạng, rửa sạch: hạt Uêu giã nhỏ, Trần bì thái chỉ, 
gừng thái phiến, hành cắt đoạn, Sa nhân đập dập... 
Tất cả trộn đền rồi cho vào bụng cá. I)ổ dần vào 
chảo cho ngập cá rồi rán chín, san đó lấy cá ra, dùng 
nồi kliác phi hành tỏi, cho thêm một clnit nước rồi 
rim cá nhỏ lửa với gia vị cho ngấm kĩ để ãn.

- Hạt sen bỏ tâm  40 hạt, dạ dày lợn 1 cái, gia vị 
và dần thực vật vìía đủ. Dạ dày làm sạch rồi cho 
hạt sen vào trong khàn kín, đcm  hầm  nhừ. san đó 
thái chỉ, chế thêm gia vị, trộn lẫn hạt sen rồi ăn.

Viêm loét dạ dày, tá tràng thể ẩm thực đình trệ

Thường do ăn nống thái qná, thức <in đình trệ 
lân ngày gây nên. Vùng thượng vỊ đầy ( hitóng, tức 
nặng khó chịu, ợ hơi, nnốt chua, nôn ra thức ăn 
chưa tiêu, nôn điíỢc thì bụng đỡ đau, đại tiện 
không thông thoáng, rêu lưỡi dày, cáu b. tn.

- Thần khúc 10-15g đập VỊin, sắc kĩ, lấy nước 
nấn với lOOg gạo tẻ thành cháo, chia ăn vàl lần 
trong ngày.
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- Mạch nha lOg rửa sạch, sao vàng, Sơn tra  6g 
sao cháy. Cả hai sắc kĩ trong 30 phút, bỏ bã, lấy 
nước, hòa thêm  lOg đường đỏ, chia uống vài lần 
trong ngày.

Hai bài thuốc dùng chung cho các thể

- Đại táo 25g, Bạch triiật 30g, Kê nội kỉin 15g 
(tán bột), bột mì 500g. sắc  kĩ đại táo và Bạch tm ật 
trong 1 giờ. Sau đó loại bỏ hạt táo, tiếp tục sắc nhỏ 
lửa rồi ngliiền tliànli dạng bột nháo. Cho bột Kê nội 
kỉm, bột mì và lượng nước vìta đủ, trộn đều và nặn 
thành những bánh lứiỏ, nướng chúi, ;"m dần.

- Hoài sơn 30g, ý dĩ 30g, hạt scn bỏ tâm  15g, 
đại táo 10 quả, gạo tẻ 50-100g. Tất cả cho vào nồi 
nấu tliành cháo, hòa thêm  một chut đường trắng, 
chia ăn vài lần trong ngày khi bụng đói.

(JNG THƯ DẠ DÀY

Ung thư  dạ dày là loạỉ ung thư  thường gặp, 
đứng đầu các loại ung thư tiêu hóa. Triệu chứng 
chủ yếu là vìmg bụng trên (thượng vị) klió chịu 
hoặc đau nôn, ợ, nôn ra  máu, tiên phân đen, sờ 
thấy có kliối n. Triệu chứng ban đầu không rõ rệt, 
thường dễ lẫn với viêm dạ dày, loét dạ  dày tá 
tràng, rối loạn tiêu hóa. Lúc sờ thấy khối II và 
trạng thái bệnh nhân suy mòn thì dã m uộn. Bệnh 
có thể mắc bất kì ở lứa tuổi nào nhưng thường gặp 
ở tuổi 40-60, nam  nhiều hơn nữ.
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* Nhăn tố ăn uống: Các nghiên cứn cho thấy 
những ngiíời thích ăn nóng, uống rượu m ạnh 
thiíờng gây tổn thiỉơng niêm mạc dạ dày, dễ bị ung
thư.

* Thói quen sống: Ãn qná mặn cũng dễ gây tổn 
thương niêm mạc dạ dày, rất dễ dẫn tới ung thư.

HỢp chất gâg ung thư: Là chất gây ung thư 
thitờng có ở các thức ăn như cá hun khói, thịt 
muối, lạp xiíờng: dây là nguyên nhân gây viêm dạ 
dày, dc bị ung tlnf.

* Nhân tố di truyền: Qna điền tra  cho thấy, 
bệnh ung thư dạ dày có liên quan tới ngitời có 
nhóm  máu A và thiíờng phát sinh trong những 
ngiíời thân cận. Đicn đó chứng tỏ bệnh có qnan hộ 
tới di tmycii.

* Nhân tố môi trường: Ung thư dạ dày thường 
xuất hiện ớ viiiig ôn đới. ở  những vỉnig nhiệt đới. 
vùng khí hậu ẩm  thấp, môi trường bị ô nhiễm 
củng dễ bị ung thu’ dạ dày.

* Nhữỉìg bệnh khác: Hiện nay, qua nghiên cứu 
ngitời ta thấy các bệnh sau cũng liên qnan tới bệnh 
nng thư dạ dày.

- Viêm dạ dày m ạn tính: Tỉ lệ thành nng thií từ 
6 - 10% .

- Loét dạ dày m ạn tính: Tỉ lệ thành ung thư từ 
10 - 38,4°/^..

1. Nguyên nhân dẫn tới ung thư dạ dày
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- Cục thịt trong dạ dày: Tỉ lệ thành ung thu’ 
chiếm 4 - 8,7%.

- Vicin dạ dày tăng sinh: Cũng có thể thành 
ung thu’ dạ dày.

- Vhôm loct dạ dày thời kì cuối: Có 2 - 6% bỉếii 
thành ung tlui'.

- Các nguyên nhân khác: Ví dụ dạ dày bị 
nhicm trùng, thiếu m áu ác tính...

* Thói quen sống không tốt: Nhu’ hút thuốc, 
uống níỢu, sống không điều độ cũng là ngiivên 
nhân gày ung thư.

* Nhân tố tinh thần: Ví dụ tinh thần, tình c;’un 
bị đè nén thời gian dài, bệnh nhân bị căng thắng, 
trầiii uất nặng nề.

2. Những tín hiệu của ung thư dạ dày thời
kì đầu

Bụng trên chướng, khó chịu: Có cám giác 
tiíng tức khó chịu ở bụng nhưng không rõ ràng, 
thiíờng xuất hiện lúc yên tĩnh. Kliỉ hoạt động hoặc 
tinh tliần phân tán thì mất, điều tiết bàng ăn nong 
cũng không hiệu quả. 74% ngiíời bệnh khi bị ung 
thu' da dàv có triệu chứng này.

* Bụng trên cỉau: Bắt đầu là đau từng cơn. (lần 
nặng hơn và liên tục. Tuy dau có thổ chịu đuỢc, 
Iilnínu không hết, lúc đau lúc không.

* .\n uống không có hứng: Luôn bị ợ chua, liơi
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thở nóng, tiên lioá không tốt. Thông tluíờng không 
tìin được ngnyên nhân biến hiện không niiiốn ăn 
lắm, rồi ngay cả món mình thích củng không llièm 
ăn, ghét thịt nhất là mỡ. San khi thay dổi thực đơn 
cũng không thích ăn, có Inc thấy ợ chna, tiên hoá 
không tốt. Những biểu hiện này chiốin 68%, nó rất 
giống với triện chứng viôm loct dạ dàv nên hav bị 
bỏ qna.

* Đi ngoài phán lán máu. hoặc phán clen: Đây 
là hiện tiíỢng tluíòìig gặp của bệnh ung tlnt dạ dày, 
chiếm 50 - 60% ỏ' ngu'ời ung thn' dạ dàv thời kì đầu.

* Người m ệt moi không rò ngugên nhân: 
Ngiíời gầy yến, thiếu máu, thổ trọng giảm dần. 
trong 2 - 3 tháng có thổ giảm 3 - 5kg.

* Ngiíời dan dạ dàv mạn tính tự nhicn thấy quy 
luật dan tníớc dâv bị phá vỡ; Ví dụ tntớc dâv đói 
cũng daii, no cũng d.m, nay thầy không nhu' vậy 
nữa.

* Ung thư thời ki đầu  thường không có đặc 
trưng rõ rệt: Phần loìi người bệnh nến ấn bụng 
trôn thấy đan hoặc chi cảm thấy tníơng lực của cơ 
tăng lên mà thôi.

*  Các triệu chứng tỏng hợp phụ khác

- Hay bị vỉcm tắc tinh mạch.

- Phát hiện ở ngoài da: da nổi nốt đen, màu da 
xẫm lại. nhất là ỏ’ hố v.icli.

- Viêm cơ, vỉèm da ...
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Ngoài việc khám  bệnh, bác sĩ sẽ cho bệnh 
nhân làm m ột hoặc tất cả các cuộc kiểm tra  sau: 
Tìm m áu trong phân, chụp X-quang điíờng tiêu 
hoá có cản quang và nội soi.

* Tìm m áu trong phân: Test này được thực 
hiện bằng cách lấy m ẫu vật phân đưa đi xét 
nghiệm. Tuy vậy. nhiều bệnh không phải là ung 
thư cũng có thể gây chảy m áu, do đó thấy m áu 
trong phân chvía đủ để kết luận là bệnh nhân ung 
thư dạ dày.

* Chụp X-quang có cản quang: Chụp X-quang 
được tiến hành sau khi bệnh nhân uống dung dịch 
bariiim , một chất lỏng trắng đục. Barium cho thấy 
hình dạng dạ dày trên  phim  X-quang giúp bác sĩ 
phát hiện ra  biíớu hoặc những vìmg bất thiỉờng 
khác.

* Nội soi: Là cách khám  thực quản và dạ dày 
bằng ống soi dạ dày, được điía qua miệng, đến 
thực quản và vào dạ dày.

Cần phun thuốc gây tê vào họng bệnh nhàn 
nhằm  làm giảm sự khó chịu và nôn. Thông qua 
ống nội soi dạ dày, bác sĩ có thể nhìn trực tiếp vào 
trong dạ dày. Nếu phát hiện m ột vímg bất thường, 
bác sĩ có thể lấy vài m ẫu mô qua ống nội soi dạ 
dày để làm sinh tliỉết. Các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ 
xem xét m ẫu mo này ditới kính hiển vi để tìm  
kiếm các tế bào uiig thií.

3. Các liệu pháp chẩn đoán ung thư dạ dày

4« L.\N .\m i-b iên lạn



Sinh thiết là cách duy nhất để biết chắc chắn 
có sự hiện diện của tế bào ung thư hay không.

4. Phòng và trị ung thư dạ dày

Đầy bụng, chậin tiêu, kém ăn, sú t cân, mệt 
mỏi là triệu chứng ciia bệnh này. Nhưng muốn biết 
điíỢc chính xác thì phải chụp X-quang. Cuộc kiểm 
tra  cho phép nhìn thấy rõ dạ dày. phát hiện những 
thương tổn của nó.

Các nhà khoa học tít lâu đã ngliĩ rằng tiêu thụ 
nhiều muối và cá hun khói tạo điều kiện tlmận lợỉ 
cho sự xuất hiện ung thií dạ dày. Những ngitời mắc 
các bệnh m ạn tính ở dạ dày nhit viêm thể teo, có 
khối u lành tính... cũng dễ mắc ung thư. Tổ chức Y 
tế Thế giới cho rằng vi khuẩn Hclicobacter pylorl 
là thủ phạm  số một gây bệnh.

Ngày nay, nhiều chuyên gia cho rằng sự có mặt 
của chất selen và n itrat trong dồ uống cũng là 
nguyên nhân dẫn tới ung tliư dạ dày (nitrat có thể 
chuyển hóa tliành nỉtrit, sau đó thành nitrozamỉn, 
những sản phẩm  gầy ung thư). Giáo sư Philippe 
Rougier, chuyên gia phẫu thuật liệ tiêu hóa thuộc 
Bệnh viện Ambroise Paré (Pháp) cho rằng, trên 
thực tế, ung thit dạ dày là do nliiều yếu tố phức 
tạp kết hỢp gây ra. Không thể nói rằng tỉ lệ nitrate 
hơi cao trong nước uống có thể làm tăng nguy cơ 
phát triển bệnh.

Sự thay đổi những thói quen sống, đặc biệt là
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việc tiêu thụ nhiều hơn những sản  phẩm  bảo vệ 
như ran  và hoa qnả có thể góp phần làm giảm 
thực sự  các căn bệnh nng tlní dạ dày.

Có hai “họ” nng thư dạ dày: m ột loại xuất hiện 
ở phần phía trên dạ dày, loại kia ở phía dưới. Có 
hai phương pháp phát hiện bệnh là chụp X-qnang 
và nội soi. Trong đó, nội soi dạ  dày-tá tràng ống 
m ềm  có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Nen 
nglii ngờ tính chất của ổ loét hay khối n, các bác sĩ 
sẽ sinh thiết vài m ảnh tại vìmg tổn thiíơng để xác 
định bản chất tế bào là lành tính hay ác tính. Kĩ 
thuật siêu âm, chụp cắt lớp giúp đánh giá mức độ 
xâm  lấn và di căn của khối n.

Giáo su’ Rougỉer cho ràng  trong trường hỢp 
không có di căn (chiếm khoáng 50%), cắt bỏ một 
phần hoặc toàn bộ dạ dày là cách điền trị triệt để 
và duy nhất dể chữa khỏi bệnh nng thư. Nến phát 
hiện sớm  (khối u chỉ mới phiit triển trên bề m ặt dạ 
dày), phẫn tlinật sẽ giúp điều trị khỏi trên 90% 
trường hỢp. Nến để đến giai đoạn m uộn, kết qnả 
mổ sẽ kém , phụ thuộc nhỉcn vào tình trạng xâm  
lấn, di căn của khối n. Trong trường hỢp có di căn, 
việc phẫu  thuật cắt bỏ n, nạo vét những vímg di 
căn chỉ giúp kéo dài thời gian sống cho người 
bệnh.

Ung Uiư dạ dày là m ột trong những loại ung 
thií m à gần đây con ngvíời dã đạt được rấ t nhiều 
tiến bộ trong việc điền trị. (3hẳng hạn, ngày nay.
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liệu pháp hóa học trước phẫu thuật có thể làin 
ộ ả m  diện tích của khối u, tạo thuận lợi cho ca mổ. 
Việc phối hỢp giữa liệu pháp hóa học và liệu pháp 
tỉa X giúp kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân, giảm 
30% nguy cơ tái phát.

Những bệnh nhâu có di căn ở vìmg gan, màng 
bong hoặc hạch bạch huyết đưỢc điều trị bằng 
cách tiêm thuốc. Cho dù liệu pháp này không giúp 
bệnh nhân chữa khỏi bệnh nhưng có thể kéo dài 
tuổi thọ, giảm bớt đau đớn và mệt nhọc.

Giới khoa học đang trông đợi nhiều vào liệu 
pháp sinh học, điều chế những sản phẩm  có khả 
nàng ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế 
bào ung thư. Những sản phẩm  này đã đưỢc một số 
tập đoàn diíỢc phẩm  đưa vào thử ngliiệm và cho 
kct quả tương đối khả quan. Mới đây, một nhóm  
các nhà khoa học Nhật và Hàn Quốc đã phát hiện 
ra m ột gene có tliể là nguyên nhân dẫn đcn ung 
thư dạ dày. Phát hiện này sẽ mở ra  những hướng 
đicu trị mới đầy hứa hẹn.

Chế độ ăn uống cũng góp phần quan trọng trong 
vicc hạn chế nguy cơ mắc và giảm sự phát triển của 
căn bệnli này. Từ lâu, ngitời ta đã nói rằng c;ìn tiêu 
thụ nhiều nlnìng sảia phẩm  giàu chất xơ để tránh bị 
ung thư dạ dày. Theo một ngliiên cífu mới dây của 
các nhà klioa học Trung Quốc ứủ những thức ăn 
gỉau acid íolic sẽ làm chậm  hoặc ngăn ngù' 1 bệnh 
này. Acld folic có nhiều trong gan, lòng đỏ tníng,
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thậii, cain, ngũ cốc và ran xanli. Ngoài ra, một nhóm 
ngliiên cứu Mỹ củng phát hiện ra  rằng chất 
suhoraphane trong cây si'ip lơ xanh và m ầm  của nó 
có Uiể tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori - ứiủ 
phạm  chính gây loét và ung tluí dạ  dày.

* Phòng ung thư dạ dày trong ăn uống
- Không ăn dầu mỡ rán nhiều lần, vì có chứa 

chất bcnzen gây ung thií.

- PCliông ăn các đồ ăn bị mốc như lạc, ngô, 
gạo... Loại mốc này chíía khuẩn gây m cn vàng làm 
ung tlnt.

- Không uống quá nhiều rưỢu vang. Tuy có 
chất trong riíỢu và trong vỏ nho có thể làm  ức chế 
tác nhân gây ung thư, nhưng uống quá nhiều sẽ 
gây ung tliit gan.

- Kliông nên ăn quá nóng, không hút thuốc, 
không uống RíỢu.

- Ãn ít mỡ phòng ung Uiư vú, dạ  dày thực quản.

- Không nên ăn nhiều thịt nướng, ca muối, thịt 
m uối, rau  cá muối vì dễ gây ung thư  ruột, dạ  dày, 
thực quản...

- Nên ăn nhiều tliực phẩm  có chất xơ và 
vitam in c , E. Ăn nhiều rau xanh sạch, (Ịuả chín và 
nấm  sẽ phòng điíỢc bệnh ung thư  ruột.

- Thường xuyên ăn hải sản: Tăng Ihêm lượng 
iốt và canxỉ cho cơ thể, giảm thiểu khả  năng gây 
ung thư.
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* Những người trên 40 tuổi trong gia đình có sử 
bị bệnh dạ dày

Trong gia đình có ngiỉời inắc nng thư dạ dày 
hoặc thiến inán ác tính, n thịt dạ dày, viêm dạ dày, 
niêm mạc dạ dày tăng sinh khíic thiíờng, viêm loét 
dạ đàv phải định kì kiểm tra  nhằm  phát hiện sớm. 
điền trị sớm.

* Cai rượu và thuốc lá

4. Các liệu pháp điều trị ung thư dạ dày

Ung tlní dạ dày khó điền trị khi đưỢc phát 
hiện ở giai đoạn đần. trước khi nó bắt dần xâm 
lấn. Nhưng nng thu' dạ dày ở giai đoạn đầu liần 
nlní không có triện chúìig và tluíờng phát triển 
triíớc khi ditợc chẩn doán. ưng thu' dạ dày trong 
giai doạn dầu cũng có thể điền trị, và triệu chứng 
có thc thnycn giảm.

Diều trị ung thu’ dạ dày có thể dùng phẫu 
thuật, hoá trị, có hoặc không kết hỢp với xạ trị. 
Các liệu pháp đỉều trị mới là sinh hoá trị liệu và 
cải tiến nluìng phiíơng pháp đã dùng cĩmg đang 
điíỢc dưa ra thử nghicm lâm sàng. Bệnh nhân có 
thổ dùng đơn thuần hoặc kết hỢp nhiều phương 
pháp điền trị.

* Phẫu thuật:
Phổ biến nhất trong điều trị ung thií dạ dày. 

Phẫu thuật là cắt dạ dày, lấy đi một phần (gần
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hoàii toàn hoặc m ột phần) hay cắt toàn bộ dạ dày, 
kể cả những mô xnng qnanh dạ dày. Sau khi cắt 
gần hết dạ dày, phần còn lại của dạ dày sẽ nối với 
thực quản; hoặc đã cắt toàn bộ dạ dày thì nối trực 
tiếp thực quản với ruột non. Ung thư dạ dày có thể 
ăn tới hệ bạch huyết, do dó những hạch bạch 
huyốt gần khối u cũng cần ditợc cắt dcni di sinh 
thiết để tìm tế bào ung thu'. Ncu có tế bào ung thư 
ỏ’ các hạch này, thì bệnh có thể đã di căn tới những 
cơ quan khác của cơ thổ.

* Liệu pháp hoá trị:
Là diing thuốc để tiêu diệt tế bào ung thu’. Cách 

diều trị này diíỢc gọi là liệu pháp toàn Uiân bởi vì 
thuốc vào máu và di chuyển khắp cơ tliể. ưu  điểm 
của hoá trị trong việc điều trị trước khi pluui Oiuật 
cắt bỏ khối u là hoá trị làm cho khối u tco nhỏ lại. 
hoặc hoá trị diíỢc xcm nhu' điều trị hỗ trỢ sau phẫu 
thuật dc ticu diệt nlnìng tế bào ung diu’ còn sót lại. 
Kết liỢ]! điều trị giữa hoá và xạ trị cũng dã dược 
nghiên cú'u và cho các kết quả kliả quan. Hoá trị 
cũng điỉỢc dùng đổ điều trị ung Uiư đã di căn xa và 
đưỢc xcm như là cách giảm triệu chứng của bệnh.

Hầu hết những thuốc chống ung Uiu' điíỢc dùng 
bằng đuờng tiêm, chỉ một ít dùng uống; có thể dùng 
một loỊú hoặc kết hỢp nhiều loại diuốc. Hoá trị được 
dùng theo chu kì: giai doạn điều trị tíieo sau là giai 
đoạn phục hồi, sau đó điều trị tới, và cứ nhu’ vậy uếp 
lục điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
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* Liệu pháp xạ trị:
Là sử dụiiíí nhữn^ tia có mi'fc năng lượng cao 

để tiêu diệt và ngăn cảu tế bào ung thư phát triển. 
Cũng giống như phẫu thuật, xạ trị tác dụng trực 
tiếp lên tế bào ung thư chỉ ở vìmg điều trị. Xạ trị 
đôi khi được sử dụng sau phẫu thuật để tiêu diệt 
những tế bào ung lliií còn sót lại ớ dó. Theo các 
nhà y học thì xạ trị giúp ích rất nhiều trong lúc 
phẫu thuật nhu' xạ trị troiig lúc niổ. Liệu pháp xạ 
trị cũng có thể điíỢc dùng dể làin giảm đau hoặc 
ú'c chế sự lan rộng của tế bào ung thư. Thường 
diều trị 5 ngàv trong một tuần và kéo dài trong 
khoảng 5 - 6 tuần lỗ.

* Liệu pháp sinh học (tíéc liệu pháp miễn dịch}:
ĐiíỢc dùng dể diều trị nhằm  giup hệ micn dịch

cơ thể tấn công và tiêu diệt nhũ’ug tế bào ung thư. 
Nó cũng hiệu quá trong việc giúp cho cơ thể hồi 
phục. Các bác sĩ dã ngliiên cứu dùng liệu pháp 
sinh học kết hỢp với các trị liệu khác nhằm  ngân 
ngừa sự tái phát của ung thư dạ dày. Bệnh nhân 
đang hoặc sau khi hoá trị se bị giám số lượng tế 
bào máu. nếu điíỢc dùng liệu ph<\p sinh học sê 
giúp hồi phục số htỢug tế bào máu trở lại.

5. Những tác dụng phụ của việc điều trị
ung thư dạ dày

Tác dụng của viộc điều trị luig thư thì khác 
nhau, tuỷ mỗi ugitời và thậm  chí kliác nhau từ lần
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điều trị này tới lần điều trị khác.

* Phẫu thuật
Cắt dạ dày là niột phẫu thuật lớn. Một thời 

gian sau phẫu thuật, hoạt động cúa bệnh nhân bị 
hạn chế để giúp làin lành vết (hương. Vài ngày đầu 
của hậu phẫu, bệnh nhân đưỢc cho ăn theo chế độ 
đặc biệt. Trong vài ngày kế tiếp, có thể ãn đưỢc 
chất lỏng, tiếp theo là thức ăn mềm, rồi đặc và 
cuối cùng mới điỉỢc ăn bình thường. Những người 
bị cắt toàn bộ dạ dày không thể hấp thu được 
vitamin B I2, naà nó lại rất cần cho việc tạo m áu và 
thần kinh, vì vậy họ cần điíỢc uống bổ sung 
vitamin B I2.

Một số ngiíời cắt dạ dày thì cần một chế độ ăn 
đặc biệt khoảng vài tuần hoặc vài tháng, trong khi 
đó một số ngiíờỉ cần chế độ như vậy lâu dài hơn. 
Bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng cần giải thích 
nhĩíng thay đổi này đối với họ.

Có những bệnh nhân cắt dạ  dày bị đau quặn, 
buồn nôn, tiêu chảy và choáng váng nhẹ một thời 
gian ngắn sau khỉ ăn, bởi vì dịch và thức ăn vào 
ruột non cpui nhanh. Có thể điều trị đưỢc hội 
chứng này bằng cách thay đổi chế độ ăn của bệnh 
nhân. Bác sĩ nên khuyôn bệnh nhân chia ra  làm 
nhiều bữa nhỏ trong ngày, tránh  ăn thức ăn có 
chứa đường, ăn thức ăn có protein cao. Để làm 
giảm số lượng dịch vào ruột non nhanh, cần 
khuyến khích bệnh nhân không nên uống vào giờ
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án. Thuốc CŨUÍÍ có thể ộ ú p  kiểm soát được hội 
chứng này. Triệu chứng thường biến mất trong 
vòng từ 3 - 1 2  tháng, nhưng cũng có thể tồn tại rất 
lâu.

Sau khi cắt dạ dày. m ật trong ruột non có thể 
trào ngiíỢc vào phần dạ dày còn lại hoặc vào thực 
quản, gây nên những triệu chứng rối loạn tiên hoá. 
Bác sĩ có thể cho thuốc để kiểm soát những triệu 
chứng này.

* Hoá trị
Tác dụng phụ của hoá trị tuỳ thuộc chủ yến 

vào loại thuốc và thay đổi tnỳ vào sự phản ứng của 
mỗi ngiíời. Thuốc chống ung thư tác động lên 
những tế bào phân tii', chia nhanh cả những tế bào 
máu, những tế l3ào này giúp chống lại sự nhlcni 
trùng, tạo lập cục máu dông, cluiycn chở oxy đến 
tất cả các phần của cơ thổ. Klii những tế bào máu 
bị tác dộng bới thuốc chống ung tluí, bệnh nhân dễ 
bị nhicm  trùng hơn, dễ bị bầm  mán hoặc chảy 
m áu và cơ thể rất yếu.

Khi hoá trị, bệnh nhân có thể bị những lác 
dụng phụ đặc biệt nhu': biiồn nôn và ói mửa và 
rụng tóc. Những tác dụng phụ này sc biến mất dần 
dần trong giai đoạn phục hồi giữa đợt điều trị hoặc 
sau khi ngìíng điền trị.

* Xạ trị
Bệnh nhân được xạ trị ở vìmg bụng thường
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buồn nôn. ói nủía và tiêu chảy. Bác sĩ cho thấy 
hoặc đề nghị tliay đổi chế độ ăn, để làin giảm 
những triệu chứng này. Da ở vìmg xạ trị có thể bị 
đỏ, khô, nhạy cảm và ngứa.

Bệnh nhân nên mặc quần áo rộng bằng vải 
cotton là tốt nhất, cần  phải chăm  sóc da thật kĩ 
trong lúc diều trị. không nên dùng thuốc rửa hoặc 
kem bôi khi không có ý kiến của bác sĩ.

Bệnh nhân thitòìig mệt trong lúc xạ trị đặc biệt 
là ớ những tuần lễ sau đó. Do đó, nghỉ ngơi là điều 
quan trọng.

* Liệu pháp sinh học
Tác dụng phụ của liệu pháp sirứi học tuỳ tliiiộc 

vào plníơng phá]D điều Irị. Một vài tníờng hỢp gây ra 
hội chứug giống cảm cúm nhu' ớn lạnh, sốt, một mỏi. 
buồn nôn, nôn ói và ticu chảy. Da bệnh nhân có thể 
bị nổi bmi và dễ chảy mán. Trong trường liỢị) nặng, 
bệnh nhân cần phải nhập viện để điều trị.

6. Cần chú ý những vấn đề gì sau phẫu 
thuật ung thư dạ dày

Phẫu thuật cắt bỏ khối u trong nng thu' dạ dày 
là phiíơug pháp điều trị có hiệu quả. Nlntng do 
phần lớn dạ dày phải cắt bỏ, chỉ còn lại phần rất 
nhỏ ncn làm cho quá trình tiêu hoá và hấp thụ 
thay đổi. Một số bệnh nhân có cảm  giác sau khi ăn 
bụng chướng lên, đi ngoài phân rấ t ít, số lần táng
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lên, hoặc khi đói thấy dạ dày IIÓIIÍĨ, đau âm ỉ. Làm 
thế nào để ạ ả in  nhẹ các triệu chứng này, để bệnh 
nhân thích nghi điíỢc với những thay đổi đó? Ngoài 
việc ngiíời bệnh phải luôn giữ cho tinh thần thoải 
mái. tăng cường rèn luyện bổ sung dinh dưỡng ra, 
còn phải chú ý các vấn đề sau:

* Lượng ăn phải tăng dần
Từ ít đến nhiều, từ lỏng tới đặc dần. Khi ăn 

phải nhai kĩ để giảm bớt gánh nặng cho phần còn 
lại của dạ dày. c ần  ăn ít nhuìig nhiều bữa (5 -6 
bữa/ngày).

* Chế độ ăn 2 - 3 tuần sau phẫu thuật
Một số bệnh nhân có thể ăn chất ngọt (sữa có 

đitờng) nlutng sau khi ăn có thể có các triệu chứng 
tim dập nhanh, ra  mồ hôi, nhưc dầu, buồn nôn. 
bụng trôn khó chịu, tluíờng kéo dài trong 1 5 - 3 0  
Ị)hút rồi tự hết. Đổ [ihòng chống hiện tiíỢng này. 
khi muốn ăn đồ ngọt cần ăn thêm một số thức ăn 
m ặn dễ ticu hoá và khống chế tốc độ ăn. Àn xong, 
tốt nhất là nằm  nghỉ 1 5 - 2 0  phút. Thông thường 
sau mổ 1 - 2 tháng hiện htợng này sẽ tự m ất đi, 
nếu không thấy chnyổii biến tốt thì cần tới bệnh 
viện kiểm tra  lại ngay để đicu trị.

* Mổ xong phải uống thuốc theo chỉ định của 
thầy thuốc

Đc đề phòng thiếu máu, còn phải căn cứ vào 
tình hình cụ thể để có các liệu pháp điều trị bổ trỢ
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khác, ví dụ như hoá trị liệu, diều trị miễn dịch, 
chữa thuốc Đôu^ y ... Quan trọng hơn là phải đ ịnh 
kì kiểm tra: ví dụ đi ngoài lấy phân lẫn m áu, dạ 
dày và ruột chụp X-quang không có phản xạ hình 
ảnh... thì cần phải sớm phát hiện ra  sự tái phát 
hoặc di căn của ung thư ngay.

7. Luyện tập phòng chống ung thư dạ dày

* Đíeng thẳng, tĩnh tại
Hai chân rộng bằng vai. đầu gối hơi chùng 

xuống, dồn trọng tâm  vảo gúìa hai chân, ngiíời 
thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, tâm  thần yên tĩnh, 
hai m ắt hơi nhám , đầu lưỡi đặt lên hàm  trên, m ặt 
hướng lên trời, vai thả lỏng bụng thót lại m ông và 
hậu môn thu lại hai hàm  răng cắn nhẹ vào nhau 
36 lần. dùng litỡi và má làm dộng tác súc miệng, 
khi niíớc bọt chảy ra, chia làm 3 lần nnốt đưa 
xuống Đan điền (dưới rốn 1,5 tấc).

* Cách hít thở ba lần
Tiếp theo cách m ột ở trên, hai tay nhẹ nhàng 

điía ra tníớc bụng rồi hai lòng bàn tay chuyển 
sang víing bụng, hai tay đặt chồng lên nhau, tay ở 
dưới đặt vào chỗ rốn (nam tay trái nũ' tay phải) 
làm cho huyệt Lao cung ở lòng bàn tay đặt sát lên 
Đan điền. Dùng mủi hít vào, miệng thở ra; hít 
tníớc thở sau, hít thở phải chậm  rãi, sâu. Klii thở 
ra, thả lỏng eo. đầu gối. thân tliể nhẹ nhàng hạ 
xuống. Thở ra tới mức nhất định rồi bắt đầu hít
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vào, giữ nguyên tư thế như khỉ thở ra; không được 
víía hít víía đita ngitời thẳng lên, phải chờ hít xong 
inới đita cơ thể về vỊ trí lúc đầu. Hít và thở làni 3 
lần.

* Cách đóng mờ Đan điền ba lần
Tiếp theo cách 2, hai tay từ tư dang ra; lúc đưa 

tay ra. hai nui bàn tay đối nhau, lòng bàn tay 
hướng ra ngoài, ngón tay khép chặt, độ mở rộng 
cũng tương đương độ rộng của cơ thể. Tiếp sau đó 
hai tay từ từ lật lại, lòng bàn tay hitòng vào nhau, 
đan vào nhau ở Đan điền, khi gần tiếp xitc tới Đan 
điền lại lật bàn tay đối nhau, rồi lại làm động tác 
mở ra  đóng vào lần 2, làm nhu' vậy tổng cộng 3 
lần. Mỗi ngày luyện 1-2 lần, mỗi lần 30-60 phút.
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Phần lil
MỘT SỐ BỆNH DẠ DÀY KHÁC

Ngoài các bệnh tliitòng gặp như viêm dạ dày 
cấp và m ãn tính, loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ 
dày... còn có nhiều bệnh lí khác liên quan đến dạ 
dày.

BỆNH LÍ TRÀO NGƯỢC 
DẠ DÀY - THỰC QưẤn

1. Đặt vấn đề:

Bệnh trào ngiíỢc dạ dày - thực quản (BTNDD- 
TQ) đã điíỢc y văn đề cập đến tìf vài chục năm  
nay, nhưng ở Việt Nam. bệnh này chỉ mới được lưu 
ý từ vài năm  trở lại đây. Một trong các nguyên 
nhân làm cho BTNDD-TQ chưa được quan tâm  
đúng mức ở nước ta do triộu chứng quan trọng 
nhất của bệnh này chưa được tầm  soát kĩ, trong 
khi các triện chííng khác thì rấ t dễ bị lầm lẫn và 
thvíờng đưỢc qin cho các bệnh khác như viêm loét 
dạ dày - tá tràng, viêm thanh quản, viêm mũi 
xoang...

Vậy BTNDD-TQ là gì ? Đó là tình trạng trào 
ngiíỢc từng lúc hay thvíờng xuyên của dịch dạ dày 
lên thực quản. Do tính chất kích thích của các chất
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dịch tron^ dạ dày nhu’ HCI. pepsine, dịch m ật... 
đối với niêm mạc thực quản, nên sẽ gây ra  các 
triệu chứng và biến chứng.

BTNDD-TQ khá phổ biến ở các nước phương 
Tây với tần suất từ 15 - 30% dân số. ở  các nước 
châu Á tần xuất dao động từ 5 - 15%.

2. Nguyên nhân - Sinh bệnh học của bệnh
lí trào ngược dạ dày - thực quản:

ở  trạng thái sinh lí bình thitờng thỉnh tlioảng 
cũng có hiện tiíỢng trào ngưỢc dịch dạ dày lên 
thực CỊuản nhưng rất thoáng qua và không gây hệ 
quả gì. Có một cơ chế bảo vệ chống trào ngiíỢc 
gồm nhiều yếu tố: (1) Hoạt động của cơ thắt dưới 
thực quản (CTDTQ) là yếu tố rất CỊuyết định trong 
hiện tiíỢng TNDD-TQ. Nó có vai trò rất quan trọng 
trong việc bảo vộ nỉcni mạc thực quản đối với HCI 
của dịch dạ dày. Bình thường cơ thắt dưới thực 
quản chỉ dãn mở ra khi nuốt, sau đó sẽ co thắt và 
đóng kín ngăn không cho dịch dạ dày trào ngitợc 
lên thực quản. Tuy nhiên, vẫn có lúc tRíơng lực cơ 
bị giảm và dịch dạ dày trào ngưỢc lên thực quản; 
(2) Klii có sự trào ngược của dịch dạ dày lên thực 
quản, dịch nhày thực quản với bi-carbonat và nitớc 
bọt do có tính kềm sẽ trung hòa HCI của dịch vị 
làm giảm hoặc m ất sự kích thích của dịch vị lên 
niêm mạc thực quản; (3) Nhu động của thitc quản 
sẽ đẩy dịch trào ngiíỢc trở xuống dạ dày.

Bệnh dạ duv vd cách diều tụ (>lỉ



Klii cơ thắt diíới thực qiiảii hoạt động không 
tốt sẽ dẫn đến BTNDD-TQ. Các yến tố ảnh hưởng 
dến rối loạn hoạt dộng của cơ thắt dưới thực quản 
và cơ chế bảo vệ chống trào ngưỢc có thể do: (1) 
Sự dãn cơ thắt dưới thực qnản xảy ra  thường 
xnyên hơn và kéo dài hơn; (2) Thoái vỊ hoành; (3) 
Rối loạn nhn dộng thực qnảii; (4) Giảm tiết míớc 
bọt (tlmốc lá) và (5) Các tác nhân làm giảm áp lực 
cơ thắt dưới thực quản như' các thuốc secretin, 
cholécystokininc, glucagon; các thuốc kích thích, 
thụ cảm , vfc chế, kháng tiết choline, tlieophylline; 
các chất cafein, rưỢu, thuốc lá, chocolate, hay bữa 
ăn nhiều m ỡ ...

3. Triệu chứng và biến chứng:

Các triệu chứng quan trọng của BTNDD-TQ là 
Ợ nóng, trớ nuốt khó. Các triệu chứng không điển 
hình thường đo các biến chứng của BTNDD-TQ.

1) Ợ nóng:
Là cảm  giác gây ra  do trào ngưỢc dịch dạ dày 

lên thực quản. Niêm mạc thực quản bị kích thích 
bởi HCI hoặc dịch m ật trong dịch dạ dày làm bệnh 
nhân có cảm  giác nóng rát lan từ thượng vị lên dọc 
sau xiíơng ức, có khi lan đến vìmg hạ họng hoặc 
lên tận m ang tai. Trường hỢp điển hình, chứng ợ 
nóng xuất hiện sau bữa ăn và theo tư  thế ciii gập 
ngiíời về trước, hoặc những cơn ho ban  đêm  do tư 
thế nằm . Các triệu chứng trên tăng khi uống níỢu,
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uống luíớc chua.

2) Trớ:
Là SỊÍ ựa ngiíỢc dịch đọng trong thực quản, 

ngay trên phần bị nghẽn tắc. Trớ thường xảy ra do 
thay đổi tit thế hay 1 sự gắng si'fc. Dịch trớ thường 
không iníú vị, không chua và có thể lẫn thức ăn 
chiía tiêu hóa.

3) Nuốt khó:
Là cảin giác dừng đứng của thức ăn hay thức 

uống trong thực quản ngay sau khi nuốt, c ần  phân 
biệt với nuốt khó do nguyên nhân hầu miệng là 
thức ăn không đến được vìmg hạ họng mà trào 
ngiíỢc lên mũi hoặc bị lạc vào khí quản thường có 
kèm theo sặc. Triíớc bệnh nhân bị nuốt nghẹn, dù 
rất nhẹ hay thoáng qua, cũng phái cảnh giác một 
ung thư thực quán và phải làm một số thăm dò 
nhu' X-quang hoặc nội soi thực quản để xác minh 
hoặc loại trừ  nguyên nhân này.

4) Các triệu chứng không điển hình:
Thường dỗ gâv nhầm  lẫn trong chẩn đoán với 

các bệnh khác nhu’ đau Iigitc, cảm  giác cục nghẹn, 
ưa nitớc bọt trong họng, ho m ạn tính, hen suyễn, 
khàn giọng, viêm  xoang, viêm  hầu họng, đấng  
m iệng và đau họng, hôi m iệng, nấc cục, ói...

5) Diễn tiến và các biến chứng của BTNDD- 
TQ:
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Điểm cầii híii ý là khônií có sự soiití hành giữa 
triệu cluiìig lâm  sàng và tổn thương thực thể của 
các biến chứng: Đan nhiều chưa chắc đã có tổn 
tlníơng viêm thực qưản nặng; ngiíỢc lại viêm thực 
quản nặng có thể diễn tiến âin thầm  cho đến khỉ 
xuất hiện các biến clniìig loét, hẹp, xuất huyết. 
Biến chứng thường xáy ra  nhất là viêm thực quản 
do trào ngược với các hệ quá loét, teo hẹp. Xơ hóa 
do viêm có thể làm co rú t thực quản 
(Bracheesophage). Niêm mạc thực quản bị ngấn 
(Emdobrachyesophage) do niêm mạc thực quản bị 
thay thế dần bới niêm mạc dạ dày (chuyển sản 
niêm mạc Barrett) với nguy cơ hóa ung thu’ đoạn 
niêm mạc bị chuyển sản. Loét thực quản có thể 
gây XHTH. Hiếm gặp hơn là các biến chứng viêm 
thcUih quản, viêm xoang, vicni nũú họng, vicm 
phổi do hít do trào ngược xảy ra vào ban dcm.

4. Chẩn đoán:

Trong đa số trường hỢp chẩn đoán chủ yếư 
dựa vào hỏi bệnh sử  và qua 'theo  dõi thấy có đáp 
ứng với điều trị thử. Triệu chứng diổn hình của 
BTNDD-TQ là chứng ợ nóng. Klii bệnh nhân có 
triệu chứng đien hinh này, ta có thể tiến hành điều 
trị thử với cac thuốc ức chế bơm proton 
(Omcprazole, Lansopra-zole. Rabcprazole). Nhíùig 
ca có triệu chứng không điển hình thường cần 
đưỢc thăm  dò cận lâm sàng để xác định chẩn
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đoíiii. Nội soi thực quán íịiúp phát hiện các biến 
chứntí của BTNDD-TQ nhu' viêni thực quán, loét, 
hẹp thực quản và clniycn sản Barrctt. X-quang 
thực quản chỉ phát hiệu các biến chứng teo hẹp, 
loét thực quản, hoặc thoái vị hoành. Đo áp lực cơ 
thắt dưới thực quản không chính xác vì nhiều 
nguyêii nhân nhu' thay dổi áp lực với khẩu kính 
ống do. với củ' dộng hô liấỊ)... Đo ịd í thực quản là 
phương pháp tiu cậy hơu để chẩn doán TNDD-TQ 
nhiíiig không xác định đitợc các tổn thương thực 
thể do trào iigitỢc. Nghiộin pháp Beratcin, không 
nhạy và không đặc liiộu. llntờng dùng trong chẩn 
đoíni nguycn nlùui của dau ngực' không do tim.

5. Điều trị:

Các phương Ịdiáp diều trị Iiội khoa gồm: (1J 
Chế độ ăii giảm các chất kích thích nhu' rượii. café, 
thuốc lá. chocolatc; Tránh ăn (Ịuá IIO hoặc uống 
nhiều nước có gas; (2) Tránh làm táng áp lực 
xoang bụng nhu' nịt lưng, nịt vr'i quá chặt; (3) 
Trímh sử dụng 1 số thuốc làm giảm trương lực cơ 
thắt dưới thực quản nlni: Anticholinergic,
Thcophylline...; (4) Sử dụng cac thuốc chống tiết 
acid nhóm  ức chế bơm proton (PPI) làm giảm các 
triệu chứng và làm lành vièm thực qnản trong đa 
số tníờng hỢp nên là thuốc đu'Ợc chọn đầu tiên 
trong điều trị Iiội khoa BTNDD-TQ. Những ca nhẹ 
có thể dùng các thuốc làm tăng tníơng lực cơ thắt
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dvíới thực quản nhu’ M etoclopramide, Cisapride. 
Doniperidone hoặc các thuốc Antacid, Acid A lặnic 
cũng có kết quả. Do bệnh dễ tái phát sau ngiíng 
thuốc nên thiíờng phải điều trị duy trì sau giai 
đoạn diều trị tấn công (giảm Iiỉta liều) hoặc dùng 
thuốc khi có triệu chứng (thuốc uống khi cần).

Phẫu thuật thường diỉỢc clủ địnli trong ca 
không đáp Ii'ng hoặc đáp ứng kém với điều trị nội 
khoa. Đó là các phương pháp tạo nếp gấp đáy vị 
(phẫu thuật Nissen, phẫu thuật Toupet), hoặc các 
phitơng pháp can thiệp qua nội soi (khâu cơ thắt 
dưới thực quản qua nội soi, Tiêm chất sinh học 
làm tảng khối cơ). Những ca bị biến chứng hẹp 
thực quản có thể được nong thực quản qua nội soi.

6. Kết luận:

Bệnh TNDD-TQ là một bệnh m ạn tính ngày 
càng thiíờng gặp hơn ở các nitớc châu Á và có 
khuynh hướng tăng tần suất ở Việt Nam. Bệnh 
không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do 
các triệu chứng m à còn có thể gây các biến chứng 
nặng như loét thực quản, hẹp thực quản và hóa 
ung tluí. Việc chẩn đoán và điều trị cần dược xem 
xét, cân nhắc kĩ để đạt kết quả tốt nhất với chi phí 
hỢp lí nhất, cĩmg nhu' tránh  bỏ sót những biến 
chvíng ngny hiểm nhu' hóa ung thif.
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BỆNH LOÉT ĐƠỜNG TIÊG HÓA

1. Loét đường tiêu hóa là gì?
Loét đường tiêu hóa là sự hình thành một lỗ 

trôn lớp niêm mạc lót bôn trong dạ dày, tá tràng 
hoặc thực quản. Tùy vị trí m à ta có loét dạ dày, loét 
tá tràng và loét thực quản. Loét xảy ra  khi lớp niêm 
mạc lót bên trong các cơ quan này bị mòn đi bởi 
dịch tiên hóa có tính acid do tế bào dạ dày tiết ra.

Loét đường tiêu hóa là m ột bệnh khá phổ biến, 
hàng triện ngiíời Mỹ bị bệnh này mỗi năm. Chỉ phí 
y tế trong điền trị loét đường tiên hóa và các biến 
chứng của nó tốn hàng triệu USD/năm. Các tiến bộ 
y học gần đây đã giải thích điíỢc nhỉềư về cơ chế 
hình thành của ổ loét. Điều này đã mở ra  nhiềư 
chọn lựa trong việc điều trị căn bệnh này.

2. Nguyên nhân

Nhiều năm  trước dây, ngiíời ta tin rằng sự tiết 
acid quá mức là nguyên nhân chính gây loét. Dựa 
vào đó, việc điều trị đưỢc nhấn m ạnh vào sự trung 
hòa và ngăn chặn sự tiết acid của dạ dày. Hiện 
nay, các ngliiên cứư cho thấy nguyên nhân hàng 
đầu của bệnh loét là do dạ dày bị nhiễm  m ột loại 
vi khuẩn có tên “Helỉcobacter pylori” mặc dù acid 
vẫn đưỢc coi là yếu tố đóng vai trò  trực tiếp trong 
sự hình tíiành ổ loét.

Một nguyên nhân quan trọng kliác gây ra  loét 
đó là việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc
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khán^ viêm, thườníị là thuốc kháng viêm không 
steroid (NSAID) như aspirin. Hút thuốc cũng là 
một nguyên nhân quan trọng và dễ gây thất bại 
trong điều trị.

Vi khuẩn H.pylori rấ t tlutờng gặp, gây bệnh 
cho hơn 1 tỉ dân số thế giới. Quá trình nhiễm  bệnh 
tlutờng kéo dài trong nhiền năm  và 10% đến 15% 
số người nhiễm  sẽ dẫn đến loét. H.pylori đvtợc tìm 
thấy trên  80% bệnh nhân bị loét dạ dày và tá 
tràng. Mặc dù cơ chế gây bệnh của H.pylori vẫi^ 
chưa được hiểu rõ, sự loại bỏ vi khuẩn này bằng 
kháng sinh đã cho thấy hiệu quả cao trong việc 
chữa trị và ngăn Iigìta loét tái phát.

NSAID là thuốc dùng điều trị viêm khớp và các 
tình trạng thiíơng tổn viêm nhiễm khác trong cơ 
thể. Aspirin, ibuprolen (Motrin), naproxen 
(Naprosyn) và etodolac (Lodine) là m ột số thuốc 
thuộc loại này. Prostaglandin là các chất đóng vai 
trò quan trọng trong việc giúp niêm mạc ruột 
chống lại sự làm  m òn của acid. NSAIDs gây loét 
bằng cách ức chế tác dộng của prostaglandin trong 
dạ dày.

Hút thuốc kliông chỉ gây loét m à còn làm gia 
tăng nguy cơ biến chứng cỉia loét như xuất huyết, tắc 
nghẽn dạ dày và thủng dạ dày, đồng thời cũng là 
nguyên nhân hàng đầu gây Uiất bại trong điều trị.

Trái với quan niệm thông thiíờng, rrtỢu, cà phê, 
cola, ứiức ăn cay và caíTeme chưa đvtợc chứng minli
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vai trò trong sự tạo tliành loét. Tiíơng tự, kliông có 
bằng xác thực nào cho thấv các stress trong cuộc 
sống và tiiýp ngitời nào dễ bị các bệnli loét.

3. Triệu chứng

Triện chứng của loét rất đa dạng. Nhiều bệnh 
nhân chỉ cảin thấy hơi khó tiêu và khó chịu. Một 
số ngiíời cảin thấy rá t bỏng vínig thượng vị hoặc 
đan (do đói) 1 đến 3 giờ sau biía ăn và lúc nửa 
đêm, Ợ hơi, Ợ chua. Những cơn đau này thường 
nhanh chóng biến m ất khi ăn hoặc nống thuốc 
trung hòa acid.

Cơn đau của loét hên quan rất ít đến sự hiện 
diện hoặc mức độ trầm  trọng của các 0  loét. Một 
số bệnh nhân vẫn đau kéo dài ngay cả sau khi đã 
dưỢc điều trị khỏi hoàn toàn. Những bệnh nhân 
khác có thể không đau ngay cả khi ổ loét tái phát. 
Các ổ loét có thể xuất hiện và biến m ất tự nhiên 
mà ngiíời bệnh không hề hay biết trừ  khỉ một biến 
chứng trầm  trọng xảy ra  (như xuất huyết hoặc 
thủng).

4. Chẩn đoán

Việc chẩn doán có diể được thực hiện bằng 
chụp X-quang cán quang đường tiên hóa trên với 
barium  hoặc nội soi đường tiêu hóa trên. Chụp X- 
quang cản quang đường tiêu hóa trên  với barium  
dễ thực hiện, ít gây biến chứng và khó chịu.
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Bariuin là m ột chất dạng bột trắng nống qua 
đường miệng. Barỉum  dễ quan sát và cho thấy 
đường nét dạ  dày trên phim  X-quang. Tuy nhiên, 
chụp X-quang với barium  ít chính xác và 20% 
trường hỢp không phát hiện được loét.

Nội soi điíờng tiêu hóa ưên chínli xác hơn nhitìig 
phụ tliuộc vào sự chịu đựng của bệnh nliân khi phải 
luồn một ống dẻo qua miệng vào thực quản, dạ dày 
và tá tràng để quan sát. Nội soi tiện lợỉ hơn trong 
việc có thể lấy ra m ẫu mô (siiủi thiết) để xét ngliiệm 
xem có nhiễm H.pylorỉ kliông. Mẩu sỉnli thiết cũng 
có tliể quan sát dvtới kính hiển vi để loại trít ung thií. 
Mặc dù tliực tế tất cả các ổ loét tá tràng đều lành 
tmh lứiưng loét dạ dày đôi khỉ có tliể trở thành ung 
thư. Do đó sinh Uiiết tlntòng được thực hiện ưong 
loét dạ dày để loại tn í ung thư.

5. Các biến chứng

Nhìn chung bệnh nhân bị loét vẫn thực hiện 
các chức năng tiêu hóa tương đối bình thiíờng. Một 
số ổ loét còn có thể tự lành ngay cả khi không điều 
trị. Do đó các vấn đề nghiêm trọng của loét chính 
là các biến chứng. Những biến chứng này bao gồm 
loét xuất huyết, tắc nghẽn dạ dày và thủng dạ dày.

Bệnh nhân bị loét xuất huyết đi tiêu ra  phân 
m àu đen giống bã cà phê, suy kiệt, cảm  giác 
choáng váng khi đứng dậy (tụt huyết áp tư thế 
đứng) và ói ra  m áu. Điều trị ban đầu là nhanh
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chóntí bù đắp qua điíờiig tĩnh m ạch lượng dịch cơ 
thể bị mất. Bệnh nhân bị cliảy m áu kéo dài hoặc ồ 
ạt có thể phải truyền máu. Thực hiện nội soi 
điíờng tiêu hóa trên nhằm  xác dinh vị trí chảy máu 
và cầm m áu với dụng cụ để đốt.

Thủng loét làm thoát các thành phần chứa 
trong dạ dày vào khoang m àng bụng dẫn đến viêm 
phúc mạc cấp (sự nhicm trùng của khoang màng 
bụng). Những bệnh nhân này thiíờng đột ngột khởi 
đau dữ dội ở bụng, đau tăng khi chuyển động, các 
cơ bụng trở nên cứng “nhu’ gỗ", đau cảm giác như 
“dao đâm". Những triíờng hỢp này phải được phẫu 
thuật cấp cứu.

Bệnh nhân bị tắc nghẽn dạ dày thường đau 
tăng ở bụng, ói ra  các thức ăn cluía được tiêu hóa 
hoặc mới điíỢc liêu hóa một phần, chán ăn và sụt 
cân. Sự tắc nghẽn thường xảy ra gần hang môn vị. 
Hang môn vị là phần hẹp tự nhicn của dạ dày vì nó 
nối với phần trên của ruột non là tá tràng. Nội soi 
rấ t có ích trong chẩn đoán và loại trừ  ung thit vì 
ung thư cũng có thể là nguyên nhân gây nghẽn tắc.

ở  m ột số bệnh nhân, tắc ngliẽn dạ dày có tliể 
chữa bằng đặt ống thông dạ dày trong 72 giờ, kèm 
truyền tĩnh mạch thuốc chống loét nhu’: cimetidine 
(Tagamet) và ranitidỉne (Zantac). Bệnh nhân bị tắc 
ngliẽn kéo dài đòi hỏi phải phẫu thuật.

6. Phương pháp điều trị
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Mục đích của điền trị loét là làm hết đau và 
lUíăn chặn các biến chứníỊ nhn’ xnất hnyết, tắc 
nghẽn và thỉing. Bước đần tiên luôn là làm  giảm 
các yến tố ngny cơ (NSAID và hút thnốc). Bước kế 
tiếp mới là dùng thnốc điền trị.

Thnốc chống acid là trnng hòa acỉd trong dạ 
dày, một số thnốc thnộc loại này nhn': Maalox, 
Mylanta và Amphojcl điền trị an toàn và hiện qnả. 
Tny nhiên, tác dụng trnng hòa của những loại 
thnốc này thiíờng ngắn và đòi hỏi nống thnốc 
thiỉờng xnyên. Các chất chống acid nhn' Magỉe 
chứa trong Maalox và Mylaiha có thể gây tiên chảy, 
trong khi nhôm  chứa trong Aniphojel có thể gây 
táo bón. Loét thiíờng tái phát khi ngiíng sử  dụng 
các loại thuốc này.

Các nghiên cứn cho thấy một loại protcỉn trong 
dạ dày gọi là histam in có tác dụng kích thích sự 
tiết acid dạ dày. Các thnốc kháng hỉstam in (thnốc 
kháng H2) điíỢc tạo ra nhằm  ngăn chặn tác động 
của histam in lên tế bào dạ dày, do đó làm giảm sự 
tiết acid. Một số thnốc thuộc loại này là: 
cỉmetidine (Tagamct), ranitidỉne (Zantac), 
nỉzatỉdine (Acỉd) và famotidine (Pcpcid). Mặc dù 
thnốc kháng H2 rấ t hiện qnả trong việc làm  lành 
vết loét, chúng vẫn chỉ có vai trò rấ t giới hạn trong 
tiệt trừ  H.pylorỉ nến không phối hỢp với kháng 
sinh. Do đó, loét thiíờng tái phát khi ngiíng sử 
dụng các Umốc này. Nhìn chnng, các loại thnốc
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này dễ uốiiíí và chi có ít tác dụiiíí phụ ngay cả khi 
sử dụng lân dài. Chí niột số liiếin tníờng hỢp bệnh 
nhân bị nhức dần, choáng váng, hôn nic hoặc ảo 
giác. Dùng ciinctidine dài ngày có thể gây liệt 
dương hoặc vi'i to. c ả  ciinctidine và ranitidine đền 
ảnh hướng đến khả năng kiểm soát mức rượn của 
cơ thể. Nlnìng bệnh nhân nống thnốc này và nống 
riíỢn có thổ có nồng độ ritợn trong mán cao hơn. 
Những thnốc trên củng có thổ ảnh hưởng đến tác 
dụng của gaii với các thnốc khác như: Dilantin. 
Conmadin. Liền lượng thông thường của các loại 
thnốc này nên điíỢc điền chỉnh phù hỢp.

Omcprazole (Prỉlosec) hiện qnả hơn thnốc 
kháng H2 trong việc ngăn chặn sự tiết acid. 
Prỉlosec gần nhn' làm dạ dàv ngiíng tiết acid hoàn 
toàn. Mặc dù Priloscc có hiện qnả tương đương với 
thnốc kháng H2 trong điền trị loét dạ dày và tá 
tràng nhiíng nó có hiện qnả hơn hẳn trong điền trị 
loét thực qnản. Loét thực qnản rất nhạy cảm  dù 
với chỉ một lượng nhỏ acid. Do đó tác dụng ngăn 
chặn hoàn toàn sự tiết acỉd của Prilosec rấ t quan 
trọng trong làm lành loét thực qnản. Điền thú vỊ là 
mặc dù acid hoàn toàn không điíỢc tiết ra  nó vẫn 
không hề ảnh hiỉởng đến sự tiên hóa và hấp thụ 
thức ăn của bệnh nhân. Prilosec rất dễ nống. Với 
liền lớn, Prilosec có thể gây những khối n nhỏ 
trong m ột chnột. Tny nhiên, chưa phát hiện được 
trường hỢp nào xảy ra trên ngiỉời ngay cả khi dùng 
thnốc dài ngàv. Thời gian an toàn trong đỉềii trị
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Prilosec dài Iiíịày vẫii chiía đifỢc công bố chắc 
chắn.

Sncrahate (Caraíate) và m isoprostol (Cytotec) 
là những chất làin viìng chắc niêm mạc rnột nhằm  
chống lại sự tấn công của dịch tiên hóa acid. 
Caraíatc bao phủ bề m ật ổ loét và kích thích sự 
lành. Loại thnốc này có rấ t ít tác dụng plụi, thường 
gặp nhất là táo bón và ảnh hiíởng đến sự hấp thii 
các loại thnốc khác. Cytotec là m ột chất giống 
prostaglandỉn thường dược dùng để chống lại khả 
năng gây loét của NSAID. Các nghiên cứii cho rằng 
Cytotec có thể giúp những bệnh nhân dùng NSAID 
lân ngày ngăn chặn loét. Tny nhiên nó có thể gây 
tác dụng phụ là tiêu chảy. Cytotec cxìng có thể gây 
sảy thai ở phụ nữ có thai và không nên dùng cho 
phụ nữ đang trong tuổi sinh đẻ.

Có nhiều người bị nhiễm  H.pvlori mà vẫn 
không hề bị thiíơng tổn hay loét. Trong những 
trường hỢp này, việc dùng kháng sinh điều trị 
chita cho thấy hiệu quả rõ ràng, cần  phải có nhiều 
nghiên cứu hơn để trả lời cho câu hỏi này. Những 
bệnh nhân bị loét và nhiễm  H.pylori nên được điều 
trị kết hỢp với kháng sinh. Đôi khi rấ t khó trong 
việc tiêu diệt hoàn toàn H.pylori. Việc điều trị đòi 
hỏi sự  kết hỢp của nhiều loại kliáng sinh bên cạnh 
kết hỢp với Prỉlosec, thuốc kliáng H2 hoặc Pepto- 
Bỉsmol. Các kháng sinh thường dùng là: 
tetracycline, amoxicỉllin, m etronidazole (Klagyl) và
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clarithromycin (Biaxin). Tiên diệt H.pylori n^ăn 
n ạ ì’a loét tái phát (vấn đề chính của tất cả các 
pliiíơng thức điền trị khác). Sự loại bỏ vi khuẩn 
này cĩnig làm giảni ngny cơ tiến triển thành ung 
thn' dạ dày trong tiíoìig lai. Điều trị bằng kháng 
sinh có thc gây Ịdián ứng dị ứng. tiêu chảy, và đôi 
khi gâv vicm kết tràng do kháng sinh.

Chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy 
giới hạn chc dộ ăn hay chế dộ ăn nhạt có vai trò 
trong lành vết loét. Cũng chiía có sự chứng minh 
nào về mối ciuan hộ giữa bệnh loét đitờng tiêu hóa 
với híỢng cồn hoặc cà phô uống vào. Tuy nhiên, do 
cà phê kích thích dạ dày tiết acỉd và cồn có thể gây 
viêm dạ dày. tốt nhất là nôn giới hạn híỢng cồn và 
cà phê uống vào.

DẠ DÀY XOẮN

Là bệnh chứng dạ dày bị xoắn chung quanh 
trục dọc của nó.

1. Triệu chứng

- Xoắn cấp tính: Bụng dan dữ dội, bài tiết 
nhiều intớc Iiiỉcng, hoàn toàn không thể ăn được. 
Có thể nắn thấy ở vìmg thiíỢng vỊ một khối u. gõ 
trong. Chụ]) X-quang ổ bụng cho thấy túi dạ dày 
khổng lồ. Sự hiện diện của 2 mức nitớc - khí là 
dấu hiệu đặc truìig ciia bệnh. Xoắn cấp tính có thể
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tự khỏi sau  vài phút (tritòìuỊ hỢp này rất khó chẩn 
đoán). Xoắn cĩniíí có thể tiến triển thành thắt 
níílicn, triíờiiíỊ hỢỊ3 này là inột cấp cứn ngoại khoa.

- Xoắn m ạn tính: Triện chứng giống như thoát 
vị cơ hoành có thể kèm theo trào ngược dạ dày.

2. Nguyên nhân:

- Có thể xẩy ra  do một nguyên nhân không rõ.
- Có thể kết hỢp với thoát vị cơ hotuih cạnh 

thực quản.
- Xổ bụng phía cơ hoành.
- Theo Y học cổ truyền: chủ yến do Tỳ Vị hư 

yến, thăng giáng không dền gây ra.

3. Đ iều trị:

ích khí thăng giáng, ôn trung kiện VỊ.

- vS;\ch "Thicn gia diện phương" dùng bài ích  
k h í  c h u y ể n  vị phư ơng:  Hoàng kì 30g, Chỉ xác 6g. 
Thăng m a lOg. Cam thảo 4g, Tửu đại hoàng 6g, 
Hoài ngiín tất 30g. sắc  nống ngày 1 thang .

Bệnh án Xoắn Dạ dày (Trích trong "Thiên gia 
diện phương").

“Lí X, nam  37 tuổi. Híũ thíhig triíớc san khi ăn 
dã vận dộng qná nhiền, đột nliiên cảm thấy bụng 
trôn khó chịn, san dó bụng trướng, đan, ăn kém, ợ 
hơi, ói ra  míớc chua, thể trọng ngày một giảm. 
Chụp X-qnang thấy dạ dày bị xoắn. Khám thấy:
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tíầv. tinh thần sa siìt. hiôn Inôn nấc, chườm ấm 
vìniíí thiíỢníị vị thì clạ dày dỡ đan, thích xoa ấn.

Chẩn doán: Tỳ Vị hn’ nhiíỢc, thămị giáiiíí thất 
thườiiíị.

Diều trị: ích khí. thãiiíí 0ántí, ôn trnntí. kiện Vị.

Xử plnídiiíí: dùníỊ bài ích khí clìuụển ưị 
phương. Uốmị3 thaiiíí các triện chứníỊ chnycn biến 
tốt. Dìiníí liài trên, bỏ Hoàiiíí kì. Nííiín tất và Cmn 
thảo, thcm DảníỊ sâm  20íị, Tây hồi 20iị, tăiiíị Chỉ 
xác lèn đến IGíị.

San khi nốníỊ, l)ụntí bớt triíớntí. nlm dộiuỊ dạ 
dày và rnột dền tămí lên.

Dìniíí bài trốn, tlicm Xnyên ngưn tất 16g, 
Hoàng kì 60g, phối hỢp thcm rượn tráng 250ml. 
giấm SOOml. cùng dnn len, tấm  vào gạc cho ướt, 
dấp len vìmg dạ dày.

Diồn trị nhn' the. ngiíời bệnh thấy vìmg dạ dày 
khó chịu, trên ditới đảo lộn. bụng trên nóng, đi 
ngoài 3-4 lần có chất nhầy.

San đó cho dùng thêm “Kiện Tỳ hòa vị tán" títc 
là bài Hương sa  lục Quán tử  thang  (đổi thành 
tí'm): Nhản Síiin 12g, Bạch triiật 12g, Phục linh 12g, 
Chích tháo 4g, Trần bì Gg. Bán hạ 8g, Sa nhân 8g. 
Mộc lutoìig hoặc Hiíơng phụ 8g). Bệnh khỏi.

* Lưu ý: Gặp bệnh này cần cẩn thận, nến 
dùng thnốc điền trị không thấy chnyển biến, cần 
chnyển chnycn khoa xiV lí cho thích hỢp (tlutờng
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phải giải quyết bằng phẫu thuật).
Cơ chế bệnh này theo Y học cổ truyền có nhiều 

điểm giống nhau với chứng Dạ dày sa vì vậy, nên 
tham  khảo thêm  bài về Dạ dày sa, có thể dựa vào 
cách điều trị của bệnh Dạ dảy sa, gia giảm theo 
chứng trạng  cũng có hiệu quá tốt.

DẠ DÀY SA

Dạ dày sa là tình trạng toàn bộ dạ dày bị sệ 
(sa) xuống so với vị trí bình thường.

1. Nguyên nhân

Bệnh tluíờng do độ căng của gân cơ của thành 
liụng gây ra: Thiếu mỡ ở vách bụng, gân cơ lỏng 
léo, áp suất bụng giám xuống gây ra.

- Ngiíời cơ thổ suy nhitợc, bụng hẹp dài... hoặc 
do m ột nguyên nhân nào đó tluíờng ép vào bụng 
trên và ngực. Những ngiíời đang m ập m à gầy đi 
một cách nhanh chóng quá. Phụ mì sinh đẻ nhiều, 
đều dễ bị dạ dày sa.

- Y học cổ truvền cho là chủ yếu bởi Vị hu' 
yếu. trung khí bị hạ hãm  ớ dưới gây ra. Tỳ Vị là 
gốc của trung khí, Tỳ lại chủ cơ nhục và chuyển 
vận hóa, nếu Tỳ hu' thì vận hóa không đều, không 
dủ trung khí để đưa lên làm cho dạ dày sa  xuống.

2. Triệu chứng
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Gầy ốiii, thiến sức, ăn uốn^ kém, ngực và dạ 
dày đầy tníớng khó chịu, nhất là sau khi ăn. Cũng 
có khi sau khi ăn cảm thấy bụng sa xuống và đau 
thắt lưng hoặc ói mửa, ợ, đại tiện không bình 
thường, hễ nằm  ngang thì cảm thấy dễ chịu, rêu 
híỡi mỏng nhạt, mạch Nhu m à vô lực.

3. Điều trị:

Thăng cử trung khí, K iện Tỳ hòa Vị.

H uyệt chính: Vị thượng, Quan nguyên, Khí hải, 
Túc tam  lí.

Cách châm: Châm huyệt Thượng vị, dùng kim 
dài (5 thốn), châm  xuyên thẳng qua thịt (cơ tầng) 
rồi hitớng mũi kim về phía huyệt Pílií hải hoặc 
Quan nguyên. Châm TlutỢng vỊ không quá 6cm, 
còn Khí hải hoặc Quan nguyên sâu 6cm. Sau khi 
châm  xong, làm thủ pháp "Thác Vị” (dùng hổ khẩu 
tay bên phải nâng dạ dày lên, dùng lực từ từ đẩy 
lên. làm nhiều lần như vậy) để giúp đưa dạ dày 
lên. Châm kích thích m ạnh, 2 ngày châm  1 lần, 
10-20 lần là 1 liệu trình.

Phương pháp  châm  khác: Bắt đầu sờ tìm tại 
giữa chỗ 2 huyệt Cự khuyết và Thượng quản, tìm 
và sờ thấy dưới da 1 cục bằng hạt đậu. Cũng có thể 
tìm tliấy m ột cục như vậy giữa 2 huyệt Thượng 
quản và Tề trung (rốn). Dùng hào châm  loại dài 5 
thốn, chầm  luồn dvíới da từ cục thứ nhất đến cục 
thứ hai, vê kim, rút kim nhanh, thấy tê tới bụng,
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người bệnh có cảm  giác dạ dày nâng lên, có thể 
cảm  thấy đau nhức bụng. 1-2 lần là 1 liệu trình, 2 
lần cách nhau 15 ngày hoặc 1 tháng. Thường sau 
m ột liệu trình m à không thấy kết quả thì không 
làm  tliêin lần nữa.

- Thiên tiại, Đại trữ, Cách du, Can du, Tam tiêu 
du, Thừa mãn, Litơng khâu. Mỗi ngày châm  1 lần, 
phối hỢp với cứu (Trung Quốc Châm cứu học).

- H uyệt chính: Khí hải, Túc tam  lí.
H uyệt phụ: Quan nguyên, T rung quản.
Bắt đầu châm  Klií hải và Túc tam  lí, nếu nặng 

thêm  Quan nguyên hoặc Trung quản (Khoái tốc 
Châm thích liệu pháp).

- Chương môn xuyên Phúc kết, Nội quan, Tam  
âm  giao.

Hoặc: Đại hoành xuyên Thần khuyết, Trạch 
tiền, Thượng cự hư. Mỗi ngày châm  m ột nhóm , 
huyệt vùng bụng lưu kim  20 phút. 10 ngày là một 
liệu trình, 2 liệu trình  cách nhau 3 ngày (Thường 
dụng Trung y  trị liệu thủ sách).

- Can du, Vị du, T rung qnản, Thượng quản, 
Thiên xu, châm  hoặc cứu (Lâm sàng Đa khoa  
tổng hỢp Trị liệu học).

- Kiện Tỳ hòa Vị, thăng cử trung khí. Châm 
huyệt Vị thượng, Khí hải, Cự khuyết, Hạ quản. 
Châm  bổ. Huyệt Vị thượng châm  xiên đến Klií hải, 
huyệt Cự kliuyết xuyên đến Hạ quản. Lưu kim  20 
phút. Mỗi ngày châm  m ột lần, 10 lần là m ột liệu
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trình.

Ncn đan, thêm Nội qnan, Nôn chna - thâm 
Côntị tôn.

- Châm từ sát điểm đan ở bên trái rốn. hoặc 
nốt cứiiíí hoặc huyệt Hoaiií^ dn lùi xnống 1 đến 
2cm. hiồn diíới da lên đến hnyệt Cự khiiyết. Đắc 
khí rồi thì vê kim và hfn kim 40 phút (Trung Hoa 
Bí thuật Châm cứu trị liệu).

- Dùng kim dài châm  thẳng hnyệt Cưìi vĩ sân 
0,3 - O.Scm, Inồn kim hiCớng xnống đến điểm đan 
hoặc cục cứng. Khi ngitòi bệnh cảm thấy tức, hơi 
đan thì rú t kim lên. Mỗi lần lưn kim 30 - 60 phút 
(Trung Hoa Bí thuật Châm cứu trị liệu).

- Dùng kim dài châm  từ huyệt Lương môn 
xnvên xnống huyệt Thiên khn (Trung Hoa Bí thuật 
Chăm  cứu trị liệu).

- Châm hai kim đồng thời ở huyệt Kiến lí, 
châm  10 ngày là m ột liện trình. Qná trình chữa trị 
và củng cố là 1 tháng (Trung Hoa Bí thuậ t Châm  
cứu trị liệu).

- Dùng kim dài châm từ mé phải huyệt Thừa 
m ãn tạo thành góc 45 độ Inồn dưới da thấn sang 
mé trái huyệt Thiên khu. Khi có cảm giác căng thì 
vê chuyển 7 - 8 lần xong vê chuyển kim về m ột 
hướng, thấy kim tắc (trệ) lại, kéo kim lên về phía 
lùi kim, bệnh nhân có cảm giác bụng trên trống 
rỗng, dạ dày rung động nhẹ, dùng tay đè xuống 
bụng đẩy m ép dưới dạ dày ngiíỢc lên. Klii rú t kim
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thì cứ cách 5 phút thá lỏng kiin rú t ra 1/3 rồi 
ngừng kim, chia kim rú t ra  làm 3 kì, cộng nâng 
kéo kim là 15 phút, cuối címg nâng điía đốc kim 
lên thành góc 90 độ, lắc 7-8 lần rồi rú t kim. Dùng 
dây Inìig bnộc vòng trước ra  san để cố định dạ 
dày, dặn ngitời bệnh nằm  ngửa trong 30 phút, lại 
nằm  nghiêng m ình sang phải 30 phút, trớ lại nằm  
nguyên vị trong 2 - 3 giờ. Mỗi tuần m ột lần, cộng 3 
lần. Nhiều nhất không quá 10 lần, củng cố nửa 
năm  (Trung Hoa Bí thuật C hâm  cứu trị liệu).

- Dùng kim dài 8 tấc châm  vào mủi nhọn 
xiíơng ức (chấn thủy) tạo thành góc 30° với m ặt 
da, Inồn dưới da tới huyệt Hoang du bên trái, khỉ 
thấy kim nặng, đổi thành góc 15 độ, không vê xoay 
nâng kim trong 40 phút, tritớc khi rú t kim thì 
dùng thủ pháp rung lắc khoảng 10-15 lần. Châm 
xong nằm  yên hai giờ, mỗi tuần hoặc cách ngày 
châm  một lần, 10 lần là m ột liệu trình (Trung Hoa 
Bí thuật Chăm cứu trị liệu}.

- Lấy huyệt: Dùng kim  dài 3 thốn trở lên, châm  
xiên từ huyệt T rung quản (làm thành góc 12° đến 
15° so với m ặt da) xuyên đến huyệt Thiên khu. 
dùng thủ pháp vê xoay m ột hiíớng, đợỉ khỉ kim 
nâng đẩy m à không ra  thì dùng cách gãi kim  theo 
góc cong, ngón cái hướng ra  sau, mỗi lần làm liên 
tiếp 100 cái, luìi kim  30 phút, kích thích ba bốn 
lần. Khi tự cảm  thấy dạ dày đitợc nâng lên là tốt. 
Làm 12 lần là m ột liệu trình  (Trung Hoa Bí thuật 
Chàm  cứu trị liệu).
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- Dùiiíí kiin dài klioáiiíi 3 thốn trớ lên, châm 
hnyệt Đê vỊ xiên mũi kim hiíớníĩ dến hnyệt Thiên 
khn. sân 2.5 thốn. Cọ kim theo điíờng coníỊ ngón 
cái luíớng ra san. mỗi lần làm liên tiếp 100 cái, 
lưn kim 30 pliủt. kích thích ba bốn lần. Khi tự 
cảm thấy dạ dày du'Ợc nâng Icn là tốt. Làm 12 lần 
là một liộn trình [Trunq Hoa Bí thuật Châm cứu 
trị liệu ì.

- Dìnig diốn ngải hav ngải nhnng cứn linyệt Bá 
hội ngày hai lần (sáng, tối một lần), mỗi lần 30 
phitt. 12 lần là một liệu trình (Trung Hoa Bi thuật 
Châm cứu trị liệu).

+ Mà Chn Tri trong ■Trnng Quốc Châm cứn": 
chí châm  các du hnyột: Can du. Dởm du, Tỳ du, VỊ 
du. Cdiàni xicn 15-20'' sâu 1-1,5 thốn, lun kim 30 
phút.

-t- Mạnh Chiên Mần: Trnng qnản. Thicn xu. 
Klií hái. Túc tam lí. Dùng nhiệt bố pháp, Inìi kim 
10-20 phút.

+ Pluíơng Tuycii Thu' của Tứ Xuyên Tnm g v: 
Thủv châm nước ninối sinh lí 2% vào các huyệt 
ThitỢng quàn, Trung qiutn. VỊ dn. Tỳ dn, Túc tam lí.

Xhĩ chàm
Chọn huyệt Vị, Giao cảm. Bì chất hạ. Can. 

Dùng phiíơng pháị) dán thuốc vào huyệt hai bên 
tai. ('ách ngày dán một lần. 10 lần là một liệu 
trình (Bị cấp Cháni cứu).

Bệnh (lụ (lây vu cui' h di ÔI tụ ỉ l ĩ



Điện chàm
VỊ UiiíỢng, T rung quảii.
Sau khỉ ciiâni, xung điện khoảng 20 phút. 

Cách ngày châm  m ột lần. 10 lần là m ột liệu trình 
(Bị cấp Châm  cứu).

Dược
- Sách Lâm  sàng Da khoa tổng hỢp Trị liệu 

học dìm g các bài sau:
1- Hương sa  lục Quàn tử  thang  (Cục 

Phương): Đảng sâm  20g. Phục linh 12g, Bạch truật 
8g, Sa nhân 4g, Trần bì 8g, Mộc hitơng 4g, Bán hạ 
8g.

(Đây là bài Lục Quán tử  ỷ  thang  thêm  Mộc 
luíơng và Sa nhân. Nhân sâm  bổ khí. Bạch truật 
kiện Tỳ vận thấp, phối hỢp với nhau làm chú 
ditợc; Phục linh thấm  thấp. Cam thảo giúp Nhân 
sâm  ích khí. hòa trung: Bán hạ táo thấp, hóa dàin; 
T rần bì lí khí. hóa dàin; Mộc hương diều khí, chỉ 
thống: Sa nhân tiêu thức ăn).

2- Sinh mỉcn kì 20g, Thạch xiíơng bồ (rễ) l,6g, 
Công đinh luíơng 1,6g, Nhi trà 2g. sắc uống.

3- Đảng sâm  12g, Bạch truật 8g, Hoàng kì 12g. 
Điíơng quy 12g, T rần bì 6g, Thăng m a 3,2g, Sài hồ 
6g, Cam thảo 4g. Bán hạ 6g, Phục linh 12g, Sinh 
khương 3 lát, l'áo  2 qiia. sắc uống.

- Sách: "380 Bài Thuốc Hiệu Ngliiệm Đông Y" 
của T rung Y Thượng Hải dùng bài Chỉ Truật
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Thang; Chỉ thực 7 qủa, Bạch truật 12g. sắc uống.
(Bài này nguyên của sách Kim Quỹ, dùng để 

chửa “Thủy ẩm ”, lâm sàng ngày nay cho thấy cái 
mà gọi là "Thủy ẩm ” mà bài thuốc này điều trị là 
biểu hiện lâm sàng cỉia chứng dạ dày sa. Bạch 
truật kiện Tỳ. Chi thực tiêu bí. Tuy nhiên nghiên 
cứu gần dâv cho thấv Chỉ thực có tác dụng làm 
tăng sức co bóp của VỊ Triíờng. Vì vậy bài thuốc 
này rấ t thích hỢp với bệnh dạ dày sa).

- Sách Thiên gia diệu phương  dùng:

1- Bó Trung ích K hí thang  gia giảm: Đảng 
sàm  20g, Hoàng kì 40g. Thăng ma 8g. Cam thảo 
4g, Sài hồ 8g. Trần bì 1 Og. sắc uống ngày 1 thang.

2- Ôrx Thận thăng Dương thang: Hắc phụ
phiốn 4-lOg, Điíơng quy lOg. Nhục thung dung 
12g. Bạch thiíỢc 12-20g, Thục dịa 20g, Trầm  
hiíơng 4g, Cát cánh 4g, Đỗ trọng 4g, Nhục quế 6g, 
Lạt vị bì 12g. Sắc uống.

3- Tứ k ì thang. Hoàng kì 20g, Bạch truật 16g, 
Chỉ xác 16g, Phòng phong 12g. sắc  uống.

4- Bổ Nguyên ph ụ c Vị thang: Đảng sâm  12g, 
Bạch truật lOg, Vân linh lOg. Khấu nhân 6g, Sa 
nhân 6g, Chỉ xác 6g, Hậu phác 6g, Mạch nha 6g, 
Cốc nha 6g, Thần khúc 6g, Sơn tra  6g, Mộc hương 
4g. Hoài sơn 16g, Cam (hảo 6g, Kê nội kim 12g, 
Đại Táo 6 qủa, Trần bì 6g. sắc uống.

5- ích  K hí thăng hám  thang (Trung Quốc 
Trung y Bi phương dại toàn): Hoàng kì (chích)
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120íí, Phòng phong 3g, Bạch trnật (sao) 9g, Chí 
xác (sao) 15g, Cấỉt căn (niíớng) 12g, Sơn thù dii 
15g. Sắc nống.

Tác dụng: ícli klií, kiện Tỳ, thăng diíơng cử 
hãm . Trị dạ  dày sa (do Tỳ hư khí hãm).

6- T h á n g  Vị th a n g  (Tán Trung ỵ  1986, 9): 
Sài hồ, Trần bì dền lOg, Hoàng kì 24g. Đảng sâm  
15g, Bạch trnật, Bạch tluíỢc, Pliục linh. Chỉ thực, 
Cát căn dền 12g, Sơn ditợc 30g, Chích thảo 6g. 
Sắc nống.

Tác dụng: ích linyết, sơ Can, ích khí, kiện Tỳ. 
thăng Vị, cử hãm. Trị dạ dày sa.

Kinh nghiệm điền trị của Nhật Bản (Theo 
"Chinese Herbal Mcdicine And The Problcm Of 
Agging”).

+ Chán Vũ thang: dhng trong trường hỢp yếii 
bẩm  sinh: Tỳ Vị sny yến.

+ B án hạ  B ạch  tru ậ t T h iên  m a  th a n g  chìng 
trong triíờng hỢp tạng hàn. chân tay lạnh, tiên hoá 
kém, nể oải, bnồn ngủ san bữa ăn. Thuốc có tác 
dụng tăng trương lực Tỳ VỊ.

+ Đại Kiến Trung  thang  dùng trong tntờng 
hỢp sỢ lạnh và yến. không có SIÌÍC, mạch NluíỢc, 
bụng mềm và đan mót. Dùng Đại Kiến Tnm g thang 
trong bụng đầy hơi, ngiíời sny nhiíỢc còn Đai Sà i hồ 
thang  dùng trong bụng đầy hơi ở cơ thể khoe, c ả  
hai bài thnốc đều có Nhân sâm  và Can kliương Imn
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tăiiíí chức cliuỵcii lioá, troiiíí khi Xuyên ticii llù 
kícli thích hoạt độuíí cđ của dạ dày.

+ Bổ T rung  ích K hí thang  dùiiíí troii^ truờntí 
họ'Ị) Iigiíờỉ bệnh vcu. khôiiíí có sức. bụuíí khôiiíí có 
sức dàn hồi.

DẠ DÀY XGẤT HCIYẾT

Là chứmí trạiiíí xnất hnyốt ở nicin mạc dạ dàv 
dẫn đến ói ra  mán, tiên ra mán (phân dcn). Có 
nlnììiíí tntòìiíí hỢp nhẹ nliihuỊ cniití có nliicn 
tn íờn^ họ'Ị) m án ra nhiềii qná khôiiíị cầm kịp. có 
thổ dẫn dếii tử vontí.

1. Triệu chứng

Cơn dan dột ngột, dữ dội ỏ' vùng llníỢng vị. 
San cơn dan như dao dâm  là cơn dan licii tục, khỏ 
thở, dan khắp bniig. di lại. nằm ngồi dồn thấv dan 
ở bụng. Dụng cứng nhn' gỗ. cứng toàn bụng. Cơn 
đan dữ dội làm cho ngiíời bệnh ngất di. tái xanh, 
toát mồ hôi rồi lịm di.

- Tinh lại thấy nóng ỏ’ cổ. có mùi tanh mán ỏ’ 
cổ. ói ra mán titơi. hoặc bầm dcn. chi có mán 
không thôi hoặc lẫn ít Iihiền thức ăn... Tiếp dó các 
ngàv san có ia ra phàn den.

- Hoặc san cơn dan. ngất nhẹ rồi qna điíỢc cơn 
dan nhnìig chân tav rã  rời, một mòi, m nốn nằm. 
mặt xanh... 2-3 giờ san di ngoài ra phân có mán
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bầm  đen hoặc đen hẳn nhn’ hắc ín, mùi tanh mán.

2. Nguyên nhân

Thường do 3 ngnycn nhân chính:

* Chỗ mụn nhọt lở loét ở bao tử, tá tràng ngàv 
càng lớn thèm, mạch máu căng lên. nhân co' hội nhu' 
tức giận CỊuá hoặc phẫn nộ kích thích làm mạch máu 
quá căng gây xung huyết và mạch mán gần chỗ mụn 
nhọt lở loét bị vỡ, máu tràn vào bao tử.

Ngoài nguyên nhân tức giận, sỢ hãi hoặc n nất 
quá hoặc thần kinh bị kích thích dột ngột cũng gây 
nên xuất hnyết bao tử.

* Bệnh nhân dang bị lở loét bao tử, nếu nống 
phải riíỢu m ạnh, một số loại thuốc như Aspirin, 
Corticoide. Chlophcriamin... làm dạ dày bị xuất 
hnyốt. Có khi các thú'c ãn kích thích (cà phô, 
tiêu...) hoặc khó tiên làm cho chỗ m ụn nhọt, lở 
loét bị kích thích, cọ xát, gây nên xuất huyết.

* Bệnh dạ dày lở loét lân ngày, vậ:i động m ạnh, 
đụng tới bụng hoặc khicng nhấc vật nặng... cũng 
có thể gây xuất huyết.

BANG PHÂN B1Ị:T c h ủ n g  ỏi ra m áu  
(DẠ DÀY XUA 1 HUYUT) VÀ HO RA MÁU 

(KHÁI HUYÉT- DO IMIỔI)

01 RA MAU HO RA MÁU
Phải cố sức trong con nôn mua Sau một con ho thấy khạc 

ra máu.
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- Máu đỏ, đen đen, không có 
không khí trong máu và 
thường lẫn lộn vói thức ãn 
chưa tiêu hóa

Máu đỏ thuần, có bọt, có 
không khi.

Ngày kè tiếp đi cầu ra phân có Những ngày ké tiếp trong
mầu đen. chất đàm khạc ra vẫn còn

thấy mau.

3. Điều trị:

* Nguyên tắc chung:
- Kliôiiíí iiên di cliuycu Iiliiều. kliôiiịí đc cho 

Uííười bệnh tự đi lại vì bệnh nhâu sẽ chocUiệ, chóiiíí 
niặt và Iiííã xuốntí, có khi chết Iiíịay nếu không 
phát hiện kịp thời.

- Phải cho ngn'ời bệnh lùun nghi tuvột đối trôn 
gurờng theo tu' thế nửa nàin nửa ngồi trong trường 
liỢp nhẹ. và nàin tháng, đầu thấỊ) trong trường hỢp 
nặng.

- Thuốc cầm mán bất cứ loại nào đền phải 
dùng.

- Không nôn đe ngiíời bệnh dói cỊiiá vì dạ dày 
tâng co bóp và tiết dịch de gây chảy máu. Nôn cho 
Iigitời bệnh ăn ít, cứ 3 giờ cho ăn một lần những 
thú'c ăn nhẹ và de tiêu như bột tre em CỊUấy đặc. 
khoai tây nghiền nhỏ. thịt băm... Nen cho uống 
nhiều chất lỏng nhu' sha. nước trà đitờiig.

- Trong những ngày sau. nên thông khoan đổ 
cho ngitời bệnh đi cần.
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- Ncii chiíòìii dá ó' VÍIIIÍÍ tluíỢiiíí vị.

- Rửa dạ dày l)ằiiíí IIIÍỚC lạnh có tác dụntí làni 
03111 co bóp. ợảiii tiết dịch, làm hạ huyết áp tại 
chỗ. vì vậy có thổ cầin máu dược.

- ("ầii theo dõi thiíòìig xuvêii. đo luivết áp. đếm 
mạch đe biết máu CÒII cháv hav dã iiạỉiiíỊ. (Ncii 
huvct áỊ) vẫii CÒII Ihấii hoặc luíàv càiuí tụt là dấu 
liiộu máu vẫii CÒII cháy bêu Iroiuí).

Dược:

Theo sách Tlìức ăn trị bệnh  của Nhật Bảii:

- Muối 6-8t^r. hòa loãiuí với luíớc cho uốiuỊ từ 
từ. Trước liếl. lấy ít IIIÍỚC sôi de de hòa taii muối, 
sau dó pha thêm luíớc lạnh dể làm giám uhiệt dộ 
Iroiig bao tứ, tuv uhicii, lúc cầu kÍỊi. cứ uống Iigay. 
Niíớc muối có tác dụng làm máu dông lại. vì vậv. 
khi uống xong, thấy troiig Iigiíời thoải mái thì cú' 
uống tiCỊ). khôiigcầu de ý Iiliiều ít. (Nêu biết là sau 
khi ói ra máu, một phần IIIÍỚC trong cơ the thấm 
vào máu dể bổ suiig cho máu, vì vậy Y học hiệu đại 
trị bệiili ói ra máu, tníớc hết không phải là dùng 
thuốc cam m áu mà chỉ dùng míớc muối (uiíớc 
biểu) Iniyềii vào cơ thể. Nêu híu ý là khi cát tiết gà. 
vịt, lúc dầu không thấy dông dặc Iiluíiig khi cho 
vào ít muối thì trong chốc lát máu sẽ dông lại. Đó 
là côiig dụng của muối làm dông dặc máu, hàu gắii 
vết thiíơug.

- Cú hoặc rễ Scii (Ngầu tiết), có tác dụiig làm 
mát và cằm máu. bổ máu. Lấy thật Iiliicu ci'i Scii.
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inài, lọc lấy nước clùiiíỊ làm thuốc uốntí sốiiíí. Nước 
củ Scii kliôiuị Iihữiiíí có thể thay thế số nước thiến 
troiiíỊ cơ thể mà còn có tác dụmí cầm mán. Nên uốiiíí 
lạnh vì dạ dày lúc xuất huvốt thì hỏa vu'Ợntf, Iióiiíị 
như đốt. vì vậy, khôníỊ nôn uốntí nóiiíí. Hơn nữa, 
mạch máu khi gặp chất lạnh thì co rút lại. trái lại 
khi gặp nóng ciuá thì dãn ra, xung huyết lên.

Khỉ mài rễ cti Scn. không nôn bỏ các chỗ có 
mắt, vì chính các m ắt Scn là thnốc cầm máu tốt. 
Có thể đun sôi làm míớc uống thay nước trà  hàng 
ngày. Niíớc củ Scn có vị chát, sít, làm mạch máu 
co rút. Nước cú Sen mài để lâu có mầu đỏ hoặc 
nấu lên cũng thấy mầu dỏ, míớc mầu dỏ đó có tác 
dụng bổ huyết, vì thế, không phải chỉ uống khi có 
xiiất huyết mà có thổ uống lâu dài để bổ huyết.

Theo sách Tản Tân hữu ưỊ dàm:

- Khi thố huvcl, hóa khí đang viíỢng, huyết 
nhiệt, do đó cần phải nống thêm 1 ít loại thuốc 
thanh, lương: Niíớc Rễ T ranh + Mía Lau vì rễ 
tranh  có tác dụng liíơng huyết, còn m ía lau thì 
thanh nhiệt.

- Sách Phụ nhân phương lương dùng bài Tứ  
Sinh Hoàn: Hà diệp (Lá Sen tiíơi) 320g, Tiên 
(Tươi) Trắc bá 40g, Tiên (Tươi) Ngải diệp 12g, 
Tiên (Tươi) Sinh dịa 340g.

Nguyên là thnốc hoàn. Hiện nay hay dùng tươi, 
giã các vị thuốc vắt lấy niíớc (trấp). uống m át hoặc 
uống ấm hoặc sắc thành thang uống (Sinh địa
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lương huyết, dvíỡng âin, Trắc bá, Hà diệp thu liễm, 
chỉ huyết). Ba vị này đền có tính hàn liíơng, phối 
hỢp với Ngải diệp tính ôn, hòa hnyết, tán ứ theo 
nghĩa “phản tá”.

- Viện T rnng y Thượng Hải dùng: Ngó Sen 
1280g, Sinh địa tươi (bỏ vỏ) 160g, qnả Lê tươi 
640g. Giã nát, vắt lấy niíớc nống.

Hoặc dùng: Tiên Ngẩn tiết 40g, Tiên Đại kế 
20g, Tiên Mao căn 40g, Tiên Tiển kế 20g.

Giã vắt lấy nước nống.

Các vị này đền có tác dụng cầm m án nhiíng 
đitợc ứng dụng theo cách dùng chất tân (mới) tiên 
(tươi) của các vỊ thnốc.

- Hoặc dùng bài ‘H u y ế t k iến  n in h ’ [Trung y  
Thượng Hải): Đại kế thảo căn (rễ) và Bạch cập. 
Liền híỢng bằng nhan, tán bột, mỗi lần dùng 4g. 
ngày 2-3 lần.

- Sách “Thiên gia diện phương” dùng bài T a m  
B ạch  tử  H oàng hỢp tễ: Bạch mao căn 30g, Bạch 
cập phấn 12g, Tử chn thảo 30g, Đại hoàng phấn 
Ig. Thêm  Vân Nam Bạch dưỢc Ig, hỢp với bột Đại 
hoàng và Bạch cập, chia làm  2 lần nống. Dùng 
Bạch mao căn và Tử chu thảo sắc lấy niíớc để 
uống thuốc bột.

- Sách '“Tân biên T rung y kinh nghiệm 
phương" dùng;

1- T rị T h ổ  h u y ế t  p hư ơ ng:  Đại sinh địa 32g,
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Mao căn 12g, Hắc chi tử 8g, Tây thảo căn 8ệ, Mạch 
môn 12g. Thiên môn 12g, Trắc bá diệp 12g, Cam 
thảo 4g, Ngẫu tiết 20ml. sắc  uống xong, hòa nước 
Ngó sen vào uống.

2- T a m  hắc T h ầ n  h iệu  tán: Đơn bì (tro) 16g, 
Bồ hoàng (tro) 4g, Tửu sinh địa 24g, Hắc chi tử 
16g, Xuyên )jối mẫu 12g. sắc  xong, liòa với nước 
cốt Ngó sen (Ngẫu tiết trấp) và Đồng tiện, mỗi thứ 
20 ml, uống.

VIÊM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY

Viêm teo niêm mạc 
dạ dày là một thuật 
ngữ mô học với đặc 
trưng vỉêm m ạn tính, 
tế bào tuyến của niêm 
mạc dạ dày m ất đi 
hoặc bị thay thế bằng 
các tế bào biểu mô 
dạng niêm mạc ruột, 
các tuyến môn vị và mô 

xơ. Đây là biểu hiện giai đoạn cuối của các bệnh lí
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Iiliií vicm dạ  dày m ạn tính do nhiễm  vi khnẩn 
H.pylori, các yến tố Iiííoạỉ sinh khác và bệnh lí lự 
miễn dịch chống lại các tế bào tiiyến của dạ dày, 
đặc biệt là tế bào thành và yếu tố nội. Viêm teo 
niêm mạc dạ dày do vi khuẩn H.pylori thường 
không có triệu chi'íng nhiíng nguy cơ diễn tiến tới 
ung thu’ dạ dày rất cao.

Các biện pháp chẩn đoán

Vi khuẩn H.pylori là nguycn nhân gây ra  viêm 
teo niêm m ạc dạ dày.

Khi bệnh nhân có những triệu chứng nghi ngờ 
cần ditỢc chỉ định soi dạ dày và làm xét nghiệm 
mô bệnh học. Nội soi dạ dày lấy ít nhất 2 m ẫu 
bệnh phẩm  tại các vìmg hang vỊ, thân vị và đáy vỊ. 
Xét nghiệm mô bệnh học giiìp đánh giá mức độ và 
sự phân bố của vicm teo nicm mạc dạ dày. Tmh 
trạng phá hủy niêm mạc dạ dày do tự miễn hay 
gặp ở thân và đáy vỊ. với nguyên nhân do vi khuẩn 
H.pylorỉ tlutờng gặp ở tất cả các vỊ trí khác nhau 
của dạ dày. ở  ta, tùy từng điều kiện, bệnh nhân 
cần điíỢc chỉ dịnh các xét nghiệm khác như:

Tìm  \1 khuẩn H.pylori dựa vào lấy m ảnh sinh 
thiết; làm  xét nghiệm urê nhanh, qua hơi thở; nuôi 
cấy vi khuẩn làm  kháng sinh đồ; xét nghiệm huyết 
thanh tìm kháng thể kháng H.pylori.

Xác định  viêm teo niêm mạc dạ dày do tự miễn 
dựa vào xét nghiệm kháng thể kháng tế bào thành

f)(l LAN A m i-h iê n soựu



và yếii tố nội, định lượiig cobalamin, gastrin trong 
rnán...

Điều trị như thế nào?

Khi chẩn đoán viêm teo niêm mạc dạ dày được 
xác định, cần tiến hành điền trị theo 3 mục ticu: 
loại trừ tác nhân gây bệnh, đặc biệt là trong trường 
hỢp vicm teo do nhiễm vi khuẩn H.pylori; điều trị 
các triệu chứng của vicni teo niêm mạc dạ dày do 
tự miễn; cuối cùng là cố gắng đảo ngitợc quá trình 
viêm teo.

Điều trị diệt vi khuẩn H.pylori đòi hỏi sự phối 
hỢp kháng sinh và các tác nhân chống tiết acỉd 
như thuốc ưc chế bơm proton, ranitidỉne bism uth 
citrate (RBC). Việc không tuân thủ điều trị và vl 
khuẩn kháng kháng sinh là yếu tố quan trọng dẫn 
tới đáp ứng điều trị kém. Hiện nay, phác đồ diệt 
H.pylorỉ điíỢc klniyến cáo là 3 thuốc cho đợt điều 
trị đầu tiên, nếu không có hiệu quả sẽ được thay 
bằng phác đồ 4 thuốc sau đó. Mỗi đợt điều trị tư 
1 0 -1 4  ngày.

Viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn tập trung 
vào điều trị giảm viêm, điều trị triệu chứng, bổ 
sung vỉtamin B I2, giảm các yếu tố kích ứng quá 
trình tự miễn: vi khuẩn H.pylori, các gia vị kích 
ứng dạ dày ...

Theo dõi sau điều trị và biện pháp phòng
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ngừa

Cần xác định vi khuẩn H.pylori đã điíỢc điều 
trị triệt để hay chiía ít nhất là 4 tuần san kết thúc 
điền trị, có thổ làm các xét níặnộni khôiiíỊ xâm 
nhập nhu' test nrê qua hơi thở.

Viêm Ico nicm mạc dạ dày do nhicm H.pylori 
sẽ có n ạ iy  cơ cao dần tới loét và nuíỊ tluí dạ dày. 
Với nạiycn nhân tự miễn n ạ iy  cơ này là bệnh 
thiếu m áu hồng cần khổng lồ. polip và nng thu' dạ 
dày. Bệnh nhân cần diíỢc theo dõi chặt chẽ. không 
những trên lâm sàng mà dặc biệt là các dấn hiện 
qna hình ảnh nội soi dạ dày và xét nghiệm mô 
bệnh học.

Tóm lại: Viêm teo niêm mạc dạ dày có nguy cơ 
cao dẫn tới ung thư dạ dày, loại ung thư chiếm tỉ lệ 
hàng đầu. với tỉ lệ tử vong cao ở míớc ta mà triện 
chứng lại nghèo nàn không dặc hiện. Do vậy mọi 
ngiíời cần híu ý các biện pháp phòng ngiìa. phát 
hiện và điền trị sớm.

Các dấu hiệu của viêm teo niêm mạc dạ • • •
dày

Biển hiện vicm teo niêm mạc dạ dày là biển 
hiện của giai doạn cuối của viêm dạ dày m ạn tính 
do nhicni H.pylori và tự micn dịch. Nhiễm H.pylori 
cấp tính thường khó ]Dhát hiện trên lâm sàng, tny 
vậy có thể có các triệu chứng không dặc hiệu nhií:
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đau bụiuí vìiiig lluíỢiuị vị, nôn. bnồii nôn, cảiii giác 
ậiii ạch. đôi khi có sốt. Triện chứng có thể tồn tại 
vài tuần khi H.pylori đã bị tiên diệt.

Các triện chứng của vicni dạ dàv mạn do 
Iihicm H.pylori thiíờng ít biển hiện, có thể gặp dan 
bviiig, chán ãn, buồn nôn và nôn. Nặng hơn có thổ 
gập các triộn chứng do bicn cliứng cna viêm tco 
niêm mạc dạ dàv do nhicm H.pylori m ạn tính như 
loét và nng thn' dạ dàv.

Biển hiện của vicm leo nicm mạc dạ dàv do tự 
micn tlntòng là các triện chứng của thiến hụt chất 
cobalamln (vitamin B I2) mà ngnycn nhân là do 
thiến hụt vcn tố nội, chất có tác dụng giúp hấp thn 
vitamỉn 1312. Bệnh khởi dần âm thầm  và tiến triển 
chậm chạp. Thiến hụt cobalamin tác động chủ vốn 
dếii hệ hnvct học, ticn hóa và thần kinh, gâv ra 
thiến mán hồng cần khổng lồ, xnất hnyết giảm tiểu 
cần... Triện chứng có thể gặp là: mệt mỏi. hoa 
mắt, chỏng mặt, ù tai, hồi hộp. dan ngực... tluun 
chí là các biển hiện của sny tim snng linyếl. Biển 
hiện trên hệ tiên hóa nluí: viêm lười miệng, chán 
ăn. ticn chảy dẫn tới sỊit càn. Biển hiện Ircn hệ 
thần kinh là hận cinả do mất nivclin ở cả thần kinh 
ngoại vi lẫn trnng líơng: rối locUi cảm giác, vốn cơ. 
m ất điền hòa; dễ cán kỉnh, giám trí nhớ. loạn 
thần...
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Phần IV
MỘT SÓ VẤN ĐỀ 

LIÊN QUAN ĐẾN DẠ DÀY

MÓM ẢM CHỮA VIÊM DẠ DÀY

Ăn uống không khoa học dễ mắc bệnh

Đau dạ dày là khái Iiiệin chung để chỉ các 
bệnh viêm, loét dạ dày cấp và inạii tính do Iihỉền 
nguyên nhân gây ra, trong đó có nguyên nhân ăn 
uống không khoa học. ăn quá m ặn hav nhiều dầu 
niỡ, hoặc dìmg nhiều đồ cay nóng gây rối loạn íièn 
hóa rồi dẫn đến viêni loét dạ  dày.

Dạ dày và ruột khi liếp nhận thức ăn quá nóng 
hoặc quá lạnh đều dễ dẫn đến bị viêm, nhất là khi 
ăn những món quá cay hoặc quá mặn, bụng sẽ có 
cảm  giác rất khó chịu. Nếu biết chọn ăn các loại 
rau xanh điều trị bệnh viêm dạ dày, ruột thì có thể 
giúp khắc phục. Cà tím, rau  hẹ, củ cải trắng... là 
những loại ran củ có thể lựa chọn.

Đau dạ dày do nguyên nhân sức ép tâm  lí tinh 
thần là chứng bệnh thường gặp trong cuộc sống 
công nghiệp hiện đại. Nếu đau dạ dày mà chỉ dựa 
vảo thuốc để chữa thì đó không phải là cách chữa
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bệnh lân dài. Nếu biết sử dụng các inón ăn hằng 
ngày có tác dụng chữa bệnh dể cải thiện tình hình 
bệnh tật thì đó mới chính là biện pháp chạy chữa 
tận gốc lành m ạnh và hiệu quả.

Có rất nhiều loại ran có lác dụng chữa đau dạ 
dày. trong đó những loại ran có màn vàng hầu hết 
đền chứa nhiều carotein và vitamin mang tính 
kháng acid.

Các món chữa bệnh đau dạ dày

* Sinh tố sâm Cao Li:
Sâm  Cao Li (lấy thân lá) viìa đủ dùng rửa sạch, 

cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thành lutớc 
sinh tố. Trước khỉ uống đem đun ấm, ngày dínig 2 
lần, có tác dụng giúp giảm đau, lành sẹo vết loét 
dạ dày, ruột.

* Nôm cà, tỏi:
Cà tím 1 quả, tỏi, xì dầu, giấm vìta đủ. Cà rửa 

sạch, bỏ cnống, thái nhỏ, chần qua nước sôi. Tỏi 
đập dập băm  nhỏ, cho vào bát cà, tra  xì dầu, giấm 
trộn đều. Cà có giá trị chữa bệnh rất cao, có thể 
làm cho dạ dày và n iộ t bớt nhiệt, chữa viêm dạ 
dày, m ộ t có hiệu quả.

* Canh rau hẹ:
Rau hẹ rửa sạch, thái nhỏ, chần qua nước sôi, 

cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó lấy ra  
hòa cùng nước sôi uống.

................................................. fíị'n/i dụ dày rà  cách diều in lOI



* Canh ngô, đậu que:
Ngô 50g, đậu que trắng 50g, đu đủ 20g. RỈCa 

sạch các nguyên liệu trên cho vào nồi, đổ nước 
ninh kĩ lấy niíớc uống, ngày uống 3 lần với ngitòi bị 
viêm dạ dày cấp tính và m ạn tính.

* Sinh tố khoai tây:
Klioai tây 2 củ gọt vỏ rửa sạch, thái miếng nhỏ 

cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Ngày uống 2 
lần vào buổi sáng và tối sẽ cải thiện có hiệu quả 
viêin loét dạ dày, ruột, loét hành tá tràng.

* Nước sinh tố cải thìa:
Cải thìa một nắm  nhỏ, đường trắng vìía đủ 

dùng. Rau cải thìa rửa sạch, cắt đoạn. Cho vào 
máy xay sinh tố xay nhuyễn, tra  đường thành nước 
sinh tố để dùng cluìa vỉcm loét dạ dày, chảy máu 
dạ dày.

* Rượu nho, rau mùi:
Rau mùi một nắm  to, rưỢu nho 2 chai. Rau 

m ùi rửa sạch. Cho rau  míú vào bình rượu ngâm, 
m it kín, 6 ngày sau có thể đem  ra  uống được, ngày 
dùng 3 lần, một lần m ột chén nhỏ, dímg liền trong 
3 tháng. Chữa đau dạ dày hoặc yếu dạ.

* Bột táo, khoai tày:
Táo lOOg, khoai tây lOOg. Táo và khoai tây 

đcm  rửa sạch, gọt bỏ vỏ, giã nhuyễn. Ngày ăn một 
lần vào lúc 2 - 3 giờ chiều. Ăn hên tục trong vài
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tháiuỊ có thể khống chế vicin dạ dày và các loại 
viêm loét diíờng ruột. >

Nếu đau dạ dàv quauli năm  hãy lấy 3 - 4 quả 
đu đủ titơi rửa sạch rồi ép lấy nước chia làm 3 lầu 
uống: ău khoảng mấy chục quả đu đủ thì bệnh 
đau dạ dày có thể khỏi liẳii.

RiíỢii vaiig uho đựng troiig bình miệng rộng rồi 
cho rau thơm dã rửa sạch vào (tỉ lệ 1:1), đóng kíu 
miệng bình lại trong 6 ngày sau đó lấy ra uống mỗi 
buổi uốiig 1 cốc vào các buổi sáng, trưa, tối, uống 
liều trong 3 tháng, bệnh đau dạ dày sê khỏi: rau 
thơm vẫu còu màu xanh thì ãu vào lại càng tốt.

Mật oiig 0,5kg đuii bằng lửa uhỏ, víta đuu vìía 
khuấy cho đếii khỉ hơi có bọt m ật oug có màu 
vàng sậm . rắc 1,5 lạng bột mì vào khuấy đều. rồi 
lại cho tiếp 2 lạiig bột soda cho tới khỉ lau bọt là 
dưỢc, tieỊ) đó đổ vào đồ dựng bằng sứ hoặc thuỷ 
tinh; mỗi lầu 1 thìa uống trước lúc ảii cơm 20 
phút; cách uày chữa viêm dạ dày m ãn tính và loét 
dạ dày.

Tim lỢii thái luiếiig mỏng 3 - 4mm, rắc đều bột 
tiêu trắng lêu trêu (20 - 30 hạt), hấp chiu; ău móu 
Iiày vào buổi sáng lúc bụng đói, mỗi ngày 1 quả 
tim lỢu, uói chung 7 ngày sẽ khỏi, cách uày chữa 
viêm dạ dày.

Táo đỏ rửa sạch rồi rang cho đến khi vỏ ngoài 
có m àu đeu, không cháy là được, lấy 3, 4 quả pha 
vào UIÍỚC sôi để uống, uếu cầu hãy cho một lUỢug
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đường vỉra phải.

Những ngiíời bị mắc bệnh dạ dày dạng ít dịch 
vị chua nếvi thiíờng xuyên ăn giấm sẽ làm  tăng cảm 
giác thèm  ăn và chữa được bệnh dạ  dày.

Khoai tây gọt bỏ vỏ, ép lấy nvíớc, đun  sôi lên để 
lấy nước uống, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 thìa nhỏ, 
uống liên tục 2 - 3 tuần sẽ trỢ giúp chĩía trị loét dạ 
dày và hành tá tràng.

Thịt gà 150g, ức cánh gà 30g, gừng tươi 2 lát, 
táo đỏ 2 quả, cho thêm  míớc vào rồi đun  lên để 
ăn; m ón này chữa loét dạ dày và hành tá tràng; 
đồng thời có tác dụng tốt trong chữa trị đau 
chướng dạ dày do vị khí hư nhược, dịch vị quá 
nhiều gây ra.

Đậu phụ 500g, đường đỏ 125g rồi cho nước 
vào đun sôi, chia ra  làm nhiều lần để uống; cách 
này chữa xuất huyết dạ dày.

Vỏ trứng gà 10 cái rang vàng bằng lửa nhỏ 
trong nồi sắt nhưng không được rang cháy; sau đó 
ngliiền thành bột, mỗi ngày uống khoảng 1/10 (tức 
là tvtơng đương với 1 cái vỏ trứng), chia làm  2 - 3 
lần uống hết, uống trước klii ăn cơm hoặc sau  khi 
ăn cơm bằng niíớc ấm: uống liên tục nhiều ngày sẽ 
trị đưỢc loét hành tá tràng.

Lấy lòng lợn hoặc trứng gà hầm  với lạc thành 
m ón ăn sẽ chữa được loét dạ  dày.
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ĐIỀG TRỊ ĐAU DẠ DÀY 
CHO PHỤ Nỡ MANG THAI

ở  người inới có thai bị đan dạ dày, tần suất 
đau nhiều hơn do nôn inửa (dạ dày phải co bóp 
m ạnh, ngiíỢc chiồu để đẩy thức ăn ra). Klii hết 
nglién, nhu động cơ dạ dày và ruột do thai nglién 
giảm, đồng thời vị trí dạ dày bị tliay đổi do tử cung 
to lên chèn ép khiến thức ăn chậm  tiêu, dễ ứ đọng 
dịch vị, làm nặng thêm thương tổn trong niêm mạc 
dạ dày.

. Nếu cơn đau dạ dày nhiều, nặng thì cần được 
điều trị bằng các thuốc thích hỢp do các thầy 
thuốc chuyên khoa tiêu hóa lựa chọn. Ngày nay, 
ngiíờỉ ta đã biết rõ tác nhản gây đau dạ dày là một 
loại vi khuẩn (Helicobacter pylori) gây ra. VI thế 
trong điều trị nhất thiết cần có kháng sinh diệt 
khuẩn, thuộc nhóm  Tetracylin, có khỉ còn phối 
hỢp với cả nhóm  Metronidazol. Đây là những 
thuốc điíỢc khuyến cáo không nên dùng cho người 
có thai. Ngoài ra, một số thuốc khác để chữa bệnh 
dạ dày cũng đưỢc khuyên không nên dùng hoặc 
nếu dìm g phải thận trọng với ngitời m ang thai, như 
thuốc chứa Lansopazol, Cimetidtn, Pam otỉdỉn 
hoặc Bỉsm uth salicylat...

Ngitời có thai khi muốn dùng thuốc để chữa 
chứng đau dạ dày, thì nhất thiết phải có chỉ định 
của thầy thuốc chuyên khoa tiêu hóa. Bệnh nhân 
cần thông báo tình trạng thai nghén để bác sĩ lựa
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chọn thuốc thích hỢp nhất với hoàn cảnh của 
mình. Ngoài ra, để chẩn đoán và theo dõi tiến triển 
của bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định soi hoặc chụp 
X-qnang dạ dày. Những việc này chỉ nên tiến hành 
khi thật sự cần thiết, còn nếu có thể trì hoãn đvíỢc 
đến sau sinh thì nên chờ đợi.

ĐG Đ ỏ CHỮA ĐAG DẠ DÀY

Đu đủ ăn ngọt thơm, thấm  vào đến tim  phổi. 
tu'o’i ngon vô cùng. Đu đủ hiíơng vị độc đáo, ăn bổ, 
đitợc ngiíời T rnng Quốc mệnh danh là “vua quả 
Lĩnh Nam". Quả đn đii chín vàng, có hình dáng 
đẹp, ăn tươi hoặc chế biến để dùng điều trị bệnh 
dạ dày đền tốt.

Tiíơng truyền, có m ột vicn quan huyện triềii 
Minh sinh hạ điíỢc ba cô con gái; mãi đến năm  42 
tuổi, ông này mới có m ột cậu con trai, đặ t tôn là 
Đức Lâm. Cậu ấm  đưỢc cả phủ quý như viên ngọc 
sáng. Ai ngờ Đức Lâm từ nhỏ đã gầy yếu. lắm 
bệnh, ngiíờỉ nhu’ que củi, quặt quẹo luôn. Đến 
năm  13-14 tuổi, cậu ấm  còn đi chưa vững, hay 
buồn nôn, kém  ăn, uống nhiều thứ thuốc m à sức 
khỏe vẫn không khá lên đưỢc. Mùa xuân năm  ấy 
xảy ra  chiến tranh, viên quan đánh không nổi 
thiên binh vạn m ã của địch, chết nơi chiến tníờng. 
Cậu bé Đức Lâm theo mẹ lang bạt xuống vìing 
Lĩnh Nam, ngLíời mệt, bụng đói, bệnh tình ngày
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càiiíí nặng hơn. Đêm đến. mẹ con tựa vào nhan 
ngủ thiếp đi. về khnya, trăng lên cao, một cơn gió 
lạnh làm cho phu nhân tỉnh giấc. Bà thấy trên 
siíờn đồi tritớc mặt có ánh vàng lấp lánh. Một ông 
tiên râu tóc bạc phơ cầm gậy, lúc chí sang phía 
dông, lúc chỉ sang phía tây. Mấv chục con hạc tiên 
tỏa ánh bạc bay liíỢn trên không trung, biến hóa 
đội hình theo cây gậy của tiên ông, nửa giờ sau thì 
biến mất. Phu nhân lấy làm lạ, phải chăng thần 
linh đang thương tình mách bảo mẹ con bà?

Sáng sớm hôm san. phu nhân cố sức cõng con 
trai đi về phía qnả đồi. Len đến siíờn đồi, bà ngạc 
nhiên sững sờ khi thấy ở thung lũng mấy chục cây 
lạ chi chít những quả to bằng quả bầu, m àu vàng 
óng. Một dòng suối trong chảy từ trên cao xuống, 
xung CỊnaiih cỏ hoa tiíơi tốt um  tùm, m ùi thơm 
ngào ngạt, chẳng khác nào nơi bồng lai tiên cảnh. 
Đang dói một, bà bèn dặt Đức Lâm xuống, hái lấy 
một quả chín vàng ăn. Hiíơng vị ngọt thơm, lần 
đầu tiên trong đời đưỢc nếm làm cho phu nhân 
tỉnh táo hẳn. Bà đưa một miếng vào miệng con và 
hai mẹ con cứ thế ăn no nê. Ngày hôm sau, bà 
dựng lều tại đó, hết ăn tn’ơỉ lại nấu chín tlu'f quả 
đó. Sau hơn 10 ngày, bệnh tình con bà đã lui hẳn. 
Sau vài tliáng ăn đu đủ, Đức Lâm đã leo đitợc lên 
núi đốn củi, giúp mẹ làm lụng, cơ thể cậu rắn  chắc 
khỏe mạnh, cao lớn hẳn lên. Phu nhân kể lạl sự 
việc này cho dân cluing. Một đồn nuíời, nuíời đồn 
trăm ... Truyền thuyết trên cluùig tỏ đu đủ đúng là
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thứ qiiả có giá trị, ăn ngon và chữa đưỢc nhiều 
bệnh. Theo “Trung dược đại tìf điển”, đu đủ chứa 
m ột loại kiềm có tác dụng phòng chống ung thư và 
sát trùng, diệt khuẩn. Men protein trong đu đủ 
giúp tiêu hóa protein, cluìa rối loạn tiêu hóa và 
viêm dạ dày m ạn tính, chân gối mỏi... Nhựa đu đủ 
xanh làm tiêu tan các tổ chức mô bị hoại thií. 
Ngoài ra, lá đu đủ giã ná t đắp vào m ụn nhọt, vết 
loét có tác dụng điền trị nhất định.

Người Quảng Đông đặc biệt thích ăn m ón đu 
đủ hầm  với điíờng phèn. Cách làm đơn giản: chí 
cần 1 quả đu đủ chín, gọt vỏ, thái miếng, đựng 
trong bát to, tra  đường phèn, hầm  cách thủy. Món 
này ăn rấ t ngon, có hương vị đặc trưng, già trẻ ăn 
quanh năm  đều điíỢc. Việc ăn nó thitờng xuyên 
trong m ùa xuân, hè có tác dụng thanh tâm, nhuận 
phế, giải nhiệt, giải độc. Ăn vào m ùa tlni, đông có 
tác dụng nhuận táo, ấm  dạ dày, bổ tỳ vị, dường 
gan, giảm ho, nhuận phổi, tan đơm.

NHỮNG LẦM TƯỞNG THƯỜNG GẶP 
VỀ ĐAƯ DẠ DÀY

Dạ dày đóng vai trò  rấ t quan trọng đối với sức 
khỏe của mỗi ngitờỉ. Nếu dạ dày không tốt, thì dù 
thức ăn ngon đến mấy, bạn cũng chẳng thể cảm 
nhận đưỢc vị ngon của thức ăn, càng không thể 
hấp tìiu híỢng dinh diíỡng m ột cách đầy đủ. Nếu bị
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đaii dạ dày, bạn cần kiên trì inới có thể chữa khỏi, 
hơn nĩía cĩniíí cần rất thận trọntị trong chế độ ăn 
uống hằng ngày.

Ncu dạ dày không tốt, thay vì ăn 3 bữa, bạn 
nên ăn 5 bữa nhỏ niộl ngày, bao gồin bữa sáng, 
bữa phụ, bữa trưa, biìa phụ và bữa tối. Nghiên cứu 
cho thấy, ăn uống inột cách có quy luật sẽ giúp 
hình thành phản xạ có diều kiện, có lợi cho quá 
trình tỉcu hóa và hấp thu thức ãn.

Ngoài ra. dân gian cũng có rất nhiều cách để 
chữa bệnh dạ dày, nhu' thường xuyên ăn cháo, 
uống sữa, ăn gìtng. Những cách này có thực sự có 
ích cho bệnh dạ dày'.'̂

Ăn cháo là tốt nhất cho bệnh dạ dày
Nhiều người cho rằng cháo nhuyễn và inềni, dễ 

ticu hóa. sẽ làin giám “gánh nặng" ci’ia dạ dày. 
Thực tế. cách nghĩ nàv không hoàn toàn đúng, 
nguyên nhân là khi ăn cháo, bạn thiíờng ăn rất 
nhanh, không cần nhai kĩ, vì thế không kích thích 
dịch vị tiết ra. hơn inìa niíớc cháo nhiều sẽ làni 
loãng dịch vị, làm dạ dày giãn nở nhiều hơn, khiến 
dạ dày co bóp chậm  hơn, không tốt cho quá trình 
tiôu hóa và hấp thu dinh ditỡng. Ncu bạn thích ăn 
cháo nóng thì thực chất, độ nóng của cháo cũng 
không có lợi cho sự kích thích dạ dày. Do đó, 
những ngiíời bị bệnh dạ dày không nên ăn cháo 
hàng ngày, mà ncn lựa chọn nluìng thực phẩm  dễ 
tiêu hóa, dễ hấp thu.
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uống sữa tươi thường xuyên tốt cho dạ dày
Khi dạ dày bị căiig trướng, uống niột cốc sĩía 

nóng sẽ giúp đẩy lùi cảm  giác khó chịu này, bởi 
sữa có thể làin tiêu acid trong dạ dày. giúp hình 
(hành m ột lớp m àng tạm  thời báo vệ dạ dày. do dó 
bạn sẽ cảm  thấy dễ chịu hơn. Nhung tlutờng xuyên 
nống sữa tiíơỉ lại không tốt cho ngiíời bị bệnh dạ 
dày. Thực tế đã chứng m inh, tác dụng của liíỢng 
acid trong sữa tiíơi m ạnh hơn tác dụng của acid 
trong dạ dày, vì thế không có lợi cho dạ dày. Sữa 
đậu nành lại là một lựa chọn không tồi cho bạn.

Gừng chi có lợi, không có hại cho dạ dày
Gừng có tính nóng, và là một phiíơng thuốc 

dân -gian cổ truyền để chiìa bệnh về tiêu hóa. vì thế 
mọi người tlutờng cho rằng  gừng cũng có thể chưa 
bệnh dạ dày. Nluíng cũng cần biết rằng, gừng là 
thực phẩm  có tính kích thích, nếu dùng quá nhiều 
sẽ gây kích thích acid dạ dày tiết ra. làm bệnh dạ 
dày càng nặng hơn.

NGHỆ VÀ MẬT ONG 
CHỮA BỆNH LOÉT DẠ DÀY

Chất curcum in trong củ nghệ có tác dụng trỢ 
tiêu hóa do thúc đẩy sự co bóp túi mật, nhuìig lạl 
không làm  tăng tiết acid dạ dày. Curcum in cũng 
ức chế được các khối u ở bộ phận này. Do dó. 
nghộ là dược J)hẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét
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dạ dày, tá tràiiíí.

Theo y học cổ truyền, ntặiộ có tác dụn^ hành  
khí. phá ứ huvcl. liíơmí huvết, thông kinh lạc. Dân 
gian coi nghệ là vị thnốc có tác dụng hàn gắn vết 
thiíơng nên llníờng bôi lên các m ụn nhọt sắp khỏi 
để m an liền m iệng, lèn da non và không dể lại SCO 
xan. Có thể dùng nghệ với liền híỢng l-6g/ngàv  
(dưới dạng bột hoặc thnốc Sắc) đổ cluì‘a bệnh đan 
dạ dàv, vàng da. dan bụng san sinh. Đc dicn trị 
bệnh vicni loét dạ dày. tá tràng, y học cổ trnycn 
thường Ị)hối chc nghệ với m ật ong.

Mật ong là vị thnốc phổ biến trong y học cổ 
trnvcn. Nó dn'Ợc si'f dụng làm thnốc bổ cho ngiíời 
lớn và trỏ cm, chưa bệnh loét dạ dày và rnộl, an 
thần, vicm họng... với liền 20-50g/ngày. Mật ong 
củng Ihiíờng dn'ọ'c dùng làm tá diíỢc chế tlinốc viên 
hav các dạng thnốc khác. Theo các kết CỊiiá nghicn 
cứn của Nga. niật ong giúp giảm acid trong dạ dày. 
làm hết các triện chứng đan xót khó chịn của bệnh 
loét dạ dày và rnột. San một thời gian diền trị bàng 
m ạt ong. các bệnh nhân dền lên cân, licn hóa tốt.

Tại Việt Nain, thnốc nghệ mật ong (phối hỢp 
với nhan) đã diíỢc thứ nghiệm trên các l)ệnh nhân 
bị loét hành tá tràng. Họ dưỢc dùng mỗi ngày 12g 
bột nghệ trộn với 6g mật ong. San 8 tnần, 50% 
bệnh nhân hết các triện chứng lâm sàng, các vết 
loét dền lành.

Đã có nhiều diíỢc phẩm  chữa bệnh điíờiig tiên
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hóa điíỢc điền chế từ ngliệ và m ật ong; chẳng hạn 
như thuốc viên "Mật ong ngliệ” (điều trị bệnh dạ 
dày) của Công ty Đông Nam dược Thanh Thảo (Hà 
Nội) và thuốc “Melaniin" (bổ dưỡng, phòng và trị 
các bệnh lí dạ dày, gan mật) của Viện Y học dân 
tộc TP. Hồ Chí Mỉnh. Người dân có Uiể m ưa các 
loại thuốc ngliệ - mật ong nói trôn hoặc tự chế biến 
để dùng theo luíớng dẫn của thầy thuốc.

TẠM BIỆT BỆNH DẠ DÀY

Những vấn dề của dạ dày có thể là khởi nguồn 
cho những rắc rối về siYc khóc, đặc biệt là đối với 
phụ nữ. Tuy nhiên, nếu biết kết hỢp các thực 
phẩm , bím sẽ không chỉ phòng tránh  m à còn loại 
trừ  diíỢc những triệu chứng khó chịu do dạ dày 
gây ra.

' Diíới đây là 5 nguycn tắc ăn uống giúp bạn tạm 
biệt với những khó chịu liên quan đến dạ dày:

1. Không ăn nhiều thịt và khoai tày
Hãy hạn chế tối đa việc ăn nhiều protein động 

vật với ngũ cốc hay các thực phẩm  giàu tinh bột. 
Cơ thể sẽ phíii sử dụng nhiều loại enzym khác 
nhau để bẻ gãy các protcỉn trong thịt, ngũ cốc hay 
các thực phẩm  giàu tinh bột.

Vì vậy, khi bạn ăn chúng cùng m ột lúc sẽ 
khiến cho dạ dày phải hoạt động hết công suất. 
Thay vì ăn canh thịt bò nấu khoai mỡ hãy thử ăn
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canh thịt bò nấu xu hào, cải bắp, cà rốt...

2. K hông ăn hoa quả sau bữa ăn

Hoa quả đưỢc xếp Vào nhóm  thực phẩm  ăn 
nhanh.

Những ngiíời dị ứng với 1 số loại hoa quả nào 
đó thường là do họ ăn 2 - 3 loại hoa quả cùng một 
lúc sau bữa ăn. Những hoa quả này sẽ điíỢc trộn 
lẫn với các thực phẩm  m à bạn đã ăn trước đó và 
làm cho việc tiêu hóa bị chậm  đi và nảy sinh 
những rắc rối liên quan đến hệ miễn dịch.

Chuyên gia dinh diíỡng khuyên bạn nên ăn hoa 
quả ít nhất m’fa giờ sau bữa ăn hoặc tốt nhất là 
giữa 2 bữa ăn bởi nó không chỉ hạn chế những ảnh 
hưởng liên quan đến hệ tiêu hóa m à còn giúp 
lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định cao.

3. K hông vừa ăn vừa uống

Uống một cốc nước đầy nửa giờ tníớc bữa ãn 
sẽ giúp bạn ăn ngon miệng hơn nhưng nếu vìía ăn 
vìía uống thì lại hoàn toàn không tốt.

Các chuyên gia dinh ditỡng giải thích: hoạt 
động nhai đâ gửi tín hiệu lên não rằng thực phẩm 
đang đitợc điía vào cơ thể nhưng khi bạn uống một 
ngụm chất lỏng ngav sau đó thì cơ thể sẽ không 
kịp “hiểu chuyện gì đang xảy ra”, đồng thời các 
enzym tiêu hóa bị rửa trôi và kết quả là làm cho hệ 
tiêu hóa bị "rối loạn”.

Còn nếu bạn thực sự không thể bỏ thói quen
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vìra ăn vìía uống thì hãy nống inột viên bổ snng các 
enzym tiên hóa trước khi bước vào bữa ăn.

4. H ạn chế bánh mì và bơ

Đa số chúng ta đềii ăn rất nhiều ngũ cốc và các 
chế phẩm  từ sữa mỗi ngày. Kết quả là cơ thể 
không thể tận dụng những gì chúng ta điía vào. 
Ngay khi hạn chế các chế phẩm  từ sữa và ngũ cốc, 
bạn sẽ thấy rõ sự biến chuyển. Còn nếu kéo dài từ 
1 0 - 1 4  ngày, bạn sẽ thấy rõ chứng đau dạ dày và 
sự khó chịu lùi dần, năng lượng cơ thể như được 
tăng cường, ngủ ngon hơn và ít cảm  thấy đau đầu 
hay đau khớp hơn.

5. K hông uống đồ uống có gas

Cácbonnat diíới dạng klií ảnli hưởng rất xấu tới 
các bộ phận cơ thể như: tún, gan và túi mật, chưa kể 
nó gây ra những bứt rứt, klió clụu ở vímg bimg.

Hãy uống nước rau  củ ép, nước trắng, nước 
quả loãng, trà  thảo mộc Uiay cho đồ uống có gas.

Còn ritợu if? Chí nên thỉnh thoảng thôi nhé!

10 BÀI THGỐC TRGNG Y 
CHÕA BỆNH DẠ DÀY

1. Xương cá mực:

Chữa bệnh dạ  dày do tăng toan: lấy 30g xiíơng 
cá mỊtc, 150g thịt gà, và nhánh gừng, 2 quả táo tàu 
và ít nước đem đun dừ thịt gà. Ản cả cái lẫn nước.
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có thể chữa điíỢc loét dạ dày và hành tá tràng, 
củng nhu’ đau dạ dày do khí vị hu’ nhược, độ toa:i 
ở dạ dày cao.

2. Táo tàu, hồng hoa, mật ong:
Triíớc hết lấy 10 quả táo tàu, lOgain hồng hoa, 

cho thêm ít nước vào sắc, lấy 200 mililít nước 
thuốc, lấy OOgain m ật ong trộn đều lúc nước thuốc 
nguội. Mỗi ngày uống m ột thang, uống lúc sáng 
sớm, bụng còn đói. uống  lỉên tục trong 20 ngày là 
một liệu trình. Có thể chữa trị loét dạ dày và hành 
tá tràng.

3. Vỏ trứng gà sạch chữa loét hành tá tràng:
Lấy 10 cái vỏ trừng gà ngliiền VỊin, đem  rang 

vàng (không để cháy), xong nghiền thành bột. Chia 
ra 10 ngày uống, mỗi ngày uống 2-3 lần với nước 
sôi triỉớc hoặc sau bữa ăn. Liên tục uống trong 
nhiều ngày, có hiệu quả tốt rõ rệt.

4. Cải bắp chữa loét dạ dày và hành tá tràng:
Nghiền nát rau cải bắp để được 250g nước ép 

của rau, đun nóng uống triíớc bữa ăn, ngày 2 lần, 
liên tục uống trong 10 ngày, có thể hết đau và dần 
lành vết loét.

5. Củ cải và ngó sen chữa xuất huyết dạ dày:
Lấy củ cải và ngó sen tiíơi, hai loại trọng lượng 

bằng nhau, đem rỉía sạch, giã nát, lọc lấy nvíớc uống 
mỗi lần 50g nước. Ngày uống 2 lần. Thường xuyên 
uống như vậy có thể phòng chữa chảy máu dạ dày.
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6. Uống vitamin E kết hợp với mật ong sẽ chữa 
bệnh loét dạ dày:

- Mỗi iiíỊày uống lOOmg vitamỉn E, chia làm 3 
lần. Uống liên tục trong 2-3 tuần sẽ có hiệu quả rõ 
rệt.

Có thể kết hỢp với cìmg thời gian chíĩa bệnh 
với uống m ật ong; Mỗi ngày uống vào sáng sớm 
60g m ật ong, uống liên tục nhiều ngày liền.

7. Khoai tày chữa loét dạ dày:
Khoai tây gọt bỏ vỏ, nghiền nát, dùng vải xô 

sạch bọc, vắt lấy míớc, đun  sôi để uống ngày 3 lần, 
mỗi lần uống 1 thìa to, uống liên lục 2-3 tuần liền 
sẽ có hiệu quả rõ rệt.

8. Đinh hương và lê làm an dạ dày:
Lấy 15 hạt dinh luíơng nhét vào trong một quả 

lê đã khoét rỗng giữa, dem  hầm  chín để ăn, có thể 
chữa trị chứng hay buồn nôn. nôn m ửa và nấc ở 
những ngitời viêm loét dạ  dày và hành tá tràng.

9. Day ấn huyệt:
Klii đau, lấy hai ngón tay day ấui huyệt túc tam  

lí ở hai chân. Chỉ sau  5 phút, người bệnh sẽ cảm  
thấy dịu dau dần rồi đến hết đau.

10. Ăn uống chữa bệnh:
Nguời bị loét dạ  dày và hành tá tràng cần chú ý 

ăn uống đúng giờ, theo định lượng và cân đối các 
chất dinh dưỡng, chọn ăn các thức ăn giàu chất
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dinh dưỡmí lại dỗ tiên nliii' bánh inì, bánh bao, inì 
sỢi, inicn. cơni nát, sữa, đậu v.v... ăn nhiều rau 
xanh, quả tươi, các chất rau cải trắng, cải bắp, 
khoai tây. sơn dược v.v...

ĐAƠ DẠ DÀY, An  GỐNG t h ế  n à o ?

Bị dan dạ dày tức là bạn sẽ J)hải "nhắm mắt 
làm ngơ" trước những món ăn khoái khẩu. Thật 
ra. bạn cũng không cần phải kicng kĩ quá mà quan 
trọng là ăn nhu' thế nào cho dung thôi. Ăn uống 
đúng cách không những giúp bạn không dan mà 
còn có thổ chữa khỏi bệnh này.

Ăn thành từng bữa nhỏ
Tntớc hết. bữa ăn phải là thời gian thu' giãn. 

Một bầu không khí vui vỏ sẽ kích sự ngon miệng 
và là một liều thuốc bổ.

Với nlnìng ngiíời bị đau dạ dày, việc suy ngliĩ 
nhiều, lo lắng, căng thẳng sẽ làm bệnh càng tiến 
triến hơn.

Khỉ ãn cần híu ý: không ncn "nhồi” ngay một 
híỢng thức ăn lớn vào dạ dày của bạn. Ăn no sc 
làm dạ dày bạn phồng càng, sinh ra nhiều acid có 
hại, dễ dau.

Mỗi ngày, bạn nôn ãn thành 4-6 bữa nhỏ, 
khoảng cách giữa các bữa ãn nên đều đặn. Nên ăn 
dũng giờ, ăn chậm , nhai kĩ để “chia sẻ" với dạ dày
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m ột phần công việc.

Bữa ăn tối nên cách khi đi ngủ khoảng 3 tiếng, 
để không làm  tăng lượng acid trong dạ dày.

An gi?
Sữa và trứng là hai thực phẩm  tốt nhất, bởi 

chúng vìta giàn chất dinh diíỡng, vìía trung hoà  
điíỢc lưỢng acid trong dạ dày.

Ngoài ra, ngiỉời đan dạ dày nên chọn tlựtc 
phẩm  có tính bao bọc niêm mạc dạ dày như gạo 
nếp, bột sắn, bánh mì... thức ăn nên ngliiền nát ở 
dạng lỏng để giảm số lần co bóp trong dạ dày.

Thức ăn nên tránh nlnìng loại có vị chiia. và 
các loại hoa qiiả chna nhiều acid. Các loại gia vị có 
tính kích thích như hành, tỏi, ớt. hạt tiên... cũng 
không có lợi cho dạ dày. Đồ ãn quá m ặn củng 
giảm sự bài tiết của dạ dày, gây ra các cơn dau.

CHỮA BỆMH DẠ DÀY TỪ RAƠ QCJẢ

1. Phương thuốc trị bệnh sưng dạ dày

Thông thiíờng bị vị viêm (sitng dạ dàv) phần 
lớn có liên hệ với gan. Cho nên trước khi trị bệnh 
siíng dạ dày phải trị hóa can trước, rồi mới trị 
chưng suìig dạ dày. Nhu’ vậy, mới trị tận gốc.

a) 10 giờ sáng, ăn nua trái khế, thoa lên một 
chút bột Cam thảo, muối và đường. Chỉ nuốt luíớc,
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bỏ xác bã.
b) 14 giờ (2 giờ chiều), ăn một khúc mía dài độ 

1 gang tay.

c/ 21 giờ (9 giờ tối), ăn miếng đu đủ thoa bột 
Cam thảo.

Liên tục dùng trong 5 ngày như vậy thì bệnh sẽ 
khỏi. Kliông du'Ợc ăn clnmg với các loại cá, đậu và 

líííiig-

2. Phương thuốc trị chứng đau dạ dày

a/ 10 giờ sáng, ăn 10 miếng Cam thảo. Lấy 1 
trái khế xắt lát. cho vào nồi 1 chén rưỡi nước, sắc 
lại còn độ 1 chcn. Chỉ uống nửa chén là đủ.

b/ 14 giờ (2 giờ chỉcu), ăn một trái ô mai (có 
thể m ua ở tiệm bánh thiíờng).

c/ 21 giờ (9 giờ tối), ăn miếng đu đủ (không 
nôn lựa miếng tiuá lớn).

Kliông đitỢc ăn chung với đậu phông (lạc) và 
các loai thit.

3. Phương thuốc trị chứng dạ dày xuất 
huyết

Nguyên nhân xuất huyết dạ dày do để đói quá 
độ, kéo dài trong năm  sáu năm  liền, cho đến lúc 
không còn nhịn điíỢc nữa. Bấy giờ thành dạ dày 
mỏng đi, đến luc lao lực quá độ hay ăn phải những 
thức ăn có tính kích thích quá inạiih, có thể làm
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cho dạ dày ra  máu. Chứn^ bệnh này có thể trị tận 
gốc.

a/ 14 giờ (2 giờ chiều), uống nửa chén cốt đu 
đủ. Lựa thứ đu đủ chiía chín, lớn cỡ quả trứng 
ngỗng, rửa cho sạch ép lấy nước, cho thêm  một 
chút đường trắng.

b/ 21 giờ (9 giờ tối), uống nửa chén cải nồi. cải 
nồi rửa cho sạch (tốt nhất là rửa bằng nước muối 
để tẩy cho sạch thuốc sát trìmg) rồi ép lấy nitớc và 
pha thêm  m ột chút m ật ong.

Liên tục uống trong 10 ngày, nghỉ 5 ngày, sau 
đó lại dùng tiếp 10 ngày. Có thể trị tận gốc.

4. Phương thuốc trị chứng sa dạ dày

Ngiíời mắc chứng bệnh này rấ t khổ sở, nguyên 
nhân do dể cho đói quá độ tntớc bữa ăn tối cho 
đến đỗi co' năng của dạ dày bị thoái hóa, không 
hấp thụ nối chất dinh diíỡng. Tích lũy lâu ngày mà 
tạo nên chứng sa dạ dày. Có thể trị tận gốc chứng 
bệnh này.

a/ 14 giờ (2 giờ chiều), uống 01 m uỗng tây 
diỉơng sâm  pha với nước sôi.

b/ 21 giờ (9 giờ tối), ăn nửa chén gạo lức nấu 
với nấm  hitơng.

Cách nấu: lấy nửa chén gạo lítc nấu lên khoảng 
6 giờ đồng hồ, rồi cho vào máy xay sinh tố xay 
nhuyễn. Lấy ba tai nấm  hvíơng rửa sạch, xắt sỢi
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nhỏ, cho m ột chút nước vào Iiấu lên cho chín xây 
nhuyễn. Cho nấm  vào 1111'ớc gạo lức trộn lên thành 
một thứ hồ, cho thèm một chút ditờng trắng, 
muối. Chỉ ăn nửa chén là clú, không đu'Ợc ăn 
nhiều.

Liên tục dùng phiíơng thuốc này trong 20 ngày.

5. Phương thuốc trị chứng ăn uống khó 
tiêu

Chứng bệnh này trẻ cm íluíờng mắc phải, vì 
chúng không kìm chế đu'Ợc sự ăn uống. Thiíờng 
chúng ăn quá nhỉềii bánh kẹo. trái cây làm cho bộ 
máy tiên hóa phải làm việc qná độ sinh ra  bệnh.

a) 14 giờ (2 giờ chiều), uống nửa chén trà xí 
muội (ô mai). Cách pha nhu' sau: Lấy 30 trái xí 
muội gọt bỏ vỏ ngoài, lấv hột cho vào nồi nấn với 1 
chén níỡi nước, nấn lên cho sôi trong 10 phút thì 
dùng được. Cho thêm một chút điíờng.

b) 21 giờ (9 giờ tối), ăn 01 trái xí muội khô. Xí 
muội có nhiều loại: có loại ngọt, có loại tẩm  Cam 
thảo, có loại mặn. Dùng loại tẩm  Cam thảo tốt 
nhất, kế đến là loại mặn.

6. Phương thuốc trị chứng loét dạ dày

Cluiìig bệnh này tluíờng do ăn, uống đồ đông 
qná lạnh vào m ùa hè. Lâu ngày dài tháng làm cho 
cơ năng của dạ dày bị suy hóa. khí huyết không
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thông. II tụ ở bộ phận này trở thành loét dạ dày.

Thông thiíờng từ 11 giờ đến 16 giờ nống niíớc 
đá, ăn đồ đông lạnh với m ột phân lượng nào đó, 
thì không làm tổn thiíơng các bộ phận trong cơ 
thể. Nen ăn đồ đông lạnh vào thời gian khí hnyết 
sny yến thì chắc chắn có hại chứ không có lợi. 
Ngn'0'i bị chứng này nên đi khám  bác sĩ trước, nến 
bác sĩ xác định bệnh loét dạ dảy thì phương thnốc 
san đây có thể kết hỢj) với Tây y để điền trị hiện 
qnả hơn.

a) 10 giờ ăn 1/8 trái đn đủ (trái dn đủ bổ ra 
làm 8 phần chỉ ăn 1 phần mà thôi).

b) 14 giờ (2 giờ chiền), nống 03 m uỗng súp 
niíớc trái vải (dùng loại nước trái vải trong hộp 
củng được, có bán ở sỉẽn thị).

c) 21 giờ (9 giờ tối), ăn 01 trái anh đào 
(chcrry), nống 1 m nỗng súp  nước anh đào (loại 
trong hộp cũng được).

Dùng liên tục nhii' vậy trong 10 ngày thì thấy 
hiện qná ngay.

7. Phương thuốc trị loét thập nhị chỉ tràng

Ngiíời mắc chứng bệnh này thiíờng là bạo ăn, 
bạo nống. Có khi để bị đói qná độ, dến độ thành 
rnột bị thương. Bệnh này cần phối hỢp với Tây y 
thì hiện quả nhanh chóng.

a) 10 giờ ăn 01 trái anh đào, uống m uỗng súp

122 I,AN ANU -  hiâi soựìi



anh đào.

b) 14 ộ ờ  (2 giờ chiều), ăn 1/8 trái đu đủ.

c) 21 giờ (9 giờ tối), ăn 01 trái vải. nuốt nước 
bỏ bã.

Uống 1 muỗng siip niíớc trái vảl.

Dùng liên tục như vậy trong 10 ngày thì thấy 
hiệu ngliiệm.

8. Phương thuốc trị bệnh ruột và dạ dày
của công nhân viên chức

Công nhân viên chức vì ngồi làm việc quá lâu, 
khí huyết thitòìig tụ ở phần bụng nên thường dc 
mắc phải những chi1fng bệnh về bộ ticu hóa nhií; 
đau dạ dày. táo bón,...

a) 10 giờ ăn nửa trái khế. không nuốt xác bã.

b) 14 giờ (2 giờ chiều), ăn 02 trái xí muội.

c) 21 giờ (9 giờ tối), ăn 03 tai nấm  hương, nửa 
củ cà rốt xào với đậu phông, cho thêm  m ột chút 
rau thơm.

Dùng nhu' vậy trong 05 ngày, cứ mỗi nửa tháng 
ãn như vậy một lần và mỗi lần ăn 05 ngày.

9. Phương thuốc trị chứng ruột dư mãn
tính

ClnYng sitng ruột dư nếu nặng thì phải giải 
phẫu, nếu siíng ruột du' m ãn tính có thổ dìing
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thuốc điều trị m à khôn^ cần phẫu thuật.

a) 10 giờ ăn 01 trái xí muội.

b) 14 giờ (2 giờ chiều), ăn trái khế thoa bột 
Cam thảo, không nuốt bã.

c) 21 giờ (9 giờ tối), uống 01 chén trà Cam 
thảo. Cách pha nhu’ sau: Lấy 30 lát Cam thảo, cho 
vào nồi 01 chén níỡi nước, nấu cho sắc lại còn độ 
1 chén, cho thêm  một chút muối và điíờng.

Dùng liên tục nhu’ vậy trong 05 ngày có thể 
khỏi bệnh.

CHẾ ĐỘ ÀN TRONG VIÊM LOÉT 
DẠ DÀY - TÁ TRÀNG ở  TRẺ EM

Dạ dàv là cơ ciuan tiêu hóa. Khi thức ăn vào dạ 
dàv sc kích thích bài tiết dịch vị do co’ chế thần 
kinh và hornionc. Dạ dày co bóp để nghiền và 
nhào trộn thức ăn với dịch vị và vận chuyển thức 
ăn xuống ruột. Dịch vị dạ dày chủ Ỵcn là men tiêu 
hóa pepsin, HCL và các chất nhầy. Chất nhầy có 
tính kiềm, bao pliii nicm mạc dạ dày. Khi bài tiết 
chất nhầy giảm dẻ gây viêm loét dạ dày.

Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ cni thường do 
nliiỗm vi khuẩn Hclicobactcr Pylori (HP). Đường 
lây tniyền phổ biến là đường miộng - miệng và 
điíờng phân - miệng qua người và ruồi nhặng.

Bệnh hay gặp ở Irc lớn. Các triệu chú’ng lâm
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sàiiíị chủ yếu là đau bụiiíí, đau víuiíị thượng vị, đau 
từng cơn. đau lièn quan đến bữa ăn, nôn, buồn 
nôn, Ợ chua, đầy bụng, chán ăn và có thể nôn ra 
ináu, đi ngoài phân đen. Nội soi tiêu hóa và inô 
bệnh học cho thấy tổn thiíơng niêm mạc dạ dày. 
Thnốc điền trị là kháng sinh để diệt trừ  vi khuẩn 
HP phối hỢp với các thuốc trung hòa acid hoặc ức 
chế tăng tiết acid dịch vị.

Dinh diíỡng có vai trò quan trọng trong điều 
trị, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân.

Chế đô ăn nhằm mục đích:
- Bảo vệ niêm mạc dạ dày.

- Giảm tiết acid dịch vị.

- Niíơng nhẹ chức năng dạ dày ruột.

- Đề phòng thiếu dinh dưỡng.

Nguyên tắc ăn uống
- Khẩu phần có đủ năng htợng và các chất dinh 

dưỡng để trẻ bắt kịp đà tảng triíởng.

- Sử dụng các loại thực phẩm  có tác dụng bảo 
vệ niêm mạc dạ dày và chống tăng tiết acid dịch vị.

- Thức ăn giảm tiết acid dịch vỊ: m ật ong, 
đường, bánh quy, dầu thực vật...

- Thức ăn trung hòa acid dịch vỊ: sữa, trứng.

- Thức ãn bọc hút niêm mạc dạ dày, ít mùi vị: 
gạo nếp, bột sắn, khoai, bánh mì.

- ít xơ sỢi: rau CỈI non.
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- Đồ uống: nước chín, niíớc chè loãng.

- Chế biến tliức ăn nên hấp luộc, nấu chín hầm 
nhìf, ngliiền nát hoặc xay nhuyễn để giảm kích Uiích 
tiết dịch vị và được vận chuyển nlianli qua dạ dày.

H ạn chế hoặc không sử  dụng thức ăn, nước 
uống gâg kích thích niêm  m ạc dạ  dày:

- Các loại míớc sốt, nước luộc thịt, dăm  bông, 
lạp xiíờng, xúc xích.

- Thiííc ăn cvtng dai, nhiều xơ sỢi: Thịt có gân, 
sụn, rau  sống, rau  quả nhiều chất xơ.

- Thức ăn chua, dưa cà, hành muối, hoa quả 
chua.

- Gia vỊ, giấm ớt, tỏi, hạt tiêu.

- RưỢu, chè, cà phê đặc.

Cách án uống đ ể  tránh kích thích niêm  m ạc  
dạ dày:

- Chia thức ăn làm nhiều bữa trong ngày để 
nương nhẹ chức năng tiêu hóa của dạ dày.

- Ăn điều độ, không để trẻ quá đói hoặc ăn quá 
no.

- Không ăn thức ăn quay, rán.

- Thức ăn không quá nóng hoặc quá lạnh vì 
làm  cho dạ dày co bóp m ạnh. Nhiệt độ thức ăn, 
nitớc uống thích hỢp là 40°-50°C.

Chế độ ăn  hỢp lí

- Nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi.
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- s ố  bữa ăn 5-6 lần/nííàv.

Mầu thực đơn:

Chế độ cháo súp

SáiiíỊ: Cháo đận xanh; 1 bát to (gạo 50g + đậu 
xanh 20g + đường lOg).

Trita; Súp khoai thịt: 1 bát to (khoai tây lOOg 
-t- su hào 50g -t thịt gà 50g H- dầu 5g).

Giữa tnta: Sữa đậu nành; 200ml (sữa 200inl 
+ đường lOg); bánh quy 50g.

Chiều: Cháo trứng: 1 bát to (gạo 50g -t- trứng 
gà 1 quả -I- dầu lOg).

Tối; Chè bột sắn: 200inl (bột sắn 20g + điíờng 
lOg).

Giá trị d inh diíỡng của thực đơn: Năng lượng: 
1.240 kcal, protid: 41g, lipid: 32g, glucid: 197g.

Chế độ cơm

Sáng: Cơm nếp đậu chấm  vìtng (gạo nếp 50g -I- 
đậu xanh 20g + vỉtng lOg).

Trưa: Cơm nát: 2 lưng bát (gạo tẻ: lOOg), trứng 
gà luộc: 1 quả; canh klioal tây thịt (khoai tây 80g 
+ thịt gà 25g); hoa quả lOOg.

Gíữa trưa: Sữa đậu nành: 200m l (sữa 200ml, 
đường lOg); bánh quy 50g.

Chiều tối: Cơm nát: 2 lưng bát (gạo tẻ lOOg); 
đậu phụ om (đậu phụ lOOg + dầu lOg); canh bí 
thịt (bí xanh lOOg -I- thịt lợn nạc 25g -I- dầu 5g);
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hoa quả lOOg.

Giá trị dinh diíỡng: Năng lượng l.SOOkcal, 
protỉd 60g, lỉpit: 45g, glucid 290g.

“KHẮC TINH” VÀ KIÊNG KỊ 
ĐỐI VỚI DẠ DÀY TRONG ẢN GỐNG

Thói quen ăn uống không hỢp lí và khoa học là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các bệnh nguy hiểm 
Iihu': viêm loét dạ  dày, đau dạ dày, ung thư dạ 
dày...

Nhất là “dân" công sở Uuíờng có cường độ công 
việc khá lớn, ăn uống không điều độ khiến cơ tliể 
một mỏi, dễ gia nhập “hiệp hội” các bệnh dạ dày.

Để dạ dày luôn khỏe m ạnh, bạn đhng nên 
mắc phải các lỗi difới đây trong ăn uống:

1. Ăn quá nhanh
Thức ăn sau khi vào dạ dày sẽ trải qua các giai 

đoạn “ngâm mềm", ngliiền nát, tiêu hoá. Ản quá 
nhaiih thường gây nên hiện tiỉỢng khó tiêu hoá vì 
khi lượng thức ăn đưỢc "nạp" vào quá nhanh, dạ 
dày không kịp tiết dịch và tiến hành co bóp để tiêu 
hoá tliức ăn, kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn 
trong dạ dày, dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày.

Ngoài ra, nhai chậm, nhai kĩ có tliể tăng tiết 
dịch tụy, từ đó lềmi cho dịch m ật và acid 
hydrochloric giảm, rấ t có lợi cho dạ dày.
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2. Fừa ăn vừa làm việc
Các Iiííhiên cứu đã chỉ ra  rằiiíỊ, Iihữnậ ngiíời có 

thói quen vìfa ăn vìía làm việc có khả năng mắc 
các bệnh về dạ dày cao gấp 3 lần những người 
khác. Khỉ làm việc, nhất là làm việc trí não, một 
htợng lớn máu sẽ điíỢc ‘‘huy động" tới trung khu 
thần kinh để phục VTI cho các hoạt động trí não. 
LiíỢng máu cung cấp cho dạ dày để thực hiện chi'fc 
năng tiêu hoá cũng từ đó mà giảm đi.

Do vậy, víía ăn viìa làm việc sẽ gây ảnh hưởng 
lớn tới hoạt động của dạ dày và các cơ quan tiêu 
hoá khác, dễ gây ra  bệnh dan dạ dày.

3. Căng thằng
Trạng thái căng thẳng, buồn phiền, tức giận sẽ 

nhanh chóng được khuếch tán tới các cơ quan 
trong cơ thể, ảnh hưởng đcn hệ thần kỉnh thực vật 
gày mất cân bằng cho cluYc năng dạ dày, đường 
ruột; acid hydrochloric và pepsin tăng tiết khiến 
cho huvết quản dạ dày. môn vỊ co thắt, tầng bảo vệ 
niêm mạc dạ dày bị tluíơng tổn. hình thành bệnh 
viciii loét dạ dày.

4. Quá mệt mỏi
Bất luận là lao động chân tav hay lao động trí 

óc, nếu một mỏi cjuá độ. dồu có thổ khiến hệ tiêu 
hóa bị ảnh hitởng, máu không diíỢc cung cấp đủ, 
chức năng bài tiết mất cân bằng, vị toan (acid 
hydrochloric) quá nhiều và dịch kết dính giảm...
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khiến niêm mạc bị tổn thiíơng.

s. A n  quà vặt

Cũng như hoạt động ciia tất cả các cơ quan 
khác trong cơ thể, hoạt dộng của dạ dày và các cơ 
quan tiêu hoá cũng cần có quy luật làm việc và 
nghỉ ngơi. Việc ăn quà vặt thường xuyên sẽ phá vỡ 
quy luật này và buộc dạ dày luôn ở trong trạng 
thái “tất bậ t” để tiêu hoá thức ăn.

6. Ă n  đồ ăn lạnh

Những thức ăn hoặc đồ uống lạnh sau khi đi 
vào dạ dày sẽ làm  nhiệt dộ trong dạ dàv giảm đi rõ 
rệt. Các mao m ạch trong thành dạ dày sẽ co lại 
ảnh hưởng trực tiếp tới khá năng tiếp nhận cũng 
như co bóp để tiêu hoá thức ăn.

7. Ả n  nhiều thực phẩm  chua cay

Các thực phẩm  có vị cliiia sẽ kích thích việc 
tiết acid và các men tiêu hoá trong dạ dày. Khi 
lượng acid và men tiêu hoá cỊuá nhiều có thể gây ra 
viêm loét dạ  dày.

Các thực phẩm  cay nóng khi ăn quá nhiều có 
thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các lớp niêm 
mạc dạ dày, từ dó có tliể d;\n tới hiện tưỢng bỏng 
hoặc xuất huvếl dạ dày.

8. Ă n  quá no

Chức năng tiêu hoá thức ăn ciia dạ dày sẽ giảm 
đi đáng kể khi cơ thể bạn trong trạng thái ăn quá
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no. LiíỢn^ thức ăn chiía kịp tiên hoá hết sẽ lên 
inen gây “áp lực” cho dạ dày nên hiện tượng tníớng 
bụng, khó tiên và đan dạ dày, vtcin loét dạ dày là 
điền khó tránh khói.

9. Lúc no lúc đói
Khi đói. acid hydrochloric và các chất xitc tác 

trong dạ dày ỏ' nồng độ khá cao dẫn tới tình trạng 
“tự tiên hóa" niêin niạc.

Khi ăn qná no lại dc làin tổn tlntơng “cơ chế" 
tự bảo vệ của dạ dày vì vỏ dạ dày nở to. thời gian 
thức ăn liín lại trong dạ dày lân...

10. Ăn tối quá no
Có niột số người tlntòìig xuyên bổ snng dinh 

diíỡng tập trnng vào bnổi tối vì cả ngày đi làm, 
bnổi trn’a không có thời gian, hoặc có ngiíờỉ qiien 
ăn Ihcin gì đó tritớc lác di ngú. Điền này sc ảnh 
liitởng đến giấc ngii, ngủ không an giấc, dc tăng 
cân. Đồng thời còn có thể kích thích niêm mạc dạ 
dày bài tiết qná nhiều acid hydrochloric, gây viêm 
loét dạ dày.

77. Ản uống không vệ sinh
Lây nhiễm  tiạíc khnẩn môn vị là m ột trong 

những nguyên nhản qnan trọng gây ra viêm loét 
đường rnột. Trong số nhưng ngitời bị viêm loét dạ 
dày thì tỉ lệ do vi khnẩn này gây ra tới 70 - 90%.

Vỉ khuẩn tluíờng lây trnyền qna đồ đựng thực 
phẩm , bàn chải đánh răng và nụ hôn. Ãn thực
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phẩm  không sạch củng là một trong những nguyên 
nhân lây nhiễm  vi khuẩn này.

12. Uống rượu vô độ
Đây là nguyên nhân cơ bản của bệnh đau dạ 

dày và ung thu' dạ  dày. Các men vi sinh có trong 
thành phần ciia rưỢii bỉa khi uống ở mức độ vìía 
phải sẽ là "trỢ tliiV' đắc lực của dạ dày trong việc 
tiên hoá thức ăn. Tuy nhiên việc uống bia rượu 
quá độ lại gây ra  những rối loạn trong đường tiêu 
hoá và làm hạn chế khả năng điều tiết thức ăn ciia 
dạ dày.

RiíỢu tác động trực tiếp Icn niêm mạc dạ dàv. 
Ngoài ra còn có thể gây ra  xơ gan và vicm tuyến tuy 
m ãn tính, từ đó làm  cho dạ dày tổn tluíơng nặng 
thêm.

13. Uống cà phê, trà đặc
Cà phê, trà  đặc đều có chất gây kích thích mà 

thông qua quá trình tiêu hóa. sẽ gây thiếu m áu cho 
niêm mạc dạ dày, làm hỏng chức năng bảo vệ 
nicm mạc dạ dày, từ đó gây ra viêm loét dạ  dày.

14. Lạm dụng thuốc tây
Có 3 loại thuốc chủ yếu de gây ra  tổn thương 

cho niêm mạc dạ dày, đó là: nhóm  acid
acetylsalicylic (ví dụ như Aspirin); hai là các loại 
thuốc chống viêin; ba là thuốc horm one nhu' 
stcrol. VI vậy nên hạn chế tránh dùng những loại 
thuốc này. Nếu cần thiết phải dùng thì nên khống
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chế liều liíỢng và liệu trình, tốt nhất là uống sau 
khỉ ăn.

ẢN GỐNG KHI BỊ LOÉT DẠ DÀY

Tiến sĩ - Bác sĩ T rần Thiện Trung, Bệnh viện 
Đại học Y DưỢc TP. Hồ Chí Minh cho rằng, ăn 
uống có vai trò  rấ t qnan trọng đối với ngiíời bị 
bệnh loét dạ dày.

Diíới đây là m ột vài tií vấn về ăn uống cho 
những ngiíời mắc căn bệnh này.

Kliông ăn quá no, ncn nhai kĩ, nuốt chậm: Ăn 
quá no vì sẽ làm dạ dày phồng căng, sinh ra nhiều 
acid có hại, dễ gây đau. Klii ăn nên nhai kĩ, nuốt 
chậm, vì trong khi nhai có thể tăng thêm sự bài 
tiết của nước bọt, niíớc bọt có tác dụng giảm acid 
và bão hòa acid có trong dạ dày.

Nên ăia những thức ăn giàu dinh diíỡng, mềm 
và dễ tiêu hóa: Những thức ăn chính như cháo, mì 
sỢi nhỏ, cơm nhão... trong đó ăn những thức ăn 
làm bằng bột mì là tốt nhất. Vì những thức ăn này 
mềm, dễ tiêu hóa, lại có chất kiềm, có tác dụng 
làm bão hòa acid trong dạ dày.

Các loại thức ăn nên dùng là: sữa, trứng, các 
loại thực phẩm  có tính bao bọc niêm mạc dạ dày 
như gạo nếp, bột sắn, bánh mì... Trong đó. uống 
một lượng sữa thích hỢp là loại thức ăn lí tvtởng 
của ngitời bị loét dạ  dày.
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Tôm cá khôn^ nhữiiíỊ giàn chất proteiii với chất 
litợng cao, mà còn giàu nguyên tố vi híỢng kẽm mà 
cơ Uiể con ngvíời cần thiết, nguyên tố vỉ híỢng là một 
chất rất quan trọng để làm lành chỗ loét.

Kliông nên ăn những thức ăn cứng, thô ráp: 
Các loại quả khô, lương thực cứng, rau cần. hẹ. 
dưa, măng... là những loại thức ăn khó tiêu hoá, 
làm  hỏng niêm mạc dạ dày, khó lành chỗ loét, 
thậm  chí càng loét thêm.

Tránh những thức ăn có chất hoá học kích 
thích niêm mạc dạ dày: Cà phê, trà  đặc, rượii 
m ạnh, các lliiYc ăn cay, hay những thức ăn dễ sản 
sinh vị chua và hơi nhu' khoai lang, khoai tây, 
bánh kẹo, dường giấm, dưa nmối là những thức ăn 
có thể kích thích bài tiết nhiều acid, không có lợỉ 
cho việc làm làỉih chỗ loét.

Nấu míớng cũng phải chú ý: Kliông nên ăn 
những thức ăn sống, lạnh, tuyệt đối không nên ăn 
những thức ăn đã biến chất. Tốt nhất là ăn những 
thức ăn hấp. xào, nấu, ninh; còn những thức ăn 
rán , chiên, muối, trộn nộm  không dễ tiêu hóa. sẽ 
tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, ảnh hitởng đến 
quá trình làm lành chỗ loét.

Nlnìng ngiíời bị loét dạ dày, còn phải giữ cho 
tinh tliần luôn vrn vẻ, gây dựng thói quen tốt trong 
sinh  hoạt, không nên làm  việc quá mệt mỏi, căng 
thẳng, hút thuốc lá và uống riíỢu, như vậy mới có 
thể tránh  khỏi sự dày vò của căn bệnh này.
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5 ĐỒ GỐMG GÂY LOÉT DẠ DÀY

Saii inột thời giaii điều trị bệnh loét dạ  dày, 
nliuìig nếu lạm dụng các đồ uống có tính kích 
thích dạ dày, chứa nhiều acỉd thì có thể làm bệnh 
tái phát.

Nếu bạn có tiền sử bệnh loét dạ dày thì không 
nên dùng các^đồ uống sau:'

- Rượu bia: RiíỢu bia là kẻ thù số một của dạ 
dày ngay cả khi bạn chưa bị bệnh. Chất cồn trong 
rưỢu bia có tác dụng kích tliích dạ dày tiết acid, 
nếu uống nhiều sẽ làm nồng độ acid trong dạ dày 
luôn cao, gây loét dạ dày tá tràng.

- Nước có vị chua: Như nước cam chanh, mơ, 
sấu... chứa rấ t nhiều acid lactíc làm tăng môi 
trường acid của dạ dày làm cho vết loét cũ tái 
phát.

- Cà /é :  và các đồ uống chứa caíein cũng làm 
tăng nồng độ acỉd, các vết loét sẽ xuất huyết làm 
bệnh nặng hơn.

- Trà đặc: Tính năng của trà  cũng như cà fê, 
làm  dạ dày bạn rất khó chịu.

- Đồ uống có gas: các loại nước uống có gas 
khi uống vào sẽ sinh ra  Iượng khí nhiều làm phình 
dạ dày, gây trướng bụng, làm bục các vết loét cũ, 
m ặt khác khí CO2 cũng làm cho dạ dày có môi 
tritờng acid gây loét dạ dày.

Ngoài ra, thêm lời khuyên cho những người
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viêm loét dạ  dày là không nên uống đồ uống lạnh 
dù m ùa hè đang rấ t nóng nực.

ẢH A\ẶN DỄ LOÉT DẠ DÀY

Thỉi phạm  chính gây loét dạ  dày hì tntớc đến 
nay vẫn điíỢc xem là do vỉ khuẩn Helicobacter 
Pylori (HP) gây ra. Những ngliiên cứu mới đây cho 
thấy ăn m ặn mới là chính là thủ phạm .

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã  tiến hành thực 
nghiệm tại phòng thí ngliỉệm: Đầu tiên muối sẽ 
làm  số lượng lớn vi klm ẩn HP chết đi. Một số còn 
sống sót sẽ nhanh chóng thay đổi hm h dạng và có 
chuỗi phân tử ADN dài hơn.

Cùng lúc đó, hai gen có liên quan đến loại vi 
khuẩn này sẽ trở nên đặc biệt linh hoạt, hỗ trỢ cho 
vi kliuẩn HP sinh nở

HP sống trong dạ dày và nó hiện diện ở 90% 
các ca loét tá tràng và lên tới 80% ở các ca loét dạ 
dày. Rất nhiều ngitời m ang vỉ khuẩn này m à không 
hề có bất kì triệu chứng cụ thể nào.

Trưởng nhóm  nghiên cứu, BS Hanan Gancz và 
các cộng sự nhấn mạnh: “Những người ăn m ặn 
không chỉ có nguy cơ bị ung thư dạ dày m à còn bị 
cao huyết áp, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới nhồi 
m áu cơ tũn và tai biến m ạch m áu não”.
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ĐỪNG TƯỞNG TRẺ CON 
KHÔNG BỊ ĐAƯ DẠ DÀY!

Lâu nay, người ta tliiíờng nghĩ rằng, bệnh đan 
dạ dày chỉ xảy ra ở người lớn. Vì thế, inỗi khỉ nghe 
inột thanh niên trai trẻ nào đó inắc bệnh đan, 
vicni loét dạ dày là ngitời ta thường thốt lên “Mới 
chừng ấy tnổi nià củng bị đau dạ dày!”. Thế 
nhưng, thực tế không nhit nhiều ngitời tưởng, bệnh 
viêin loét dạ dày tá tràng xảy ra  ở cả nhưng đi1fa trẻ 
nhỏ.

'Cứ tưởng đau bụng do giun sán, do rối loạn 
tiêu hóa!

Em Trần Th.M., 11 tuổi (ngỊi ở Q.GÒ vấp, TP. 
Hồ Chí Minh) vìía nhập khoa Tiên hóa 2 của Bệnh 
viện Nhi đồng II (TP. Hồ Chí Minh) vì tình trạng 
đan bụng ở vímg thiíỢng vị tái đi tái lại lại hơn một 
năm  nay. Nhiều lần M. phải nghỉ học vì chứng đan 
bụng. Ngitời nhà của M. cứ nghĩ là em bị đan bụng 
do giun sán, hoặc do ăn nống bị rối loạn tiên hóa 
gây nên, vì thế cứ ra hiện thuốc Tây m na thuốc 
cho em nống, uống  thì đỡ đan, nhưng ngiíng thuốc 
thì lại đau tiếp. Gần đây, tình trạng đan bụng của 
em ngày càng trầm  trọng hơn, nên ngiíời nhà đưa 
em vào bệnh viện. Còn Đinh Nguyễn H. (ngỊi ở TP 
Vũng Tàu) thì tlníờng xuyên bị nôn ói san khi ăn 
nống, chỉ mới 6 tuổi nhưng em đã là bệnh nhân cũ 
của klioa Tiêu hóa 2 bệnh viện Nhi đồng II từ một
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năni nay. H. víía nhập viện lần hai để tiếp tục điền 
trị bệnh viêin dạ dày do vi trùng Helicobacter 
Pylori (H.Pylori). Trước đó, Lê Minh p., 15 tuổi 
(ngỊi TP. Hồ Chí Minh) nhập viện trong lình ưạng 
cấp cứu do ói ra ináu vì bị viêin loét dạ  dày tá 
tràng gây biến chứng xuất huyết tiêu hóa...

Bệnh đâu phải “của riêng” người lớn!
Bác sĩ Phạni Thị Ngọc Tuyết - Trvíởng khoa 

Tiêu hóa 2, Bệnh viện Nhi đồng II cho biết: “Bình 
quân mỗi tháng khoa tiếp nhận khoảng 30 trẻ bị 
viêm loét dạ dày tá tràng. Lứa tuổi gặp nhiều nhất 
là từ 6 tuổi đến 14, 15 tuổi. Ngitời dân thường Iigliĩ 
bệnh viêm loét dạ dày tá tràng chi xảy ra  ở người 
lớn do đã có quá trình ãn uống, sinh hoạt bừa bãi 
không điều độ tích tụ lâu ngày, hoặc do những 
nguyên nhân khác gây nên. Tuy nhiên, thực tế thì 
không phải vậy, loại bệnh này còn xảy ra  ở cả trẻ 
con. Thậm  chí có trẻ chỉ mới 3 tháng tuổi cũng 
mắc bệnh!”. Triệu chứng tlníờng gặp là: đau bụng 
(chiếm nhiều nhất), thường đau ở vỊ trí phía trên 
rốn, đôi khi cơn đau cũng xảy ra ở xung quanh 
rốn; kế đến là nôn ói; bụng bị đầy hơi, ăn vào khó 
tiêu, khiến trẻ không m uốn ăn uống; trẻ bị m ất 
ngủ do cơn đau tliường xuất hiện vào lúc nửa đêm; 
chán ăn; ói ra  máu...

Biến chứng do viêm loét dạ  dày gây ra  cho trẻ 
gồm: suy dinh dưỡng, do trẻ bị đau bụng tliường 
xuyên, nên ăn uống kém dẫn đến thiếu máu, suy
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dinh cliíỡng; xiiất huyết tiêu hóa, có khi gây thủng 
dạ dày; biến chứng nữa là có thể gây hẹp niôn vỊ 
(cuống bao tử), trẻ ăn vào. thức ăn không xuống 
ruột điỉỢc, gây triệu cliứng tlutờng xuyên bị nôn ói; 
biến chứng xa hơn có thể gặp là đu’a đến ung thu’ 
dạ dày về sau.

Những điểm cần btii ý
Bác sĩ Phạm  Thị Ngọc Tuyết cho rằng, do là trẻ 

con, nên cái khó là trẻ không diễn tả đúng cơn 
đau. vị trí đau do bệnh gây ra. Vì thế, nhiều trường 
hỢp ngitời lớn dễ bỏ qua, một số khác thường nghĩ 
trẻ đau bụng do ăn uống, giun sán, nên thiíờng 
cho trẻ uống thuốc xổ giun! Vì thế, người lớn cần 
theo dõi cơn đau bụng của trẻ, không nên cho 
uống thuốc giảm đau sẽ làm m ất triệu chứng đau 
bụng. Cần đưa trẻ di khám  nếu trẻ bị đau bụng 
tluíờng xuyên, hoặc cơn đau bụng cấp tính dữ dội. 
Đc chẩn doán xác định bệnh viêni loét dạ dày tá 
tràng do H.Pylori, bác sĩ phải nội soi tiêu hóa trên, 
cộng với làm sinh thiết. Việc điều trị bệnh viêm dạ 
dày do H.Pylori ở trẻ cm phải theo đúng phác đồ 
của Hiệp hội Tiêu hóa nhi của Mỹ (phác đồ OAC và 
phác đồ OAM). Thông thiíờng đợt điều trị chừng 
10 ngày đến 2 tuần (điều trị nội trú klioảng 2 
ngày, sau đó cho trẻ xuất viện điều trị ngoại trú). 
Việc quan trọng sau đó, nhitng phần lớn ngiíời nhà 
trẻ mắc sai lầm là không đưa trẻ đi tái khám  định 
kì sau đợt điều trị bệnh. Bởi, nếu trẻ đã được chẩn
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đoán xác định viêni dạ dày do H.Pylori, thì sau khi 
điều trị trẻ cần điíỢc theo dõi, tái khám  theo chỉ 
định, để biết có còn sự hiện diện của H.Pylorỉ 
trong dạ dày của trẻ hay không.

Đây là bệnh lây nhiễm qua dường tiêu hóa. 
Trên thế giới, phần lớn bệnh viêm loét dạ dày xảy 
ra  nhiều ở những niíớc có điều kiện vệ sinh kém; ở 
những quốc gia nghèo; sống chung nhiều người 
trong không gian chật hẹp. Tại Ân Độ - nơi có 
truyền thống ăn bốc bằng tay, nghiên cứu cho thấy 
có hơn 60% trẻ em ở nước này bị bệnh viêm dạ 
dày! Chính vì vậy, việc phòng ngíta bệnh viêm loét 
dạ dày tốt nhất là cần giữ vệ sinh trong ăn uống, 
sinh hoạt...
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Phần V
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH BẰNG 

CHẾ Độ SINH HOẠT HÀNG NGÀY 
CHO NGƯỜI GIÀ

1. Điều hoà món ăn dinh dưỡng

Bệnh vỉcm điíờiig tiêu hoá (dưới) và viêm dạ 
dày xuất hiện, phát triển và mức dộ chuyổii biến 
có liên quan đến rất nhiều nliân lố, một trong 
những nhân tố qiuni trọng là việc diều dưỡng chất 
dinh dường.

LI. Yêu cầu về đồ uống
- Canxi và những thức ăn có chứa canxi: Bệnh 

nhân mắc bệnh vicm loét có một điểm chung, đó là 
chất acid trong dạ dàv quá nhiều, dặc biệt là vicni 
loét ở hành tá tràng, mà canxi có tác dụng làm tiết ra 
chất acid dạ dày. Do đó những ngitời bệnh này 
không đưỢc ăn quá nhiều chất có chứa canxi hoặc 
thực phẩm có chứa Cíuixi. Nhưng trong sĩfa bò ngoài 
Cíuixi còn có chứa chất dinh diíỡng làm cho vết loct 
mau liền, rất tốt dối với bệnh viêm loét. Vì thế có thể 
nống một liíọìig sữa bò vìfa phải.

- Hút thuốc: Như mọi người đền biết, trong cây 
thuốc lá có chiia híỢng lớn chất hóa học có hại cho 
,sức khỏe con ngu'ời. những chất này không những
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có hại cho tim, phổi mà còn ánh luíởng đến niêm 
mạc dạ dày. Chủng tôi qnan sát niêm mạc dạ dày 
khỉ làm nội soi. thì thấy rằng niêm mạc dạ dày của 
người bình tlníờng có m àn hồng nhạt, nhitng niêm 
mạc dạ dày của ngiíời hút thuốc lại có m àn đỏ, 
hơn nữa dịch thể m ật lại có màn vàng xanh. Đối 
với ngitừi bệnh bị viêm điíòìig ticn hóa. diíơng 
nhiên hủt thuốc không ánh hướng đến viộc lành 
chỗ vicm loét. Cĩing có ngliĩa là dù có hút thuốc 
hay không, khi dùng thuốc chữa bệnh thì thời gian 
dể liền chỗ vicm loét là nhu’ nhau, nhiíng hút 
thuốc lại có ảnh hiíởng rất lớn đến việc tái phát 
bệnh. Người hút thuốc thì khả năng tái phát bệnh 
rất lớn. thời gian tái phát bệnh cũng rất ngắn. Ví 
dụ nlní. ngiíời không hút Ihnốc thì khả năng tái 
phát bệnh là 20%. nluhig đối với ngiíời hút thuốc 
thì khả năng tái phát bệnh là lừ 70% dến 80%. 
Ngư’ò'i không hút thuốc thì nửa năm  hoặc một năm  
bệnh sc tái phát một lần, người hút thuốc thì chỉ 
vài tuần hoặc vài tháng là bệnh lại tái Ịihát. Cuối 
năm  2002, ở Mỹ có nghicn cứu phát hiện ra rằng tỉ 
lộ người hút thuốc chết do bị ung thn' Ị)hổi tăng. 
Hiện nay. ngiíời hút thuốc lá và ngitời hút xì gà có 
nguy cơ chết vì ung thu’ phổi tăng gấp hai lần so 
với ngitời không hút thuốc.

- Uống rượu: Nến như nồng độ thấp như bia. 
níỢn vang, níỢu nho... thì dều có thc dùng một 
lượng nhỏ. nhưng đối với rượu có nồng dộ cao thì
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tốt nhất là không nên nống. Bởi vì níỢn cồn có thể 
phá hỏng tấin màng bảo vệ niêm mạc dạ đày, làm 
phát sinh ra  bệnh viêm loét dạ dày.

- Chè và cà phê: Ngiíời mắc bệnh viêm loét dạ 
dày không nên nống hoặc nống ít chè và cà phê. 
Những đồ nống này có thể làm tăng sự bài tiết chất 
acid dạ dày và làm yến dần khá năng báo vệ niêm 
mạc dạ dày.

- Đồ uống: Yèu cần đối với đồ nống của ngiíời 
bệnh viêm loét dạ dày và vicm loét đường liêu hóa 
(diíới) là phải có chất dinh ditỡng hỢp lí, dùng những 
đồ uống có nhiều j)rotcỉn trong khi bị bệnh viêm loét 
là rất có lợi cho viộc mau lành chỗ vicm loét.

- Không dùng dồ án. dồ uống lạnh: Đồ ăn 
uống lạnh hoặc quá Iihiột không chỉ khó tiêu hóa 
và hấp thụ, m à còn làm dịch vỊ bài tiết quá imì'c 
cần thiết, làm tổn tluíơng trực tiếp tới vímg bị 
bệnh. Ngoài ra, đồ ăn quá nhiệt còn làm cho huyết 
quản căng ra dễ làm xuất huyết dạ dày.

- Trướng bụng: Trong số bệnh nhân viêm phổi 
không ít ngitời có cảm giác Iriíớng bụng, có ngitời 
còn bị ảnh hiíởng đến cả công việc, học tập và nghỉ 
ngơi. Những người bệnh này ngoài việc dùng thuốc 
ra. cũng phải cẩn thận đối với những đồ ăn dễ làm 
tníớng bụng. Iiluìng thức ăn giàu tinh bột nhu' 
khoai lang, dậu uên ăn với một hỉỢng rất ít. Các 
loại thuốc nhu' Diazepam còn có thể ngăn chặn 
điíỢc những vận dộng rối loạn của dạ dày, gây ncn
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tníớuíị bụníị. Do đó đối với người inất ngủ do 
triíớng bụng, có thể dùng thuốc an thần.

- Nóng ruột: Một số bệnh nhân thirờng xuất 
hiện cảin giác nóng ruột. Hút thuốc, trở ngại tâm  lí 
thiíòìig làm cho tăng híỢng dịch vị lên, gây nèn 
nóng ruột. Cai thuốc, điều trị tâm  lí... có thể chữa 
khỏi tình trạng này.

1.2. Hoạt động và mức độ hoạt động
- Hoạt động: Hoạt động có thể bao gồm nhiều 

loại hình ví dụ nhu’ bơi, thổ dục, hát, múa... Hoạt 
động thân thể có tác dụng trực tiếp với vỉộc mau 
lành chỗ loét điíờng ticu hóa (dưới) và loét dạ dày 
m ạn lính. Trong các nhân tố gây ra  bệnh viêm 
đường tiêu hóa và viêm phổi m ạn tính, nhân tố 
tâm lí xã hội cũng rất quan trọng. Thông qua hoạt 
động có thổ làm cho con ngiíời đưỢc thoải mái, áp 
lực tinh thần điíỢc giãi tỏa. Do đó hoạt dộng có lợi 
cho việc chữa trị viêm loét dạ  dày.

- Mửc độ hoạt dộng: Bất kể là tiến hành hoạt 
động gì, nhưng lượng hoạt động phải phù hỢp với 
phạm  vi cho phép của cơ thổ về ciíờng dộ và thời 
gian. Ví dụ như khi hoạt dộng, nhịp tim không 
đưỢc đập nhanh quá 120 lần/1 phút.

2. Bổ sung dinh dưỡng cho người già

-  Bố sung sinh ditỡng hợp lí như thế nào?

Chất dinh dưỡng phải tiêu hao mỗi ngày cung 
cấp năng híỢng cho hoạt dộng của cơ thổ, duy trì
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sự tồn tại và phát triển. Do vậy phải bổ snng dinh 
diíỡng ba bữa ăn trong ngày. Dinh dưỡng bổ snng 
chủ yến từ thực phẩm.

- Ngũ cốc: Gạo. bột mì, ngô, chủ yến cimg cấp 
nhiệt lượng, ngoải ra cũng có một số vitamin, 
khoáng chất.

- Ran xanh qnả titơi, chủ ycii cimg cấp vỉtamỉn 
c chất khoáng, vi sinh.

- Dận các loại: Đận titơng, đận ván cnng cấp 
giá trị dinh dường cao. ít mỡ.

- Thịt gia súc, cá, trứng, siía chủ yếu cung cấp 
protein, mờ. một số loại còn chứa vitamin A, B l, 
B2 và khoáng chất.

- Các loại dần: Dầu lạc, vìtng, ô liu cung cấp 
nhiệt năng, mỡ acid.

- Kliông dùng đồ mỡ béo: Dồ ăn nhiền mỡ 
hoặc xào, rán bằng mỡ thiíờng khó tiêu hóa, thời 
gian híu động trong dạ dày bị kéo dài, tăng thêm 
"gánh nặng” cho dạ dày. Vì thế nên ăn những thức 
ăn thanh đạm , ít bã, dễ nhai và tiêu hoá.

Do các loại thực phẩm  hàm  híỢng dinh ditỡng 
bất đồng, mỗi thực phẩm  bao gồm một số dinh 
dưỡng và hàm  lượng mỗi chất củng khác nhan nên 
cần chú ý lựa chọn Uiích hỢp phối hỢp hỢp lí cho 
bữa ăn.

- Chế độ bổ sung dinh diíỡng hỢp lí cho ngiíời
già.

Một người mỗi ngàv cần bao nhiêu dinh dưỡng?
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Trong cuộc đời mỗi con người các giai đoạn 
phát triển khác nhau thì nhu cầu dinh dưỡng cũng 
khác nhau, có khỉ sự khác biệt là rấ t rõ.

Nhu cầu dinh dưỡng phri thuộc vào tuổi tác, 
tính cách, thể trạng, khí hậu bên ngoài, ciíờng độ 
lao động, có liên quan đến các tình huống sinh lí 
đặc thù. Trên thực tế mỗi ngày chúng ta tiếp nhận 
các chất dinh dưỡng, có khi đạt tiêu chuẩn cao 
nhitng cũng có khi lại thấp. Cho nên trong thực 
tiễn phải biết cách điều chỉnh thích hỢp theo nhu 
cầu của mình.

D ưới đày là bảng dinh dưỡng cho người già

Khác
b iệt

Thể trọng
N ăng

lượng
P rotein

Mỡ Sắt
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

45 tuổi trờ  c i

Lao
động
nhẹ

63 53 2400 2100 70 65
20-
25

12

Lao
động
bình

thường

2700 2400 80 75
20-
25

12

Lao
động
nặng

300 2400 90 75
20-
25

12

Trên 60 tuổi
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Lao
động
nhẹ

200 1700 70 60
20-
25

12

Lao
động
bình

thường

2500 2100 80 70
20-
25

12

32 tuổi Vitami
nD
(mg)

Vitamin 
E (mg)

Vitamin 
BI (mg)

Vitamin 
B2 (mg)

Vitami
nC
(mg)

45 tuổi trỏ’ đi

Lao
động
nhẹ

5 12 1,2 1,2 60

Lao
động
bình

thường

5 12 1,3 1,3' 60

Lao
động
nặng

5 12 1,5 1,5 60

60 tuổi 
trờ đi

10 12 1,2 1,2 60

Lao
động
nhẹ

10 12
1,3

1,3 60
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3. Sắp xếp bữa ăn hợp lí cho người già

3.1. K ị ăn uống không điều độ
Cần phải ăn uống đúng giờ giấc, tránh  ăn quá 

no hoặc quá ít, tranh  hiện tượng "no dồn đói góp”. 
Làin như vậy, inột là làin cho dạ dày không bao 
giờ quá tải, hai là làm cho híỢng dịch vị luôn trung 
hoà, làm giảm sự kích thích của dịch vị với chỗ bị 
bệnh.

* Một số đ ặc  điểm  cần lưu ý  trong việc sắp  
xếp  bữa ăn cho người già.

- Con ngitòi từ độ tuổi trung niên trở đi, hệ thống 
tiêu hóa về mặt tổ clu'fc và chức năng đều có sự biến 
đổi, cho nên cần chú ý về năng lực tiêu hóa.

- Các khí quan ở ngiíời trung và cao tuổi đã 
phát triển thành thục nên nhu cần về dinh dường 
cũng không qná lớn như ở thanh thiến niên.

- Tìf san độ tnổi trung niên, sức lao động giảm 
xuống, thể lực hoạt động đã không còn tốt như 
thanh thiến niên, cho nên sự tiêu hao dinh dưỡng 
tương đối giảm.

- Người trung và cao tuổi, khả năng miễn dịch 
của cơ thể so với thanh thiếu niên giảm xuống. Các 
cơ quan trở nên thoái hóa. Bệnh m ạn tính tiíơng 
đối nhiều. Cho nên việc sắp đặt bữa ăn hỢp lí cho 
ngitời cao tuổi là rấ t quan trọng. Nó có tác dụng 
tăng cường miễn dịch, phòng trị bệnh tật.

Khi sắp  đặt bữa ăn cho ngiíờỉ trung và cao tuổi
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CŨIIÍÍ có đôi chút khác biệt nhưng về cơ bản thì 
không lớn.

Việc sắp xếp bữa ăn cho ngiíời già phải chú ý 
thành phần thực phẩm , iMiân lượng và kết cấn 
dinh ditờng.

*  Khống chế tổng nhiệt lượng, tránh béo phì

Ngiíừi tnm g nicn mỡ gia tăng, cấn trúc hoạt
động của cơ bắỊ) tiíơng dối giảm cho ncn phải 
khống chế nhiệt híỢng trong khoáng 7500 - 8370 
KJ.

Dây là phạm  vi tiên chnẩn có thể khống chế 
thể trọng của cơ thể dã ditỢc lâm sàng qnan sát 
chưng thực. Ngiíời trimg niên thể trọng qiiá lớn. 
khả năng tử vong càng cao.

Theo thống kc, ngiíời tư 40 - 49 tuổi, thể trọng 
vTíỢt cpiá 30% trở lèn thì tỉ lệ nam  giới bị dạ dày là 
42%. nư giới là 36%. dẫn dốn dc bị mắc các bệnh 
tiết niện, thống phong, cao hnyốt áp, bệnh tim và 
một số bệnh về nng tluí. Cho nôn sắp đặt bn’a ăn 
cần chủ ý phòng béo phì đế bảo vệ sức khỏe.

* Duv trì lượìig protein thích hợp

Protcin là chất cơ bản dối với hoạt động thân 
thể con ngiíờỉ, là thành phần chủ yến của tổ chức 
cơ thổ. là kháng thể đề kháng bệnh tật, thúc đẩy 
hoạt động sinh lí v.v...

Ngiíờỉ trnng tnổỉ mỗi ngày 70 - lOOg protcin, 
trong đó chất proteỉn không thể dưới 1/3. Sữa bò,
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cá, gia cầin, trứng gia cầm, thịt, các loại đận và chế 
phẩm  đền bao hàm  lượng protein phong phú. Các 
loại chế phẩm  từ đận có hàm  htỢng protein phong 
phú ngày càng điíỢc ngiíờỉ ở độ tnổi trnng niên 
hoan ngliênh. Do chất protein của cơ thể con ngiíời 
mỗi ngàv đền tiên tốn cho nên phải dny trì một 
lượng thích hỢp cho cơ thể.

*  Hạn chế tinh bột

Có m ột số ngiíời do thích ăn tinh bột hoặc do 
thói cinen ăn nhỉền. đến độ tnổi trnng niên trở đi 
phải hạn chế. Lí do là nến ăn qná nhiền tinh bột 
không những dễ bị béo Ịihì mà đến tnổi trnng  nièn 
lúc này hoạt dộng của cơ CỊiian tỉcn hóa giám 
xuống, nến ăn qná nhiền sẽ dẫn đến gia tăng gánh 
nặng cơ qnan tiên hóa dễ dẫn đến bệnh dạ dày, và 
các bệnh khác.

Khi hạn chế qná nhiền tinh bột clning ta phải 
gia tăng ăn các loại hoa qnả, ran xanh là những 
thực phẩm  có chứa các chất có khả năng thúc đẩy 
nhn động điíờng ruột, thúc dẩy dịch vị ở dạ dày 
bài tiết phòng chống các bệnh về rnột, dạ dày.

- Ăn nhiền thực vật có hàm  liíỢng chất phong 
phú: nhií sĩía bò. đận và chế phẩm  từ dận. ran 
xanh hoa qnả tiíơi. dự phòng xơ hóa xitơng, thicn 
mán v.v...

- Ản ít mnối: Mỗi ngày chỉ ăn không qná 8g, dự 
phòng các bệnh về dạ dày và cao hnyết áp.

- Điền chế thức ăn: Phải clni V định kì. định
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lượiig tránh làin rối loạn chức năng tiên hóa, trong 
đó phải chú ý tránh các thức ăn tổn hại đối với cơ 
qiian tiên hóa.

Sắp xếp hỢp lí bữa ăn cho ngiíời tm ng và cao 
tiiổi đối với việc bảo vệ cơ qiian tiên hóa nói chung, 
dạ dàv nói riêng có ý ngliĩa rất lớn. Nó không những 
giảm thiểu sự hì’ vong sớm mà còn giảm thiểu các 
chứng bệnh nglnêm trọng phái sinh ở độ hiổỉ này. 
Trên phitơng diện này có ý ngliĩa nhất định trong 
việc kéo dài tnổi tliọ cho con ngitòỉ.

3.2. Những vấn đề cần chú ỷ  cho bữa ăn của 
người già

Ngiíời cao tnổi là giai đoạn tiếp sau giai đoạn 
trung nicn cho nên việc sắp xếp bữa ăn hỢp lí càng 
cần phải cơ bản hơn. Điíơng nhiên cơ quan tiêu 
hóa ở người già so với ngiíời trung tnổi có sự giảm 
sút cân nặng rõ rệt. Hoạt dộng ở ngiíờỉ già so với 
người trung niên cũng càng giảm, bệnh tật nhiều 
hơn. Nó cho thấy ý nghĩa ci’ia việc sắp xếp bữa ăn 
cho ngiíời già một cách hỢp lí.

Nhiệt híỢng trong mỗi bữa ăn phải giảm hơn 
so với bữa ăn của người trung tuổi. Nhu’ vậy là để 
phòng các bệnh về dạ dàv, đường ruột hay béo phì.

Mở đường trong mỗi bữa ăn phải giảm tliiểu. 
Điíờng và các loại nhiệt htợng chiếm kliông quá 20% 
tổng nhiệt híỢng là đủ. Đối với mỡ không phải càng 
giảm nhiền càng lốt. Vì các loại mỡ ngoài việc cung 
cấp nhiền nhiệt liíỢng còn là thành phần chii vếu của

Bệiìlì dạ dùv va cadi dicH lY Ị lãl



tế bào và lế bào inô. Nó cũiiíị có tác dụnt^ dối với việc 
hấp tliụ inột số vitainin. Cho nên inỗi ngày phải ãn 
niột lượng niỡ nhất dinh nến niỡ động vật thì càng 
tốt. Đối với inỡ chủng ta không nên dùng CỊiiá nhỉcn. 
nhnìig tốt nhất không ăn inỡ lọìi. dê. Thay vào đó 
chúng ta có thể thay các loại dầu: Dần đận tương, 
dần niè. dần ô lin có tác dụng rất tốt.

Ngiíờỉ già niỗi ngày nên dny trì híỢng protcin 
thích hỢp. Tốt nhất là protcin thực vật làm chủ. 
Ngoài ra cần chú ý dếii các vitainin vì chủng có vai 
trò không thể thiến trong phòng bệnh. Trong đó 
vttaniin A. B l. B2. B3. Bo, c, E là không thể thiến. 
Cùng với đó là các nguyên tố vi híỢng.

Sắp xếp hỢp lí khoa học ba bữa ăn trong một 
ngày cho ngiíờỉ già là một vấn đề qnan trọng. Theo 
thực tiễn và nhn cần. mọi ngiíờỉ đền tổng kết được 
kỉnh nghiệm là bnổi sáng nôn ăn ngon, bnổi trn'a 
nên no và bnổi tối ncn ít. Hiện nay ở niíớc ta nhàn 
dân có thói qncn coi trọng bữa ăn trưa mà coi nhẹ 
bữa sáng. Nhiíng trên plntơng diện khoa học mà 
nói. mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa.

Bữa sáng: Một ngày bắt đần từ bnổi sáng. Bn'a 
sáng là sự cnng câp dinh diíỡng cho hoạt động của 
cơ thể trong cả một ngày, cnng cấỊ) đến 35% nhiệt 
lượng. Đa số ngiíời thiíờng ăn bữa sáng qna loa, ăn 
nhẹ cho nên thiíờng chọn m ón thanh dạm  hỢp 
khẩn vị nhnìig phải giàn nhiệt hrợng.

Do nhn cần của cơ thể, bữa sáng nên dùng một
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cốc luíớc nhu' sữa. chè xanh, đậu tiíơiuị, cung cấp 
đủ iníớc có lợi cho sức kliỏc ngiíời già.

Bữa trưa: Nhiộl híỢng phải đạt 40% tổng nhiệt 
hrợng trong ngàv. Bữa Irita vì dã qua inột nửa ngàv 
làin việc nôn dạ dày có thổ ycn ổn với protcin và 
inỡ trong thức ăn nhưng rau xanh Ị)hảỉ dủ htợng. 
không thc thiốu.

Buổi tối: Bữa tối có licn quan nhicu tới sức 
khỏe. Không nên ăn no vào bữa tối nếu không dễ 
dẫn tới các bệnh vc dạ dày. tiêu hóa. Vì lúc này 
nhu cầu về nhiệt htỢng cung cấp cho hoạt dộng 
của co' thể rất ít. ăn nhiều cũng dc dần dến tích 
inở. gàv béo Ịjhì. Bữa tối nên ãn tritớc 7 giờ. dc 
thức ãn có thể tiêu hóa du'Ợc.

4. Các loại thực phẩm tốt cho người già
mắc bệnh dạ dày

Ngiíời già vicni dạ dàv thì ncn ăn loại dồ ăn dễ 
tiêu hóa và giàu vỉtanihi B. Có thể dcin gạo, bột 
inì. bột ngô nấu dặc gần nhu' cháo đc ăn. Người bị 
thicu dịch vị cần ;ui nhiều dồ ăn là chc Ị)hẩin của 
đậu và rau. c ần  tránh ãn các loại dồ ãn có tính 
kích thícli và đồ ăn cú'ng, sống.

4.1. Các loại rau củ quả

- Rau hẹ
Là một loại rau rất tốt cho ngitời trung và cao 

tuổi bị l3Ộnh dạ dày. Rau hẹ củng có thổ diíỢc dùng
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như inột vỊ thuốc. Rau hẹ luộc, uấu thàuh caiih 
dìuifí tluíờiig xuvêu có thể trị tiêu chảy, trị luồ hôi 
ra  quá uhicu, bổ khí, điều hòa ugũ tạug, giúp cơ 
thể Iigiỉời già điíỢc khóe Iiiạiih. Troug rau hẹ có 
hàm  lượug phong phú các vitaiuiu A, B l, B2. 
Ngiíời trung, cao tuổi ăii rau hẹ xanh tốt hơii hẹ 
vàng. Hẹ xanh tlutờiig thông qua sự quaiig hỢp của 
áiih sáng Iiiặt trời và hàm  híỢug khoáng chất và 
vilamiu cao hơu hẹ vàng.

-  Củ cải

Cú cải có tác dụng tiêu thực hàuli khí, au phủ 
tạiig. Đối với ugiíời dạ dày yếu IIÓ có tác dụng rất tốt. 
Trong cũ cải có lùuu híỢiig vitamiu A, B l, B2. c  
v.v... CÒII có protciii, diíờiig, các klioáug chất sắt, 
caiixi, đều là Iihữug chất diiih diíởug thiết yếu dối 
với cơ thổ. Ngoài ra uó có tác dụiig hạ mỡ troiig máu. 
trị liệu cao huyết áp, xơ cứng động mạch.

-  Rau cải trắng

Rau cải trắng có chứa hàm híỢug vitamiii c  và 
caiixi phong phú. Nó còu có cả Ị)rotciii và mỡ. có 
tác dụng thôiig lợi dạ dày. ruột.

Rau cải bắp Iigoài giá trị dinh dưỡng uhư rau 
cải trắng còu có một số uguvcu tố vỉ liíỢug có tác 
dụiig dự phòng mig thu' dạ dày, tăng sức cho tế 
bào dạ dàv-

-  Chế phẩm từ đậu

Chế phẩm  tư đậu có Iihicu loại: Sữa dậu.
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tiíơiuí dậu, dậu phụ. t îá dỗ v.v... Đậu tiíoìig có 
hàm  híỢng proteiu khá cao 40.4%. Các chế phẩm  
từ đậu tiíơiig có tác dụiig tốt cho tiêu hóa.

- B í  đao

Bí đao có tác dụiig bảo vệ. Dinh ditõìig của nó 
điíỢc giới V học rất coi Irọug. Nó bao gồm các chất 
Ị)rotciu. ditờiig. caiixl. sắt vitamiii B l. B2, c ... Bí 
dao gầu nhu' giải dộc. Nó có tác dụng ticu mờ, 
giảm thế trọng ngitòi trung và cao tuổi.

4.2. Các loại động vật

- Rùa

Là loại dộng vật có giá trị dinh chrỡng cao. hiện 
nay dang ngày càng diíỢc mọi Iigiíời chủ ý. Ngitời 
trung, cao tuổi ăn rùa chủ yếu là nấu canh, bỏ 
rnột. giữ lại gan, trứng. Canh nên ăn nóng là tốt 
nhất. Cũng có thổ thcm sơn diíỢc, sâm  nấn cùng: 
Rùa không những có các loại chất dinh dưỡng gnip 
cho hàm  híỢng mỡ thấp. Nó còn có tác dụng bổ 
gan, lu'n thông khí quvết.

-  Thỏ

Thỏ là loại dộng vật có hàm  lượng protein cao 
gấp 5 lần thịt gia súc nhưng híỢng mở lại thấp. 
Hàm liíỢng protcin (j thịt thó là 21.5%, thịt lỢn là 
9.5%, thịt bò 20,1%. thịt dê 11,1%: Hàm híỢng mở 
ỏ' thịt thỏ là 3.8% trong khi thịt lợn là 59,8%, thịt 
bò là 10.2%, thịt dc là 28.8%. Trong thịt thỏ còn 
có híỢng lớn canxi. sắt. khoáng chất và các
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r
VitHỉiiiii. Tlìịt thó có tác dụng lưu khí huyết rất tốt 

cho người già.

- Ôc sên

Ôc sên có nhiền loài trong đó đa số đền có thể 
ăn đưỢc, bởi hần hết chúng đền có giá trị dinh 
diíỡng cao. Mỗi lOOg ốc có 18g protcỉn nhiíng thịt 
gà chỉ có 12.5g. Hàm lượng mỡ ỏ' ốc lại rất thấp, 
chỉ 6.3g trong lOOg.

4.3. M ột so món cháo nên dùng cho người già 
mắc bệnh dạ dày

Cháo long nhãn

N guyên liệu: Long nhãn 50g, gạo tẻ lOOg.

Cầch làm: Long nhãn, dùng míớc sôi sát trùng 
qna. nấn cùng gạo nhừ thành cháo, án nóng.

Công dụng: ích tâm bổ huyết an thần.

Cháo gan, củ cải

N guyên liệu: Cii cải 200g, gan lợn (hoặc bò) 
lOOg, mì chính, muối.

Cách làm: Rửa sạch cũ cải thái miếng, nấu 
cháo nhừ. cùng củ cải khi chín cho gíui vào, Ihcni 
muối, mì chính.

Cháo tỏi

N guyên liệu: Tỏi 30g, gạo 60g.

Cách làm: Tỏi bỏ vỏ luộc trong míớc sôi một 
phút. Cho gạo vào nấu cùng lỏi cho nhừ.
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Công dụng: Tiên đờm, phòng chống inig thư 
dạ dày.

Cháo thịt bò sơn dược

Nguyên liệu: Thịt bò lOOg, sơn dược 20g, gạo 
60g, gia vị.

Cách làm. Thịt bò thái miếng cùng sơn dược, 
gạo nấn nhuyễn thành cháo sau đó thêm gia vị 
rnưối, mì chính, ăn nóng.

Công dụng: Tốt cho dạ dày, thích hỢp cho tỳ vị 
hif nhiíỢc, ngitời thể lực yếu.

Cháo thịt rùa, cá, dê

N guyên liệu: Thịt dê 50g - lOOg, thịt rùa  lOOg, 
gạo lOOg, gừng tươi 3g, mì chính muối, hành hoa.

Cách làm: Thịt dê rửa sạch, thái miếng to 
dùng sống dao đập mềm, gííng giã nát. Gạo cho 
đim sôi rồi cho thịt dê vào đun, đến nhuyễn cho 
thịt rìia đun tiếp, rồi chế thêm gia vị.

Công dụng: Tốt cho dạ dày, ích khí bổ âm, tốt 
cho cơ thể suy nhược, thích hỢj3 dùng trong m ùa 
đông.

Một số bài thuốc hay dân gian thường dùng để 
phòng và trị bệnh dạ dày

- Chọn một ít cà, rửa sạch, một đần để nguyên 
một đầu dùng dao rạch bốn khía theo chiều dọc, 
đem  hấp hay chưng chín, để nguội hẳn, xẻ thành 
miếng, hòa đều với một lượng víía đủ tỏi giã nát,
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bột gừng, xì dầu, dầu thơm và giấm. Àn loại này có 
thể phòng đưỢc bệnh dạ dày. Cà có tác dụng thanh 
nhiệt, giải dộc, lợi khí; tỏi có tác dụng diệt khuẩn 
mạnh; gừng là vị thuốc bổ cho dạ dày: giấm tăng 
cường sự thèm  ăn.

- Vào m ùa hè, khí hậu nóng nực ngitời bệnh dạ 
dày cũng có thể dùng:

+ lOg chè khô, 6g tỏi củ, 3g muối ăn. Triíớc 
tiên, đem tỏi củ rỉta sạch, giã nát, cho chè và muối 
ăn vào, giã nhẹ và đảo đền, đổ cả vào một cái muôi 
gang, dùng lửa nhỏ sao khoảng 5 - 7 phút. Sau lấy 
ra dùng khoảng 200g niíớc sôi; ngâm pha. đậy nắp 
lại. ĐỢi nhiệt độ còn 40”c thì rót ra uống.

+ Hoặc cũng có Uiể dùng: 4g chè xanh, 3g gìưig 
khô tliái thành sỢi nhỏ, Uiả vào cốc sành, lấy nvtòc 
mới đun sôi; pha, đậy nắp, để trong 10 phút. Dùng 
thay trà, uống tluíờng xuyên. Bài này có công hiệu trị 
bệnli viêm dạ dày cấp tính, tliổ tả, nóng ruột.

5. Nhân tố tâm lí ảnh hưởng đến sức khỏe 
người bệnh

Sức khỏe của ngiíờỉ bị bệnh viêm đường tiêu 
hóa có liên quan đến nhân tố tâm  lí của họ: mừng 
vvũ, đau buồn, tức giận, sỢ hãi..., đều là những 
trạng thái kliông ổn định.

Nhĩíng hiện tượng này thông qua hệ thống thần 
kinh ảnh hưởng đến những bộ phận bên trong cơ
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thể có nhiệm \a,i tiết ra  những chất miễn dịch ảnh 
hưởng đến chức năng phòng ngừa bệnh, dẫn đến 
phát sinh bệnh viêm đường tiên hóa hoặc tái phát 
bệnh. Do dó, việc tìm hiển và giải tỏa áp lực tâm  lí 
đối với chữa trị và phòng chống bệnh viêm loét sc 
có hiện quả rất lớn. Nhiíng có những ngiíời bệnh 
sỢ đi dến phòng chẩn đoán bệnh tâm  lí, sỢ bị 
ngiíời khác coi mình bị mắc bộnh thần kinh, thực 
ra  cách nghĩ này là rấ t sai lầm. Trong thời đại ngày 
nay, mọi sự cạnh tranh  ngày càng gia tăng, áp lực 
về công việc và áp lực về tỉnh thần củng theo đó 
mà tăng lên. Thông qua việc tìm hiểu tâm  lí nhằm  
giải tỏa áp lực tâm lí, điền này bất kể là đối với 
bệnh thần kinh hay là đối với các bệnh khác đều 
có những thuận lợỉ lớn. Tổ chức Y tế thế giới cho 
rằng, thế kỷ XXI do vấn đề tâm lí dẫn đến viộc 
mắc các loại bệnh khác nhan, vì thế đòi hỏi mọi 
ngiíời phải có những nhận thức đúng đắn đối với 
bệnh tâm  lí. Đcn chỗ bác sĩ tâm lí để chẩn đoán 
bệnh thì cũng phổ biến, giống nhu' việc ngày nay 
mọi ngiíời đến bệnh viện để khám  bệnh cảm cúm.

6. Giải tỏa những ảnh hưởng tâm lí không
tốt đối với dạ dày

Đầu tiên phải tu ditỡng bảo vệ tâm  lí cho tốt. 
Mỗi ngày đều phải bảo vệ sức khỏe, thì cũng vậy, 
tâm  lí phải được giữ gìn bảo vệ. Đối với ngiíờỉ cao 
tnổi việc vệ sinh tâm  lí. giải trừ  những nhân tố gây
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bất lợi cho tâni lí xây dụìiíỊ một tâm  lí thoải mái là 
rấ t cần thiết. Việc bảo vệ sức khỏe với dự phòng 
bệnh tật. nhất là với các bệnh về dạ dày, có thể nói 
là rất qnan trọng vì có câu “Bệnh nhập vào từ 
miệng và bệnh từ tâm  m à sinh”. Bệnh tòng tâm 
sinh là chỉ những nhân tố phát sinh các bệnh dạ 
dày. ruột. Ngitời trnng. cao tuổi giải tỏa tâm  lí 
không tốt đối với dạ  dày phải chú trọng những gì? 
Đần tiên, trên phương diện tâm  lí phải nhận thi'fc 
chính xác sự  suy yến sinh hoá cúa người. Tuy 
nhiên ngàn vạn năm  con ngiíời đền di lìm sự 
trvíờng thọ nhitng đều không thể phá bỏ qny luật 
khách quan “sinh tử là qnv luật”. Sinh trưởng, 
phát dục, thành thục, già, chết là những giai đoạn 
không thể bỏ qua. Cho nên ngiíời tìf trung niên về 
san. tự m ình chuẩn bị đầy đủ trên phvtơng diện 
tâm  lí cho vấn đề suy yếu là không thể phủ nhận 
điíỢc. Đối với trung niên m à nói. tuy rằng tinh lực 
sung m ãn nhưng tliể lực thì suy yếu, các cơ quan 
nội tạng đang trôn quá (rình về già. Đó là sự thật 
không thể phủ nhận.

Việc giải tỏa những ảnh hưởng không tốt đối 
với dạ dày càng cần chú ý đến phiíơng diện khác 
nữa. Đó là phải xỉí lí chính xác các mối quan hệ xã 
hội, phòng “thất tình quá mạnh". Có thể nói cuộc 
đời m ột con ngiíời, mỗi ngày đều phải đối m ặt với 
những vấn đề rắc rối trong quan hệ xã hội. Người 
thất tình có quan  hệ với các tố chất, tính cách của 
con ngiíời. Nhiíng biểu đạt của ngitời thất tình, từ
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phiíơng diện sinh lí học inà nói chỉ cần có tâin thái 
bình thường là có thể khống chế được nó. Ngiíời bị 
thất tình biển đạt bình thitờng có thể tùy mỗi 
ngitời đối với cách qnan niệm về sự vật. Có người 
có thể clmyển từ "giận, thành vin”. Lấy quan niệm 
“dĩ hòa vi quý” trong xã giao có thể phòng trị các 
bệnh thất tình.

Phương diện thứ ba là tiến hành những hoạt 
động có ích cho sức khỏe. Đối với tuổi trung hòa 
và già, giữ dược “thập lạc” (10 niềm vui) là rất 
quan trọng. Ví dụ nhu' đủ là vin, vin cùng ngitờỉ 
khác, tự vui. giúp Iigitời khác biết... vui. niềm vui 
đi xa (du lịch), lấy yên tĩnh tìm vin, lấy động tìm 
vui, lấy sự rộng lượng làm vin, lấy sự học làm vui 
lấy vì dân làm vin.

Tất cả những yếu tố tâm  lí cĩều ảnh hưởng đến 
sức khỏe của con ngiíời đặc biệt là khi con ngiíờỉ 
bước sang thời kì trung và cao tuổi, bới vậy ngày 
nay tâm lí là vấn dồ điíỢc chú trọng trong phương 
diện phòng và trị bệnh.
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Phần VI
THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 
CHO NGƯỜI ĐAU DẠ DÀY

MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM 
TỐT CHO DẠ DÀY

Bánh bao rán

Là thức ăn tinh bột nià chiing ta ăn hàng ngày 
dưới tác dụng của inen tinh bột trước tiên điíỢc 
phân giải thành keo. Keo lại phân giải inột lần 
thành đường Mạch nha, đường Mạch nha lại phân 
giải inột lần nữa thành điíờng glucô inà con người 
có thể hấp thu được. Khi tỉnh bột diíới nhiệt độ 
cao 180 - 200 độ tliì thấy chuỗi phân tử của nó sẽ 
bị phá vỡ liên kết. Lúc này trở  thành keo. Lớp khô 
vàng hình thành sau khi rán  là do lượng keo lớn 
tạo nên, vì thế dễ tiêu hoá. Kliỉ ăn bánh bao rán, ta 
thấy có những diểin đen, đây là vết cháy tạo thành 
do tinh bột gặp nhiệt độ quá nóng. Trong những 
vết cháy nhỏ này có nhiều những lỗ trống. Sau klii 
ăn, chúng có thể hút rất nhiều nước, khí thể, dịch 
vị, vi khuẩn và độc tố trong dạ dày và ruột, cuối 
cùng bị bài tiết ra  ngoài cùng với phân. Như vậy, 
ngvíời có quá nhiều inen dạ dày. ăn bánh bao rán
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sẽ cảm thấy rất dễ chịu vì rất nhiều men dạ dày 
được hấp thụ đi, Iitạíời trướng bụng sẽ cảm thấy 
Ihoái mái vì khí thể CỊiiá nhiều trong đường ruột 
đu'Ợc hấp thụ một phần, ngiíời tiêu hoá không tốt 
mà gây ra buồn nôn sẽ giảm triệu chứng thậm chí 
đitỢc chũ’a khỏi hoàn toàn vi khuẩn có hại và độc 
tố được hấp thụ.

Quả dâu

Quả dâu còn gọi là táo dâu, ô thâm. Tính lạnh, 
vỊ ngọt chua, bổ tỳ vị, giúp tiêu hoá. Quả dâu giàu 
chất dinh dưỡng nhu’ acid béo, acid tanic, acỉd táo 
giúp tiêu hoá chất béo. protcin và tinh bột có thể 
dùng điều trị clutug buồn nôn do thức ăn litu lại. 
do tiêu hoá không tốt gây ra. Quả dâu còn chứa 
nhiều loại vitamhi nhu' carolin và thành phần pp, 
có công dụng nhất định để phòng chống tế bào ung 
thu' phát tán, giảm khá năng phát sinh ung thu’. 
Nếu ăn htợng thích hỢp có thể giảm tỉ lệ phát bệnh 
ung thu'.

Cam, quýt

Cam quýt có hàm  liíỢng dinh dưỡng phong 
phú nhu' đitờng glucô, đitờng tnictose, nhiều loại 
acid luìu cơ. nhiều loại kháng chất và vitamin. Đặc 
biệt là hàm  híỢng vitamin c . vỉtamỉn pp. carotin 
rất phong phú. Cam, quýt chứa dầu hỗn phát, có 
thể kích thích đitờng tiêu hoá. thúc đẩy tiết dịch vị, 
tluic đẩy sụ' vận động của dạ dày ruột nên có tác
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dụng tiên hoá thức ăn. Nó còn có thể thúc đẩy tiết 
ra  niêm mạc đường hô hấp, có lợi cho sự bài tiết 
đờm.

Chanh

Chanh có tính âm và rất chna, có tác dụng tạo 
niíớc bọt, trị ho, tránh lạnh, an thai. Chanh nhiều 
niíớc, tép giòn, mùi thơm, giá trị dinh dường cao. 
Nitớc chanh chua có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, vì 
thế khi đầu bếp làm m ón ăn lạnh luôn phải sử 
dụng nó. Mọi ngiíờỉ thiíờng xuyên ăn chanh hoặc 
đồ ăn có nước chanh đền rấ t có ích cho sức khoẻ.

Vải

Vải có  vị ngọt hơi chua, tính ấm  tạo bọt hỢp vị, 
ích khí dưỡng m án. vải có m àn sắc  đẹp, hương  
ngọt hỢp m iệng, dinh dưỡng phong phú, nhiều  
chủng loại vitam in hàm  híỢng cao, rất có ích cho  
ngiíờỉ m ắc bệnh dạ dày. Nhưng vải thuộc loại quả 
ẩm  nhiệt. Nếu liên tục ăn nhỉền vải tiíơi, sẽ  có hiện  
tiíỢng trúng độc cấỊ) do vải.

Súp lơ

Súp lơ còn gọi là hoa lơ, ran  hoa. Hàm lượng 
vitaniin c chứa trọng đó gấp 4 lần ran  cải trắng, 
15 lần cần tây. 8 lần cà chua. Theo nghiên cứu 
những năm  gần đâv cho thấy hàm  híựng vỉtamin c 
và sclen trong ngưoi bệnh ung thư giám hơn rõ rệt 
so với hàm  lượng trong cơ thể ngiíời bình tlníờng.
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Ảii sú p  lơ cùn^ với việc bổ ứng vỉtainin c và selen  
còn có thể bổ sung lượng carotin nhất định, từ đó  
đạt đưỢc tác dụng kiểm  soát bệnh nng thư và sự  
tâng trưởng của tế bào ung thư.

Bí đỏ

Trong số các loại qnả, bí đỏ là nhà vô địch về 
hàm  lượng sắt, giàu vitamỉn, muối khoáng củng 
như các acid hữu cơ. Acỉd ascorbin có trong bí đỏ 
giúp tránh cảm, vitamin nhóm  B giúp đấu tranh 
với mệt mỏi, cán giận và m ất ngỉi, củng cố tóc và 
móng chân, tay.

Nguồn vitamin dồi dào

Vitamỉn A trong bí đỏ giúp cải thiện thị giác. 
Ruột và hạt bí đỏ có chứa nhiều vỉtamin E - một 
loại antioxỉdant tự nhiên giúp củng cố hệ miễn 
nhiễm, ngăn ngìía sự xuất hiện những nếp nhăn 
sớm, bảo vệ da khỏi lão hóa và cải thiện chức năng 
hệ tim mạch.

Còn 2 loại vitamin khác trong bí đỏ là vitamỉn 
K và T. Đây là những loại vitamin hiếm, có rấ t ít 
trong các thực phẩm. Vitamin K cần thiết để tổng 
hỢp protit của mán và mô xitơng. Vitamin T giúp 
làm đông m áu và tạo các tế bào máu. Nhờ đó 
vitamin T rấ t quan trọng trong việc ngăn ngìta một 
số dạng thiếu máu.

Vitamin T cũng giúp cho quá trình tăng trao 
đổi chất trong cơ thể. Nhờ hàm  lượng cao loại
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vitamin T hiếm hoi này trong bí đỏ nên nó được 
coi là chất độn tốt nhất cho các m ón ăn từ thịt bò, 
heo và các món có nhiều mỡ khác, bởi vì vitamin T 
giiip tiên hoá các thức ăn khó tiên và ngăn ngCía 
béo phì. Chính do tính chất này nên những người 
m uốn giảm cân rấ t thích bí đỏ.

Bí đỏ là một loại quả rẻ tiền nhiíng lại có giá 
trị dinh dưỡng đặc biệt. Vì vậy, người Nhật Bản 
luôn coi nó là m ột trong những m ón ăn triíờng 
sinh bất lão bên cạnh hải sản, tảo biển, rau  sống, 
trứng và đậu nành.

Thịt bí đỏ là nguồn cung cấp vitamin A, đóng 
vai trò quan trọng cho thị giác, tăng trưởng xiíơng 
và sự sinh sản, tham  dự  vào sự tổng hỢp protein, 
điều hòa hệ miễn dịch và góp phần dinh dưỡng, 
bảo vệ cho da. Ngoài tỉ lệ chất xơ và sắt khá cao, bí 
đỏ còn mang lại vitamin c, acid folỉc, magiê, kali 
và nhiều nguyên tố vi lượng khác.

Đây cĩmg là thực phẩm  cần cho những al sỢ 
m ập vì lOOg bí đỏ chỉ cung cấp 26kcal và không 
chứa chất béo.

Trong bí đỏ còn có một chất cần thiết cho hoạt 
động của não bộ, đó là acid glutamic, đóng vai trò 
quan trọng trong bồi dvtỡng thần kinli, giúp các 
phản ứng chuyển hóa ở các tế bào tliần kmh và não. 
Vì thế, bí đỏ điíỢc coi là món ăn bổ não, trị suy 
nhược Uiần kinh, trẻ em chậm  phát triển về trí óc.

Bí đỏ được xcm là một trong những loại quả
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chứa nhiều chất caroten có tính chất chống ôxy 
hóa. Màu vàng cam càng nhiều thì hàm  htợng 
caroten càng cao rấ t tốt cho trẻ em. Những ngitời 
thường bị táo bón cĩmg nên ăn bí đỏ vì chất sỢi 
trong bí giúp ruột chuyển vận dễ dàng, đồng thời 
có một phần glncid là mannitol có tính nhuận 
trường nhẹ.

Hạt bí đỏ kliông chỉ là phương tiện “giải sầu ” 
trong những đêm  m ưa buồn giá lạnh mà còn là 
loại thuốc tẩy giun sán. Nó cĩmg chứa nhiều 
vitamin, chất khoáng cùng những amino acỉd cần 
thiết như alanin, glicin, glntamin, có thể giảm bớt 
các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt.

Hạt bí đỏ đitỢc dùng để chế tạo một loại dầu 
clrôa nhiều carotenoid (beta-caroten, alpha- 
caroten, zéaxanthine, lutein) - những chất tiíơng tự 
như vitamin A. Đây là những chất chống ôxy hóa 
m ạnh giúp phòng ngíía các bệnh liên quan đến lão 
suy nhu’ đục thủy tinh thể, các bệnh tim  mạch và 
một số loại ung thư.

Bắp cải

Niíớc ép bắp cải chữa Joét dạ dày và ung thư.

Đối với bệnh loét dạ  dày - tá tràng, nước ép 
bắp cải giúp chóng làm lành vết loét, thành sẹo. 
Cách dùng: Mỗi sáng sớm và trước khỉ đi ngủ uống 
nửa cốc nước bắp cải ép.

Bắp cải có nhiều muối khoáng, nhất là canxi,
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photpho, kali, sắt. Lượng vitainin c trong bắp cải 
chỉ thna cà chua, nhiều gấp 4,5 lần so với cà rố t và 
3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Trong loại rau  
này, vitamin c kết hỢp sẵn với vitainin p thành 
phức hỢp PC. Vitainin c đưỢc vitamin p bảo vệ 
khỏi bị ôxy hóa nên có giá trị sinh học cao hơn 
thuốc vitamin c.

Theo Đông y, cải bắp vị ngọt tính hàn, không 
độc, có lác dụng hoạt huyết, cầm  máu, lợi tiểu, 
làm  m át phổi, thanh nhiệt, trừ  đàm  thấp, giải độc, 
sinh tân dịch, chống khát, m át dạ dày, bổ tỳ vị. 
Ngiíời táo bón, tiểu ít không ăn bắp cải sống hoặc 
dưa bắp cải muối m à phải nấu chín.

Cải bắp được dùng lànr thuốc chữa bệnh từ 
thời tluíỢng cổ ở châu Âu. Ngiíời ta đã gọi nó là 
“thuốc của người nghèo". Sau đây là một số tác 
dụng chữa bệnh từ bắp cải:

Chữa dạ  dày: Từ thập niên 40, các thầy thuốc 
Mỹ đã công nhận tác dụng chữa loét dạ dày của 
bắp cải và sau đó điíỢc kiểm chứng trên thực 
nghiệm. Kết quả cho thấy phần lớn ngiíời bị loét 
dạ  dày hành tá tràng đã uống 1/2 lít míớc bắp cải 
mỗi ngày trong 3 tuần.

Qua nội soi, các chuyên gia Ân Độ đã chứng 
m inh được sự hình thành một lớp m àng nhày có 2 
chức năng vCta che chở, vìía tái tạo niêm mạc dạ 
dày dưới tác dụng của bắp cải. Ngoài ra, họ đã xác 
định được m ột hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm
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mạc dạ dày. Hoạt chất này cliỉ có troiiíí bắp cải 
tươi; hàm  lượug cao khi còn tươi xanh và thu hái 
vào m ùa xuân hay m ùa hè, hầu như m ất tác dụng 
vào m ùa đông...

Theo kinh nghiệm dân gian, tác dụng nước ép 
bắp cải sẽ đitợc gia tăng gấp bội nếu dùng hòa 
chung với nước ép rau cần tây.

Phòng chống ung thư: Một số công trình 
nghiên cứu của Viện Đại học New York cho thấy, 
tập quán ăn bắp cải thiíờng xuyên giúp ít bị ung 
thư đường tiêu hóa. Tất cả các loại cải đều có tác 
dụng phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất 
đưỢc xác định là bắp cải. Nếu ăn mỗi tuần, nguy 
cơ ung thư ruột giám 70%, ăn 2 tuần/lần thì giảm 
40%.

Viện Đại học M innesota đã chiết xuất được từ 
bắp cải nhóm  hoạt chất indol, giúp giảm tỉ lệ ung 
thư v\'i ở động vật thực nghiệm.

Bưởi

Bitòi là loại quả quen thuộc, có ở hầu khắp các 
vímg. miền ở Việt Nam. Trong bưởi chứa nhiều 
chất bổ dưỡng nhií các loại đường trái cây, đạm, 
béo, acid tannic, beta-caroten và các chất khoáng 
như phospho, sắt, canxỉ, kali, magiê, các vitamỉn 
Bl,  B2. c.

Đông y cho rằng mổỉ bộ phận của quả biíởi đều 
có tác dụng riêng. Cơm biíởi vị ngọt, chua, tính mát.
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không độc, có tác dụng kiện tỳ, trị lio, giải níỢu. vỏ  
ngoài chứa tinh dần (vỏ trong thường dùng làm 
mứt), vị cay, đắng, ngọt, hnh ấm, có tác dụng trị ho, 
giảm đan. Hạt biíởi vị đắng, tính ấm, chứa chất béo, 
có tác dụng ư ị đan tíioát vị bẹn, sa đì. Lá bưởi vị 
đắng, the, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tán hàn, 
tán khí, thông kinh lạc, giải cảm. trừ dờm, tiên tliực, 
hoạt huyết, tiên sưng, tiên viêm.

Theo y học hiện đại, nước bưởi có thành phần 
tựa nhií insulin, giúp hạ đường huyết, có tác dụng 
hỗ trỢ đối với bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp. 
Vỏ chứa tinh dầu giúp kháng viêm, làm giãn mạch. 
Kiểm chứng thực tế cho thấy ăn bitòi đều đặn sẽ 
giúp giảm cân và phòng chống điíỢc tiểu đường.

Vỏ ngoài ciia bvíởi chứa nhiều tinh dầu, có tác 
dụng hỗ trỢ tiêu hóa và trị cảm cúm, thường được 
dùng trong liệu pháp nấu nồi xông giải cảm. Ngoài 
ra, vỏ biíởỉ còn chứa nhiều ílavonoid như 
naringosid, hesperidỉn, diosmin, dỉosmetin, 
hesperitin... có tác dụng bảo vệ thành mao mạch, 
giảm tính thấm, giiip cho mao mạch đàn hồi và bền 
vững hơn, tìí đó ngăn ngìía tai biến do vỡ các naao 
mạch, gián tiếp giúp hạ huyết áp. Một số ngitòi còn 
dùng vỏ ngoài quả bưởi xoa trên da đầu để kích 
thích lỗ chân lông phòng trị bệnli hói hay nm g tóc.

Mía

Trong thân cây mía ngoài thành phần cơ bản 
là các loại điíờng (chiếm khoảng 70%), còn có các
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chất đạm  (proteiii), chất bột (glucid), chất béo 
(lipid), các chất khoáng và các vitamin; đồng thời 
còn có nhiều loại acid hữu cơ (tổng cộng gần 30 
loại). Vì vậy, mía không những có vị ngọt dễ chịu, 
m à còn cung cấp cho cơ thể năng lượng và các chất 
dinh dưỡng cần thiết.

Theo Đông y, mía là "vị thuốc" có vị ngọt, tính 
lạnh, vào các kinh thú thái âm  phế và lúc dương 
minh, vị có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo, sinh 
tân dịch, giáng khí ngliịch, dùng chữa các chứng 
“nhiệt độc" làm tổn tlntơng tân dịch (dịch thể) như 
tâm phiền, miệng khát, ăn vào nôn ngitợc trở lại 
(phản vị ẩu thổ), ho khan, đại tiện táo, tiểu tiện 
bất lợi,...

Có thể dùng nước mía để chữa bệnh vỉêm dạ 
dày m ãn tính theo công thức sau: Nitớc mía - rượu 
nho mỗi thứ một li rồi trộn vào nhau, uống mỗi 
ngày 2 lần (sáng, tối) (bài thuốc dân gian).

Sơn tra

Bắc Sơn tra là một loại cây cao 6m, cành nhỏ 
thiíờng có gai. Lá dài 5-lOcm, rộng 4-7cm, có 3-5 
thnỳ, mép có răng cu'a, m ặt dưới dọc theo các gân 
có lông mịn, cuống lá dài 2-6cm. Hoa m ẫu 5, hỢp 
thành tán. Đài có lông mịn, cánh hoa màu trắng, 
20 nhị. Quả hình cầu, đường kính l-l,5 cm , klii 
chín có m àu đỏ thắm.

Theo ngliiên cứu Sơn tra  Trung Quốc, các nhà
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ngliiêii cứu Trung Quốc đã thấy có acid xitric, acid 
tactric, vitamin c , íliấy hydrat cacbon và proíỉt. 
Nám 1957, Viện Nghiên cứu tliỊíc phẩm  Trung 
Quốc phân tích Sơn tra  thấy protit 0,7%, chất béo 
0,2%, hydrat cacbon 22%, canxi 0,085%, photpho 
0,025%, sắt 0,0021%, caroten 0,00082%, vitamin 
c  0,089%.

Theo tài liệu cổ. Sơn tra  vị chua, ngọt, tm h ôn, 
vào 3 kinh tỳ, vị và can, tiêu điíỢc các thứ thịt tích 
trong bụng. Tuy nhiên trong các tàl liệu cổ, ghi về 
Sơn tra  còn nói thêm là Sơn tra  phá được khí, 
hành ứ hoá đờm rãi, giải đưỢc độc cá, lở sơn.

Hiện nay Đông y và Tây y dùng Sơn tra  với hai 
mric đích khác nhau. Tây y coi Sơn tra  là m ột vị 
thuốc chủ yếu tác dụng trên tuần hoàn và giảm 
đau, an thần. Đông y coi Sơn tra  là m ột vỊ thuốc 
chủ yếu tác dụng trên bộ máy tiêu hoá. Dùng chữa 
tả lị, trị tích khối, huyết khối, giảm đau. “Ãn nhiều 
Sơn tra  thì hao khí hại răng, những ngitời gầy còm 
chứng hit chớ dùng". Liền dùng trong Đông y: Ngày 
3-lOg dưới dạng thuốc sắc, uống m ột vị hoặc phối 
hỢp với các vị thuốc khác.

Quả Phật thủ

Trái Phật tliủ khá to, có mùi thơm  đậm  đà 
thầm  kín, để lâu vẫn giữ được m ùi Uiơm. Người 
T rung Quốc xu'a thường dùng Phật thủ làm quà 
niừng thọ hoặc quà biếu, thậm  chí cùng để lâu 
trong nhà với nấm  Ihih chi cho m ùi hương phảng
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phất inãỉ không tan. Qnả và hoa Phật thủ đều có 
thể dùng làm thuốc. Quả Phật thủ chẳng những có 
thể dùng làm thuốc, làm mứt m à còn là thứ ciuả 
đẹp dùng trong trang trí, trưng bày.

Phật tliú là loài cây gỗ nhỏ thường xanh, lá kliá 
dày. hhih bầu dục. CcUili có gai ngắn cứng nhọn: 
cìmh già màu xanh xám, CcUih non hơi tím. Cây mỗi 
năm nở hoa 2-3 lần. Hoa Phật thú màu trắng, (luả 
chín vàng óng. Quả. hoa và lá Phật thủ đều chứa dầu 
bay hơi. có thể chuìig cất thành hiíơng liộu cho thuốc 
lá cao cấp. hiíơng liệu chè và nu'ớc hoa.

Theo Đông y, Phật thủ vị cay, đắng, chua, tính 
ấm. có tác dụng điồii hòa khí và trnng tiêu, thư 
can. chống nôn. thitòìig được dùng điều trị các 
chứng can vỊ không điều hòa, khí trệ. dạ dày dau, 
khó chịu trong ngực bụng, kém ăn, nôn mửa...

'ITong lâm sàng, Dông V thường dùng Phật thủ 
phối hỢp với Thanh bì. Xuyến Inyện tiV để chữa 
can khí uất kết dẫn đến đau vìmg dạ dày: phối 
hỢp với Trúc như, Hoàng cầm trị nôn mửa khi thai 
nghen; phối hỢp với Giáng lutơng, T rầm  luíơng. Ke 
nội kim chữa chứng nôn ợ, làm dễ tiêu, điều hòa 
chức năng dạ dày...

Y học hiện đại qua nghiên CÚÌI dã cho thấy, 
Phật thủ chứa nhicu vỉtamin c, diíòìig, acỉd hữu 
cơ. dầu chanh, glucoxỉt, dùng làm thuốc thơm diều 
hòa khí, bồi bổ dạ đày. có công hiệu giám dau, hòa 
khí, làm dễ tiêu, tan đờm, khỏe tỳ vị, giảm ho,
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0 ú p  dễ chịu trong ngitc, chữa nôn, giã ritợii...

Ngoài ra, hoa Phật thủ cũng là vị thuốc Đông y 
rất tốt, tính ấin, vỊ hơi dắng, có tác dụng lợỉ tỳ vỊ, 
trị nôn và các chứng bệnh như qnả Phật thủ, hỉỢng 
dùng củng tương tự. Tiiy nhiên, nến ăn nhiền Phật 
thủ sẽ bị hao tổn khí, ngiíời hií nhiíỢc kiêng dùng.

Hàu chữa đau dạ dày

Hàư là một loại thực phẩm  quý của vímg ven 
biển, có thể chế biến đư'Ợc nhiều món ãn hấp dẫn.

Thịt hàu giàu protit gồm nhiều loại acid amỉn 
cần Ihiết cho cơ thổ, các chất gluxỉt, lipit và một 
lượng rất phong phú các vitamin A. B l. B2. c . D. 
E... và đặc biệt là rất giàu chất kẽm (mỗi con hàu 
cờ trung bình có thể chứa ISnig kẽm). Từ con hàu 
nhân dân ta chế biến du’Ợc nhiều món ăn ngon và 
bổ nluí: Hàu nướng, hàu hấp. hàu nấu cháo...

Ngoài giá trị dinh diíõìig, hàu còn là một vỊ 
thuốc bổ điíỢc Đông y dùng l3ồi diíỡng cơ thổ trong 
nhiều bệnh. Theo y học dân tộc, thịt hàu có vị ngọt 
mặn, tính lạnh, có tác dụng tu’ âm, dưỡng huvết, 
hoạt huyết, bồi bổ cơ thể rất thích hỢp với nluìng 
người mắc các chứng bệnh thuộc thổ âm hư (ngitời 
gày ycu, hay hoa mắt, chóng mặt, ra  mồ hôi trộm, 
khô miệng, đại tiện táo bón...). Tuy nhiên, nhưng 
người tỳ vị hư hàn. kém ăn. chậm  tiêu, hay bị tiêu 
chảy không nên ăn hàu.

Từ lâu đời vỏ hàu đã được Đông y dùng làm 
thuốc chũ’a bệnh gọi là Mẩu lộ. Cách chế biến Mau
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lệ như sau: Lấy vỏ liàii đã loại bỏ hết thịt, rửa 
sạch, phơi khô hoặc sấy khò, khi dùng tán thành 
bột mịn, hoặc nung rồi tán thành bột. Theo y học 
dân tộc, Mấu lệ vỊ inặn, tính hơi lạnh, vào ba kinh 
can, đởin và thận, có tác dụng thanh nhiệt, bổ 
thuỷ, hãin inồ hôi. săn ruột, làin tan đờm. chữa 
các chứng âm hư nóng bên trong, ra mồ hôi trộm, 
di tinh, bạch dới, dau dạ dày...

Điền cần chú V khi chế biến, phải nấu thật 
chín vì hàu có thể là vật trung gian truyền vi khuẩn 
hoặc kí sinh trùng gây bệnh, đáng chú ý hơn cả là 
Vibrio para-haem oliticus. Đây là một loại vi klinẩn 
grani âm. n'a môi tníờng kiềm mặn. thiíờng sống ở 
các cửa sông và vcn biển. Ngiíờỉ ta đã phân lập 
đu'Ợc vi khuẩn này trong cát, bìm, nước biển và cả 
trong hài sản. Loài vi khnẩn này hiện đã được xác 
nhận là nguyên nhân gây ra nhiều vu ngộ dộc thức 
ăn do cá biển và hải sản.

MÓM ẢM CHỮA BỆMH DẠ DÀY 

Mực xào măng

Món ăn có m àu sắc khá bắt mắt. Hương vị 
thơm ngon, có thc dìmg làm món chính trong bữa 
cơm gia đình.

Nguyên liệu:

- Mực: SOOgr
- Măng; 75gr
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- Dưa leo: 75gr
- Hành lá: 1 gốc
- 1 niiiỗng cà phê tỏi băm.
- 2 iniiỗng cà phê riíỢii gạo.
- 1 m iiỗng cà phê muối.
- 1 m iiỗng cà phê bột năng pha loãng.

Thực hiện:

- Mực: bỏ da. rửa sạch, khứa vảy rồng, cắt 
miếng 2x6cm.

- Cà rốt. dưa leo. măng; thái miếng mỏng có 
chiều dài nhu' mực.

- Hành lá: cắt nhuyễn.
- Bắc chảo dầu nóng, cho mực vào chiên 

nhanh trong 5 giây, vớt ra  để riêng.
- Lấy dầu ra  bớt, chừa lại chừng 1 m uỗng cà 

phô. Cho tỏi vào phi thơm, lần hrợt trú t cà rốt, dưa 
leo, măng, hành lá và mực vào xào thèm 1 phút với 
lửa lớn. Nêm muối và riíỢu cho vìta ăn. Riíới bột 
năng tạo độ sánh.

Canh bí tàu bì lợn

Nguvén liệu:

- Táo tàu: 250g
- Bì lợn: 500g

Cách làm:

Bì lợn bỏ lông, ni’a sạch, cho híỢng míớc vìía 
phải đun thành canh đặc sánh. Cho táo tàu vào
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nấu chín, cho inột híỢiiíí điíờng phèn vìfa phải chia 
uống nhiều lần.

Công dụng:

Bổ ciitởng gan và dạ dày. ích âin lợi tiổn. Chủ 
trị cluíớng bụng, niôi và iniộng khô. thấp nhiột tâm 
phiền.

Cháo Trần bì

Nguyên Uệu:

- T rân bì: lOg
- Phật thú: 15g
- Canh mễ: lOOg
- Mnối một it

Cách làm:

Cho tất cả vào nồi, cho một htỢng nước víta 
phải nấn thành cháo, ncm gia vị vào víra ăn, mỗi 
ngày dùng một lần.

Công dụng:

Trị bệnh dạ dày.

Trà hoa hồng

Nguyên liệu:

- Hoa hồng:

Cách làm:

Hoa hồng ni'a sạch, cho vào ấm, đổ nước sôi 
vào. đậy iiắỊ), có thể dùng dần.
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Công dụng:

Trị bệnh dạ dày.

Đảng sâm Sa nhân nấu với lòng lợn

Nguyên liệu:

- Đảng sâm: 20g
- Bạch truật: lOg
- Sa nhân: lOg
- Lòng lợn; 800g

Cách làm:

Trước tiên rửa sạch lòng lợn. thái thành miếng 
cho vào nồi cùng các vị thuốc trên, cho thêm  híỢng 
nước sạch thích hỢp, nấu đến khi lòng lỢn nhừ, 
cho muối và gia vị vào. Mỗi ngày dùng 1 lần.

Trần bì hấp trứng gà

Nguyên liệu:

- T rần bì: 6g
-T rứ nggà: 2 quả
- Gừng, hành, muối mỗi thứ một ít

Cách làm:

Trần bì rửa sạch cho vào nồi rang đến khi chín 
mềm sê tán ngliiền nhỏ ra, đập trứng gà cho vào 
bát, cho bột Trần bì, gìtng, muối vào hấp chín cho 
thêm  hành. Mỗi ngày dùng 1 lần. Có thể dùng liên 
tục 3 đến 5 lần.
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Trần bị Mộc hương nấu thịt

Nguyên liệu:

- T rần bì: 3g
- Mộc hương: 3g
- Thịt lợn nạc: 250g
- Dần ăn một ít

Cách làm:

Mộc hương, Trần bì nghiền thành bột. Cho dần 
vào chảo xào chín thịt, khi thịt chín tái thì cho 
nước lạnh vào nấn canh, khỉ sắp chín thì cho Trần 
bì, Mộc hương vào, nêm muối víía ăn là được. Ăn 
thịt, uống canh mỗi ngày m ột lần.

Mì vằn thắn nấu Phục linh, thịt gà

Nguyên liệu:

- Thịt gà: 50g
- Phục linh: 60g
- Bột mì: 500g
- Mật ong; 3g
- Hành hoa: 3g
- Muối: 3g
- Dầu lạc: lOml
- Nước đậu xanh đậm  đặc lên men: 5g

Cách làm:

Phục Imh rửa sạch cho vào một lượng nước 
nấu cho cô đặc lại, Uiịt gà băm  nhỏ dầm  với nước
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tương, hành hoa thái chỉ. Cho hành hoa. mnối ăn, 
nước đận xanh đậni đặc và thịt gà dầni tiíơng, trộn 
đền với nhan. Cán inì đã  nhào thành từng lớp 
mỏng, chế thành mì vằn thắn  tăng nhiệt độ, đỢi 
đến khi míớc sôi cho mì vằn thắn vào, mì chín có 
thể ăn ngay.

Công dụng:

Làm tăng khả năng micn dịch cho cơ thể, giảm 
bớt hoạt tính của tế bào ung thư, thúc dẩy quá 
trình tiêu hóa, bảo vệ vị tràng, thích hỢp chữa các 
bệnh về tắc môn vị, thiếu m áu, viêm dạ dày m ãn 
tính viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Canh trứng gà, Phật thủ, rau cần

Nguyên liệu:

- Rau cần: 250g
- Phật thủ: 30g
- Trần bì: 9g
- Ýdĩ: 50g
- Hoài sơn:
- Trhng gà: 1 quả
- Gia vị vìi'a đú

50g

Cách làm:

Rau cần nhặt bỏ rễ rửa sạch thái khúc khoảng 
4cni. Phật thủ, Ý dĩ, Hoài sơn, T rần bì rửa sạch 
cho vào nồi cùng với rau cần nấu thành canh, khi 
canh chín đập trứng gà vào, nôm gia vỊ viìa ăn, mỗi
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Iigày Iiốn^ một thang.

Canh mộc nhĩ đen và táo đỏ

Nguyên liệu:

- Mộc nhĩ dcn: 20g
- Điền thất: lOg
- Táo đỏ: 20 qnả

Cách làm:

Táo đỏ bỏ hạt. inộc nhĩ đcn ngâm niíớc bỏ 
chân. Cho tất cả vào nồi và một híỢng niíớc viìa đủ 
dc nấn canh. Mỗi ngày một thang.

Điền thất hầm trứng gà

Nguyên liệu:

- Bột diền thất: 20g
- 'rn ín g  gà: 2 qnả
- ỉhtờng trắng víía dìi

Các lĩ làm:

Ỉ3ạp trứng gà vào bát. cho nứa thìa bột diều 
thất và diíờng trắng vào bát, liắỊi cách thnỷ cho 
dếii chín, mỗi ngày một tliang.

Canh ô mai nấu thịt lợn nạc

Nguyên liệu:

- Ồ mai: lOg
- Gừng khô; 9g
- f)áng .sâm: 20g
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- Thịt lợn nạc: 

Cách làm:

lOOg

Thịt lợn nạc rửa sạch thái miếng mỏng. Cho 
thịt lỢn cùng các vị thuốc trên vào nấn canh, uống 
canh và ăn thịt nạc, mỗi ngày một lần.

Cháo Phục linh, đại táo, sơn dược

Nguyên liệu:

- Phục linh: 30g
- Đại táo: lOg
- Gạo tẻ: lOOg
- Điíờng trắng vìta dủ

Cách làm:

Đại táo rửa sạch gọt vỏ bỏ hạt. Gạo tẻ vo sạch. 
Cho gạo tẻ, đại táo, Phục linh. Hoài sơn vào nồi, 
đổ vào m ột híỢng mtớc viìa đủ để nấn cháo. Nấu 
xong cho đường vìía án. Mỗi ngày một lần.

Canh chim cút đậu đỏ

Nguyên liệu:

- Chim cút: 1 con
- Đậu dỏ; 30g
- Gừng tươi: 3g
- Muối một ít

Cách làm:
Chim cút vặt sạch lông, mổ bỏ lòng và chân.
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Đậu đỏ rửa sạch, ^ íiig  đập dập. Cho tất cả vào nồi 
nấu thành canh, uống canh và ăn thịt. Mỗi ngày 
một lần.

Lòng lợn nấu với bồ công anh

Nguyên liệu:

- Lòng lỢn; 1 bộ
- Bồ công anh: 160g

Cách làm:

Lòng lợn rửa sạch (hái sỢi, cho lòng lợn và bồ 
công anh vào nồi. thêm  nước vìía đủ nấu đến khi 
chín nhừ. uống canh và ăn thịt, mỗi ngày một lần.

Công dụng:

Thanh nhiệt táo thấp, lí khí hoà vị.

Gừng già hầm ruột già lợn

Nguyên liệu:

- Ruột già lỢn: 300g
- Gừng; 30g
- Táo dỏ: 5 quả
- Muối một ít

Cách làm:

Ruột già lợn rửa sạch, táo đỏ bỏ hạt cùng gừng 
khô băm  nhỏ cho muối trộn đều nhồi vào trong 
ruột lợn, buộc chặt hai đầu. hấp cách thuỷ, ăn 
lòng và uống canh, mỗi ngày một lần.
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Công dụng:

ích khí lợi tỳ. hoà vị gỉảin đau.

Sữa bò, mật ong nấu với bạch cập

Nguyên liệu:

- Sữa bò; 250g
- Mật ong: 50g
- Bạch cập phấn: 6g

Cách làm:

Cho sĩía bò vào nồi đnn sôi, san đó cho m ật 
ong và bạch cập vào rồi qnấv dền lên là ăn điíỢc, 
mỗi ngày ăn một lần.

Côtig dụng:

Diíỡng âm tích, lí khí giảm đan.

Canh rau sam, đỗ xanh

Nguvên liệu:

- Ran sam  tiíơi: 120g
- Dận xanh: lOOg

Cách làm:

Ran sam  nhặt rửa sạch, đận xanh n ia  sạch, 
cho hai thứ vao nồi dố vào một híỢng Iinớc vỉía dủ 
rồi nấn thành canh, mỗi ngày ăn một lần.

Công dụng:

Thanh nhiệt hoá thấp giảm đan.
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Chè hoa trứng gà

Nguyên liệu:

- I loa tnViiíí íỊà: 30g
- Hoa í^ạo: 30g
- Trần bì: 6g
- nifờn<í ])lièn: 30g

Cách lùm:

Hoa tnììiíí ííà. hoa íịạo nìI'a sạch, cho lất cả vào
nồi chntí niột híỢiiíị luíớc vìía di’i đnn sôi kĩ rồi cho
cỉiíờntívào khnấy đền rồi ăn. mỗi ngày một lần.

Công dụng:

Tlianh nliiệt hoá thấp Ííiáin (lan.

Cháo gừng tươi. đ ậ u  cô ve

Nguyên liệu:

- Cừiuị llíơi: lOg
- Dận cô vc; 30g
- Gạo tc; lOOg
- Mnối inột ít.

Cach lùm:

Gạo tc vo sạcli. dậu cô vc nhặt rửa sạch, tíừiuí 
cạo vó rửa sạch dậỊ) dập. Cho íĩạo tẻ và đậu cô vc 
vào nồi dổ thcin luíớc vừa dú nau thành cháo. Khi 
cháo cliín cho íịừng và muối vào khuấy dều lên rồi
ăn. Mỗi míàv ăn một lần.

Công dụng:
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Táii hàn hoá thấp.

Cháo hoắc hương

Nguyên liệu:

- Hoắc hiíơng: 20g
- Trần bì: 9g
- Gạo tẻ: lOOg

Cách làm:

Cho Hoắc hương và T rần  bì vào nồi, đổ thêm  
m ột litỢng niíớc vìía đủ đim  sôi kĩ bỏ bã. Gạo tẻ vo 
sạch cho vào niíớc thnốc trên nấn thành cháo, mỗi 
ngày án một lần.

Công dụng:

Tán hàn hoá thấp.

Lòng lợn nấu với rễ quất vàng

Nguyên liệu:

- Rễ qnất vàng: 30g
-LònglỢn: 150g
- Mnối một ít

Cách làm:

Lòng lợn n ía  sạch thái miếng nhó. Rễ quất 
vàng rửa sạch cho vào nồi cùng với lòng lợn ninh 
nhít thêm  vào đó một chút muối viìa ăn. ăn mỗi 
ngày một lần.

Công dụng:
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Xơ ^an hoà vỊ, Íhôntí khí chữa đaii.

Cháo Phật thủ

Nguyên liệu:

- Phật thủ: 20g
- Canh inỗ: lOOg
- ỉ)iíờiitị trắii^: 50íí

Cách làm:

Phật thủ rửa sạch cho vào nồi sắc lấy nước. 
Canh nic vo sạch cho vào nồi nấn thành cháo. San 
khi nấn thành cháo thì cho thcni đườiiíị và míớc 
Phật thủ vào (inn nhỏ lửa, đnn đến khi sôi thì ăn 
điíỢc. Mỗi ngàv ăn niột lần.

Công dụng:

Xơ íỊan hoà vị. lí khí chỉ thốn^.

Nước cam mật ong

Nguyên liệu:

- Cani; 50tí
- Mặt oiiíỊ: 30tí

Cách lùm:

RiVa sạch cain dc cả vỏ cát thành 4 niiếng, cho 
vào nồi. cho vào một lượng niíớc vita phải, bắc lên 
bếp dnn sôi. cho m ật ong vào. vặn lửa nhỏ nấn 
khoảng 20 phht. bắc ra  bỏ cam lây nước nống.

Công dụng:

Bệnh dạ dư\ vù cách diều in  187



Bổ trung ích khí, hoãn cấp chỉ đau, nhuận táo 
giải độc.

Hồ tiêu hầm dạ dày lợn

Nguyên liệu:

- Dạ dày lợn; lOOg

- Hạt tiêu tráng: lOg

- Muối: 5g

- Gừng: 5g

- Xì dần, tỏi, dần vìiìig, inì chính, hành vìía dii.

Cách làm:

I ỉồ tiên giã nhỏ, hành rửa sạch thái doạn. gừng 
rửa sạch giã nát. Dạ dày lỢn nYa sạch cho vào hồ 
licn, hành, giìng vào dùng tăni Irc găin cliỴit lại.

Cho dạ dày lọìi vào nồi dất, cho niíớc. dùng lửa 
nhỏ hầin cho chín nhừ lấv ra  thái inicng.

('ho  xì dần, tỏi giã nhỏ, inì chính, innối, giấm, 
dần vìíngvào một cái bát nhỏ trộn dền thanh nitớc 
gia vị.

Công dụng:

On trung tán hàn. kiện tỳ bổ hií. khai vị, thích 
hỢp với ngiíời tỳ vị hn' hàn, thể chất gầy ycn. ăn 
không ngon.

Bánh Sơn trà

Nguyên liệu:
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- Sơn trà: 400g
- Điíờng trắng: 300g

Cách làm:

Sơn trà  rửa sạch, dùng vải sạch gói lại cho vào 
nồi. dổ vào inột htỢng luíớc víta phải, dùng lửa vìta 
nấn trong 20 ịdiút chắt nitớc, lại cho nước vào nấu 
tiếp lấy nitớc lần hai. Cứ thế nấu lấy luíớc lần 3.

Ba niíớc sơn trà trộn lại cùng cho vào nồi, nấu 
cho dến khi Iiitớc dặc lại, cho diíờng trắng vào 
khuấy đều. Tiếp tục dùng lửa nhỏ nấu cho đến khi 
Iiitớc sơn trà  thành dạng trong suốt là đitợc bánh 
sơn trà. Thái nhỏ bánh sơn trà ăn dần.

Công dụng:

Thích hỢp với người bì tích thực không tiêu 
điíỢc, ăn uống không ngon.

Cháo cá diếc gạo nếp

Nguyên liệu:

- Cá diếc; 150g
- Gạo ncỊ): 50g
- Gừng, táo viìa đủ.

Cách làm:

Làm thịt cá diếc, bỏ vảy, mang, nội tạng, rửa 
sạch cho vào luíớc sôi sau 3 phút lấy ra.

Đặt nồi lên bếp lửa, cho htỢng nước vìta du 
đun sôi. cho cá diếc, gạo nếp, gừng, táo vào cùng
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nấn thành cháo là được.

Công dụng:

Kiện tỳ ích khí, hoà trung bổ hư, ấm tỳ chỉ tả.

Canh đu đủ

Nguyên liệu:

- Đu đủ: 400g
- Gừng: 20g
- Giấm: 3g

Cách làm:

Đu đủ rửa sạch thái miếng, gìtng gọt vỏ thái
miếng dày. Cho đu đủ, gừng vào nồi cùng lượng 
niíớc víía phải nấu klioảng 20 phút, cho giấm vào
là dưỢc.

Công dụng:
Kiện tỳ khai vị, ôn trung chỉ nôn mửa, thư gân

hoạt lạc.

Cháo tỏi

Nguyên liệu:

- Tỏi vỏ tím: 50g
- Gạo nếp: lOOg
- Đường trắng: 50g

Cách làm:

Gạo nếp vo sạch cho vào nồi, cho lượng nước 
vìía đủ, dùng lửa to đun sôi cho tỏi vào. Vặn lửa
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nhỏ nấu cho gạo chín dính dẻo, cho đường vào là 
được.

Công dụng:

Âin tỳ vị, hành khí trệ, chỉ lị tiêu chảy.

Canh gừng hẹ sữa bò

Nguyên liệu:

- Rau hẹ: 200g
- Sữa bò; 200g
- Gừng tươi: 25g

Cách làm:

Ran hẹ rửa sạch thái đoạn, gừng thái miếng, cả 
hai vị đều giã nhỏ, dùng vải sạch gói lại, vắt lấy 
niíớc. Đổ nước gìtng hẹ vào sĩía bò nấu sôi là được.

Công dụng:

Kiện tỳ khai vỊ, ôn tnm g chỉ nôn mửa, ích khí 
bổ hư.

Cháo nhân hạt đào

Nguyên liệu:

- Nhân hạt đào: lOg
- Sinh địa: lOg
- Gạo lức: 120g
- Đường đỏ víía đủ.

Cách làm:
Hạt đào cho vào nước nóng ngâm bóc vỏ, lấy 
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nhân. Cùng với sinh dịa đã rửa sạch clio vào túi 
vải bnộc kĩ cho vào nồi đổ inột híỢng míớc vìi'a đi’i, 
đnn sôi vặn nhỏ hầni 30 ]hn'it. Bó tiii thuốc ra, cho 
gạo lứt đã vo sạch vào nồi niíớc thuốc nấn cháo, 
cháo chín cho điíờng dó khuấv dền là ditợc.

Công dụng:

Bổ trung ích khí. kiên tỳ hoà vỊ. thanh nhiệt 
sinh tân, hoạt huyết nhuận tràug.

Tô môc nấu với trứng vịt

Nguvên liệu:

- Tô niộc:
- Trứng vịt vỏ xanh:

20g 
2 quả

Cách làm:

TnYng vịt cho vào nồi luộc chín bỏ vỏ, cho 
trứng vịt cùng tô mộc vào nồi nấn khoảng 30 phút, 
mỗi ngày ăn một lần.

Công dụng:

Hành khí hoạt huyết, liộn tỳ ích khí.

Kỷ tử nấu trứng gà

Nguyên liệu:

- Câu kỷ tử: 50g
-T áo: 10 quả
- Trứng gà; 2 quả
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Cách làm:
Cho trứng gà vào luộc chín bỏ vỏ, táo n’fa sạch 

bỏ hạt. Cho táo, câu kỷ tà, trứng gà vào cùng lượng 
nitớc vìía đủ nấu chín, thêm gia vị vìta ăn, mỗi 
ngày ăn m ột lần.

Công dụng:

Trị âm dưỡng huyết, thanh nhiệt hoá thấp.

Lá khoai lang xào thịt nạc

Nguyên liệu:

- Lá khoai lang tươi: 300g
- Thịt lợn nạc: 60g
- Dầu ăn: 20g
- Muối m ột ít.

Cách làm:

Lá khoai lang rửa sạch, thịt lợn nạc rvta sạch 
thái thành miếng, cho cả hai vào nồi rồi cho dầu, 
m uối vào xào chín, mỗi ngày ăn một lần.

Công dụng:

Dưỡng huyết nhuận táo.

Chuối hấp nước đường

Nguyên liệu:

- Chuối; 3 quả
- Ditờng trắng vìía đủ

Cách làm:

Bệnh (lự íỉùv ĩ'à cách diều tụ  Ií);l



Chuối bóc bỏ vỏ, đitòng hoà thành nước. Cho 
chuối vào nước đitờng hấp cách thuỷ. Mỗi ngày ăn 
m ột đến hai lần, dùng đến khi nào dại tiện dễ thì 
thôi.

Công dụng:

Âm nhuận tảo thông tiện.

Cháo dạ dày lợn

Nguyên liệu:

- Dạ dày lỢn: 1 cái
- Tinh bột: lOOg
- Gia vị vìta đủ

Cách làm:

Dạ dày lợn rửa sạch băm  nhuyễn, cho tinh bột, 
gia vị vào viên thành viên thịt, cho vào nồi đất nấu 
chín. Mỗi lần lấy một viên, cho niíớc và gạo vào 
nấu tliành cháo ăn. Sau tiết đông chí. có thể ăn 
thường xuyên.

Công dụng:

Bổ hư tổn, kiện tỳ vị dùng cho bệnh viêm loét 
dạ dày tá tràng.

Cháo bắp cải

Nguyên liệu:

- Bắp cải: 200g
- Tôm nõn: 25g
- Thịt lợn bãni: 50g
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- Muối tinh: 5g
- Mì chính: Ig
- Mỡ lợn: 25g
- Gạo nếp: lOOg

Cách làm:

Gạo ncỊ3 ngâm nước vo sạch, bắp cải rửa sạch 
thái nhỏ. Cho mỡ lọìi, thịt lợn băm, tôm nõ. cải 
bắp vào nồi đảo qua, cho mì chính, muối tinh vào 
xào đến khi dậy mùi thơm lấy ra  bát. Sau đó cho 
gạo nếp vào nồi. thcni nước nấu cháo, cháo chín 
cho bát rau vào đun qua là ditợc. Ngày 1 bát, chia 
ăn vài lần.

Công dụng:
Kiên thân tỉnh người, ích tìiận điều tuỷ, tliôiig 

kinh hoạt lạc, tán kết giảm đau. Dùng cho các 
chứng viêm loét dạ dày, tá tràng.

Cháo nấm thịt bò

Nguyên liệu:
- Nấm: lOOg
- Thịt bò: lOOg
- Gạo nếp: lOOg
- Hành băm: lOg
- Gừng titơi băm: 5g
- Muối ăn; 5g
- Mì chính: 2g

Cách làm:
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Thịt bò nấu chín thái miếng mỏng, nấm  rửa 
sạch. Cho gạo nếp, thịt bò, nấm  vào nồi cùng 
liíỢng nước vìía đủ nấn thành cháo, khi cháo gần 
chín cho hành gìtng, mì chính vào tiếp tục nấu đến 
khi thành cháo, ngày ăn một bát.

Công dụng:

Hoà vị điều trung, lí khí khỏi đau.

Cá trê nấu tỏi

Nguyên liệu:

- Cá trê: 500g
- Nấm m ùa đông: 25g
- Tỏi: lOOg
- Rau cần mỗi loại: 200g
- Gừng: 4 lát
- Đậu phụ khô thái sỢi.

Cách làm:

Cá trê mổ bỏ hết ruột, rửa sạch, chặt thành 
từng khúc, tráng qua nước sôi. Ran cần bỏ hết 
rnột, rửa sạch, chặt (ừng khúc, tráng qua nước 
sôi. Ran cần bỏ rễ, lá rửa sạch, thái đoạn; đậu phụ 
kho ngâm cho mềm; tỏi thái nhỏ; nấm  ngâm cho 
nở: líớp điíờng, muối mì chính. Đun nóng dầu 
(mỡ), cho rau cần vô đảo chín tái, múc ra  để sẵn 
dùng. Tiếp tục cho gừng tỏi phi thơm, cho cá trê 
vào rán hơi vàng, vẩy ít rưỢu, cho lUtớc luộc thịt 
(hoặc niíớc lã) nấu sôi chín nấm , dậu phụ rồi cho
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muối và đường vào. Chuyển tất cả sang nồi đất, 
đnn lửa vìta phải trong nỉỉa giờ, cho rau cần đảo 
đều, cho nước sốt là được.

/

Công dụng:

Bổ gan thận, điền hoà khí và chức năng dạ 
dày, thích hỢp với ngitờỉ âm hií, váng đần hoa mắt, 
ù tai, hay quên, chân tay tê dại, cơ thể suy nhược 
sau khi ốm, ăn uống kém.

Ngiíời bị cảm  sốt, nhức đầu, đau họng, ho 
không nên ăn món này.

Cháo hạt dẻ

Nguyên liệu:

- Hạt dẻ: 50g
- Gạo trắng: 50g
- Muối m ột ít

Cách làm: '

Gạo cùng hạt dẻ nấu thành cháo, nêm nếm 
víta dùng. Cũng có thể nấu hạt dẻ tritớc, khi chín 
bỏ vỏ, giã nát nhừ rồi cho vào trong cháo, đun sôi 
lại là điíỢc.

Công dụng:

Hạt dẻ vỊ ngọt tính bình, có tác dụng bổ thận 
m ạnh tỳ vị, cường kiện hông gối. Món này rất tốt 
cho những người bị tê gối mỏi lưng, đau nhức do 
thân khí hií kém. Những ngiíời âm  hư hoả vn’Ợng, 
đại tiện bón thì không nên dùng nhiều.
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Canh bí đao cá trắm

Nguyên liệu:

- Bí đao: 500g
- Cá trắm : 200g
- Một lượng vìfa rưỢu, gạo, muối, hành, 

gừng, nước luộc gà.

Cách làm:

Cá trắin  làm  sạch, thái lát. Bí đao gọt vỏ rửa 
sạch cắt klúic, gííng gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng.

Bắc nồi lên bếp, đổ nước canh gà vào nồi, cho 
cá trắm , bí đao, rưỢu, muối, hành, gừng vào cùng. 
San khi nấu sôi vớt bỏ bọt, chuyển sang lửa nhỏ, 
nấu cho cá chín, nhặt bỏ hành, gìtng ra  là được.

Công dụng:

Món nàv có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiển, 
thích hỢp với ngitờỉ cao huyết áp, ngitời tỳ vị hu’ 
nhược.

Cơm hầm thịt bò

Nguyên liệu:

- Thịt bò: lOOg
- Gạo: lOOg
- Nước gìíng: lOml
- Nước tương: 3ml
- Dầu lạc; lOml

Cách làm:
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Cho gạo đã vo sạch vào trong nồi hấp. Thịt bò 
băin nhỏ cho thêm  nướq tương, nitớc gừng, dầu lạc 
vào trộn đều. Khi cơm chín cho thịt bò vào dàn 
đều trên mặt, hấp khoảng 15 phút thì được.

Công dụng:

Thịt bò có thành phần dinh dưỡng cao bao 
gồm các chất như protein, chất béo, vitamin... 
phòng trị các bệnh như tỳ vị yếu, toàn thân mệt 
mỏi. khí huyết không đủ, dạ dày lạnh, dinh dưỡng 
không tốt, thân thể gầy còm ... gạo là thức ăn hàng 
ngày có hiệu quả rấ t lớn trong việc điều trị khí 
huyết không đều, tỳ vị lạnh yếu.

Nem rán

Nguyên liệu:

- Nấm hương:
- Bắp cải;
- Măng củ:
- Bánh đa nem;

Cách làm:

lOOg 
200g 
lOOg 
10 tấm

Cho m ăng vào luộc sơ, sau đó thái thành SỢỈ 
nhỏ, cải bắp rửa. sạch thái nhỏ. Cho dầu vào chảo 
khi nóng già cho các thực phẩm  vào thêm  muối 
xào chín, sau đó cho bột ngọt bỏ ra  đĩa. Klii thức 
ăn trong đĩa nguội, lấy làm nhân bánh đa nem, 
cho nhân vào giữa bánh đa nem cuộn vào rán  cho 
đến khi nem  ngả m àu vàng là được.

ìii nh dạ dày và cách diều trị If)9



Điều trị bệnh dạ dày, giúp thííc ăn lên men có 
lợỉ cho tiêu hoá và hấp thu, tăng khả năng kháng 
bệnh của cơ thể, phòng bệnh đường ruột, chữa 
bệnh loét dạ dày.

Món trộn rau diếp

Nguyên liệu:

- Rau diếp: 200g
- Gừng tươi; lOg
- Rau cải hạt: 150g
- Muối: 2g
- Đường trắng: 1 Og
- Xì dầu: 3ml
- Giấm thơm: 5ml
- Bột ngọt: Ig

Cách làm:

Rau diếp rỉta sạch, thái sỢi, sau đó ướp muối 
khoảng 2 giờ, đem rửa sạch, cho vào nước sôi, cho 
đường trắng, bột ngọt và dầu thơm. Rau cải hạt cắt 
thành  từng đoạn, luộc qua bằng nước sôi cho thêm  
đường trắng, xì dầu, giấm thơm, bột ngọt và gia vị 
vào ướp khoảng 2 giờ. Gừng non bỏ vỏ rửa sạch 
thái sỢi, cho vào nước đang sôi một hic vớt ra  cho 
giấm  vào ướp 30 phút. Cho rau diếp, rau  cải hạt 
và gừng non trộn đều với nhau là có thể dùng 
đươc.

Công dụng:
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Dùng cho các chứng bệnh như tiêu hoá kém, 
táo bón dẫn đến loét dạ  dày. Ngiíời bệnh trĩ nên ăn 
ít.

Công dụng:

lìịỉìli dạ dàv vù cách diêu trị 201



MỤC LỤC

P h ầ n  I .  K H Á I  Q U Á T  C H U N G  V Ề  B Ệ N H  D Ạ  D À Y  . 3

1. Khái niệm .............................................................3
2. Cấu tạo chung của dạ dày.....................................4
3. Dấu hiệu rối loạn chức năng dạ dày...................5

P h ầ n  I I .  C Á C  B Ệ N H  D Ạ  D À Y  T H Ư Ờ N G  G Ặ P ............. 1 0

V I Ê M  D Ạ  D À Y . . . . . .................................................................................................... 1 0

V I Ê M  D Ạ  D À Y  C Ấ P ............................................................................................. 1 1

1. Nguyên nhân nào gây nên viêm dạ dày cấp?....11
2. Biểu hiện viêm dạ dày cấp.................................12
3. Hậu quả do viêm dạ dày cấp để lại là gì?..........13
4. Điều trị viêm dạ dày cấp như thế nào?.............14
5. Àn uống kiêng kị với bệnh

viêm dạ dày cấp tính...............16
6. Những bài thuốc phòng và trị bệnh

theo phương pháp Đông y .........17
V I Ê M  D Ạ  D À Y  M Ạ N  T Í N H ................................................................... 2 4

1. Thế nào là viêm dạ dày mạn tính......................24
2. Các phương pháp phòng chống

viêm dạ dày mạn tính..........25
3. Những bài thuốc phòng và trị bệnh theo phương
pháp Đông y............................................................ 28

L O É T  D Ạ  D À Y  T Á  T R À N G ....................................................................3 1

1. Triệu chứng........................................................ 32
2. Chẩn đoán........................................................... 32
3. Nguyên nhân gây lóét.........................................33
4. Kiêng kị và đề phòng..........................................34

202 LAN Amì-hicnssoạn



5. Các biến chứng của loét dạ dày - tá tràng.........34
6. Làm sao để biết chỗ loét đã bị chảy máu?........36
7. Ăn uống kiêng kị của người bệnh viêm loét dạ
dày, tá tràng.............................................................37
8. Điều trị bệnh dạ dày, tá tràng bằng Đông y.....38
9. Dược thiện cho người viêm loét dạ dày,

tá tràng........41
UNG THƯ DẠ DÀY..................................................44

1. Nguyên nhân dẫn tới ung thư dạ dày............... 45
2. Những tín hiệu của ung thư dạ dày thời kì đầu46
3. Các liệu pháp chẩn đoán ung thư dạ dày..........48
4. Phòng và trị ung thư dạ dày..............................49
4. Các liệu pháp điều trị ung thư dạ dày...............53
5. Những tác dụng phụ của việc điều trị ung thư dạ
dày............................................................................55
6. Cần chú ý những vấn đề gì sau phẫu thuật ung
thư dạ dày................................................................58
7. Luyện lập phòng chống ung thư dạ dày...........60

P h ầ n  I I I .  M Ộ T  S Ố  B Ệ N H  D Ạ  D À Y  K H Á C

BỆNH LÍ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY -
THỰC QUẢN............. 62

1. Đật vấn đề;..........................................................62
2. Nguyên nhân - Sinh bệnh học của bệnh lí trào
ngược dạ dày - thực quản;...................................... 63
3. Triệu chứng và biến chứng:.............................. 64
4. Chẩn đoán:..........................................................66
5. Điều trị:...............................................................67
6. Kết luận:.............................................................68

BỆNH LOET ĐƯỜNG TIÊU HÓA......................... 65
1. Loét đường tiêu hóa là gì?............................... 69

liệiili dạ dàv rà cách dit ìi i r , 'm



2. Nguyên nhân....................................................... 69
3. Triệu chứng........................................................ 71
4. Chẩn đoán........................................................... 71
5. Các biến chứng................................................... 72
6. Phương pháp điều t r ị ......................................... 73

DẠ DÀY XOAN............. ’...........................................77
1. Triệu chứng........................................................ 77
2. Nguyên nhân:..................................................... 78
3. Điều trị;............................................................... 78

DẠ DÀY SA................................................................ 80
1. Nguyên nhân....................................................... 80
2. Triệu chứng........................................................ 80
3. Điều trị:................  81

DẠ DÀY XUẤT HUYẾT.......................................... 89
1. Triệu chứng........................................................ 89
2. Nguyên nhân....................................................... 90
3. Điều trị:............................................................... 91

VIÊM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY........................... 95
Các biện pháp chẩn đoán....................................... 96
Điều trị như thế nào?............................................. 97
Theo dõi sau điều trị và biện pháp phòng ngừa ...97 
Các dấu hiệu của viêm teo niêm mạc dạ đày........98

P h ầ n  I V .  M Ộ T  S Ố  V Ấ N  Đ Ề  l i ê n  q u a n

ĐẾN DẠ DÀY..............................................100
MÓN ĂN CHỬA VIÊM DẠ DÀY...........................100

An uống không khoa học dễ mắc bệnh...............100
Các món chữa bệnh đau dạ dày............................101

ĐIỀU TRỊ ĐAU DẠ DÀY
CHO PHỤ NỬ MANG THAI..............105

ĐU ĐỦ CHỮA ĐAU DẠ DÀY................................106

204 LAN ANH -  hiàì soạn



NHỮNG LẦM TƯỞNG THƯỜNG GẶP
VỀ ĐAU DẠ DÀY 108 

NGHỆ VÀ MẬT ONG CHỮA BỆNH
LOÉT DẠ DÀY............110

TẠM BIỆT BỆNH DẠ DÀY........... ........................ 112
10 BÀI THUỐC TRUNG Y

CHỮA BỆNH DẠ DÀY..........114
ĐAU DẠ DÀY, ĂN UốNG THẾ NÀO?.................117
CHỬA BỆNH DẠ DÀY TỪ RAU QUẢ.................118

1. Phương thuốc trị bệnh sưng dạ dày................118
2. Phương thuốc trị chứng đau dạ dày................119
3. Phương thuốc trị chứng dạ dày xuất huyết....119
4. Phương thuốc trị chứng sa dạ dày...................120
5. Phương thuốc trị chứng ăn uống khó tiêu.....121
6. Phương thuốc trị chứng loét dạ dày................121
7. Phương thuốc trị loét thập nhị chỉ tràng........122
8. Phương thuốc trị bệnh ruột và dạ dày của công
nhân viên chức.....................................................123
9. Phương thuốc trị chứng ruột dư mãn tính.....123

CHẾ ĐỘ ẢN TRONG VIÊM LOÉT DẠ DÀY -
TÁ TRÀNG ở  TRẺ EM....124

“KHẮC TINH” VÀ KIÊNG KỊ Đ ố l VỚI
DẠ DÀY TRONG ÀN UỐNG .... 128

ẢN UỐNG KHI BỊ LOÉT DẠ DÀY......................133
5 ĐỒ UỐNG GÂY LOÉT DẠ DÀY.......................135
ÃN MẶN DỄ LOÉT DẠ DÀY...............................136
ĐỪNG TƯỞNG TRẺ CON KHÔNG BỊ ĐAU DẠ 
D À Y í'......................... ........................... .̂................137

lỉệnli dự dày vu cacìi diừu t n 2m



Phần V. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH BẢNG CHÊ ĐỘ 
SINH HOẠT HÀNG NGÀY 
CHO NGƯỜI G IÀ ..............................................141

1. Điều hoà món ăn dinh dường...........................141
2. Bổ........................................................................144
3. Sắp xếp bữa ăn hỢp lí cho người già................148
4. Các loại thực phẩm tốt cho người già

mắc bệnh dạ dày.. 153
5. Nhân tố tâm lí ảnh hưởng đến

sức khỏe người bệnh.............158
6. Giải tỏa những ảnh hưởng tâm lí

không tốt đối với dạ dày.........159

Phần VI. THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG
CHO NGƯỜI ĐAU DẠ DÀY.......................162

MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM TỐT
CHO DẠ DÀY.............162

MÓN ÃN CHỮA BỆNH DẠ DÀY..........................175
Mực xào mảng........................................................175
Canh bí tàu bì lợn..................................................176
Cháo Trần b ì..........................................................177
Trà hoa hồng..........................................................177
Đảng sâm Sa nhân nấu với lòng lợn....................178
Trần bì hấp trứng gà ............................................178
Trần bị Mộc hương nấu thịt.................................179
Mì vằn thắn nấu Phục linh, thịt gà......................179
Canh trứng gà, Phật thủ, rau cần.........................180
Canh mộc nhĩ đen và táo đỏ .................................181
Điền thất hầm trứng gà........................................181
Canh ô mai nấu thịt lợn nạc.................................181
Cháo Phục linh, đại táo, sơn dược........................182

20(> LAN AN! 1 - hiên soạn



Canh chim cút đậu đỏ.......................................... 182
Lòng lợn nấu với bồ công anh.............................183
Gừng già hầm ruột già lợn.................................. 183
Sữa bò, mật ong nấu với bạch cập.......................184
Canh rau sam, đỗ xanh......................................... 184
Chè hoa trứng gà................................................... 185
Cháo gừng tươi, đậu cô ve.................................... 185
Cháo hoắc hương..............................   186
Lòng lợn nấu với rễ quất vàng..............................186
Cháo Phật th ủ ....................................................... 187
Nước cam mật ong................................................ 187
Hồ tiêu hầm dạ dày lợn....................................... 188
Bánh Sơn trà ......................................................... 188
Cháo cá diếc gạo nếp............................................ 189
Canh đu đủ............................................................ 190
Cháo tỏ i................................................................. 190
Canh gừng hẹ sữa bò ............................................ 191
Cháo nhân hạt đào................................................ 191
Tô mộc nấu với trứng v ịt.................................... 192
Kỷ tử nấu trứng gà............................................... 192
Lá khoai lang xào thịt nạc.................................. 193
Chuối hấp nước đường......................................... 193
Cháo dạ dày lợn .................................................... 194
Cháo bắp cải.......................................................... 194
Cháo nấm thịt bò.................................................. 195
('á trê nấu tỏi......................................................... 196
(Táo hạt d ẻ ........................................................... 197
(Tnh bí đao cá trắm.............................................. 198
Cơm hầm thịt bò................................................... 198
Nem rán................................................................. 199
Món trộn rau d iếp ................................................ 200

Bệnh dạ dày vù í ứi ìì diều 07207



NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI
B15- Lô 2 - Mỹ Đình I - Hà Nội - Việi Nam 

Tel: (04) 6287 2617 - (04) 6287 2348 - Fax: (04) 628? 1730 
E-mail: nxbthoidaiUî nxbihoidai.vn -
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